
n ọ c  VIỆN CH ÍN H TRỊ QU ỐC GIA H ố  CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ & TUYÊN TRUYÈN

Mầu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/ỌĐ-BTC' ngàv 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chinh)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Kê hoạch - Tài chính.

'Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yen

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đc nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có:.......chứng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SÓ T IÈ N

1 Thanh toán 30% tiền báo, tạp chí Q1 14,492,500

Cộng 14,492,500

Sổ tiền đề nghị thanh toán: (Mười bốn triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn, 
năm trăm đồng)

Nguôi đề nghi

Ngày iháng 

Tru'ö'ng Bộ phận Ke toán trưỏng

TT A

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo

năm 2021

Giám dốc



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VỈỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm2020
*

Số: 5953 Q Đ -H V B C & TT

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Thư viện

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/Q H  13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam;
- Cặn cứ N ghị định số 63 /2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành m ột số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/H V C TQ G -TC, ngày 27/09/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia H ồ Chí M inh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh;

- Căn cứ Q uyết định số 6591/Q Đ -H V CTQ G  ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quỵết định số 6839/H V CTQ G -TC ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quôc gia Hô Chí M inh vê việc giao dự toán ngân sách năm 2020 cho 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Phiếu đặt mua báo chí trong nước được phê duyệt

Q U Y ẾT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị báo, tạp chí quý 1/2021 cho Trung tâm Thông tin khoa học-Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền là Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty 
phát hành báo chí Trung ương
- M ã số chi nhánh 0100691135-003
- Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2015, thay đổi lần thứ nhất ngày 

18/12/2015
- Nơi cấp Sở Ke hoạch và đầu tư
- Địa điểm giao dịch: số  17 Đinh Lễ, Hà Nội
- Giá trị Họp đồng: 43.906.700 đ
- (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm đồng)
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/1/2021 đến 31/3/2021
- N guồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
- Hình thức Họp đồng: Theo đơn giá cố định
- Địa điếm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội 

Điểu 2: Ban Ke hoạch -  Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị liên
quan, Trung tâm  Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty phát hành báo chí Trung 
ương thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài 
sản công của Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh và Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.(Ị Ị |^

Nơi nhận:
N hư điều 2;
Lưu VT,TV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG VÀ s ử  DỤNG DỊCH v ụ  PHBC
Hạp đồng số: 027/2021/HĐ/PHBC

- Căn cứ Bộ luật Dãn sự sổ 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại sổ 36/2005/QHỈ1 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Căn cứ Quyết định sổ 5953/QĐ-HVBC&TT ngày31/12/2021 của Giám đốc Học viện 
Báo chỉ và Tuyên tuyền về việc lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin 
khoa học.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bẽn.
Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỬNG DỊCH v ụ  (BÊN A):
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ-CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH 
BÁO CHÍ TRUNG ƯONG
Địa chỉ : Số 17 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.38264389 - Fax : 024.38243461

Đại diện : Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ : Giám đốc

Tài khoản số : 00483801 6789

Tại Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế:000691135-003

BÊN SỬ DỤNG DỊCH v ụ  (BÊN B):
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ : số  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.37546963

Đại diện : Ông Lưu Văn An - Chức vụ: Q. Giám đốc

Số tài khoản : 9523.1.1070986

Tại Kho bạc Nhà nuức Nam Từ Liêm Hà Nội

Mã số thuế : Không

Hai bên thoả thuận ký họp đồng cưng ứng và sử dựng dịch vụ Phát hành Báo chí (PHBC) 

gồm các điều khoản sau:



Điều 1: Nội dung Họp đồng
1. Bên A nhận cung cấp cho Bên B các loại báo, tạp chí theo những nội dung đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Tên báo chí, số lượng, giá báo, thời hạn cung cấp và tổng giá trị tiền báo theo dự 

toán là : 43.906.700 đồng ; Chi tiết tại các Phiếu đặt mua báo chí trong nước. Phiếu đặt 
mua báo chí trong nước là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng.

3. Thời hạn đặt báo: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021
4. Thời gian và địa điểm giao báo: Báo được giao vào buổi sáng của ngày phát 

hành tại 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, HN (Ngày thứ 7 và chủ nhật giao báo vào ngày thứ 2 
tuần kế tiếp).

Điều 2: Thanh toán
1. Giá trị Thanh toán : thanh toán theo sản lượng báo, tạp chí thực tế phát sinh 

trong tháng
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Báo chí tăng giá, tăng kỳ xuất bản :
Trong trường hợp các loại báo chí Bên B đặt mua tăng giá hoặc tăng kỳ xuất bản... 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B, vào cuối mỗi quý hai bên sẽ thực hiện thanh toán số tiền 
báo thực tế phát sinh sau khi đã đối soát sản lượng tính từ thời điểm có thay đổi.

4. Thời hạn thanh toán:
- Bên B phải có trách nhiệm thanh toán tiền báo cho Bên A 01 quý/lần trong vòng 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên A
- Bên A có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu, giao các chứng từ bảng kê tiền báo và 

hóa đơn tài chính cho Bên B.
- Trường hợp quá thời hạn thanh toán, nếu Bên B chưa thanh toán tiền đặt mua báo 

mà không có ý kiến gủã Bên A bằng văn bản thì Bên A có quyền tạm dừng việc cung cấp 
dịch vụ cho đến khi Bên B thanh toán toàn bộ tiền đặt mua báo chí theo Hợp đồng.

- Căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù kinh doanh của Bên B, Bên A cho phép Bên 
B ủy quyền cho cá nhân giao dịch trực tiếp với Bên A:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yen
Sổ CMND 011924252 Ngày cấp 22/11/2011 Nơi cấp: Công an TPHN

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng loại, đúng thời hạn các loại ấn phẩm báo chí do 

bên B đặt mua.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại về cung úng dịch vụ PHBC cho Bên B.



- Được quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm Điểm c, 
Khoản 4, Điều 2 của Hợp đồng.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Thực hiện thanh toán theo Quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và đầy đủ chế 

độ thuế, hóa đơn, chứng từ khi nhận của Bên A.
- Được quyền khiếu nại về việc thực hiện cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên 

A không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Điều 4: Điều khoăn chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được hai bên thương 

lượng và thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thanh phố Plà 
Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Án phí 
do Bên có lỗi phải chịu.

3. Các vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Thòi hạn Họp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021. Sau 15 

ngày kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, nếu không có Bên nào khiếu kiện gì thì Hợp đồng 
này coi như đã được thanh lý.

2. Hợp đồng này chấm dứt khi:
a) Một (hoặc cả hai) Bên bằng văn bản thông báo trước cho Bên kia tối thiểu là 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt Hợp đồng đối với những khách hàng 
ghi nợ, 10 (ngày) đối với khách hàng đã thanh toán tiền ngay và được sự chấp thuận của 
Bên kia bằng văn bản mà không kèm theo bất cứ biện pháp chế tài nào đối với cả hai Bên 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc chẩm dứt Hợp đồng không làm phương hại đến quyền lợi của các Bên phát 
sinh từ Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp dồng này gồm 03 trang được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 04 b ả rk v ^

ĐAĨ DIÊN BÊN A ĐAI DIÊN BÊN B



CÔNG TY PHÁT 
Tru

TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc

T MUA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC

Tên Đơn vị:
Địa Chỉ:
Mã KH:

Đặt mua các loại báo chí:

Qúi:l Năm :202^-D ự Toán) 
Học Tuyên truyền
36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN 
145

STT Ma bâo Tên báo Từ ngày Đến ngày
Sô'

Lượng 
1 kỳ

SỐ Kỳ Đơn
giá Thành tiền

1 A02 Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 37 1 60000 2,220,000
2 A02 Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 37 60 4200 9,618,000
3 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 01/01/2021 31/03/2021 37 13 4200 2,020,200
4 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 37 11 4200 1,856,400
5 A04 Hà Nội Mới 01/01/2021 31/03/2021 2 1 50000 100,000
6 A04 Hà Nội Mới 01/01/2021 31/03/2021 2 62 4700 582,800
7 A04CN Hà Nội mới (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 4700 112,800
8 A04T7 Hà Nội mới (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 11 4700 103,400
9 A10 Tuần tin tức 01/01/2021 31/03/2021 1 1 68000 68,000
10 A10 Tuần tin tức 01/01/2021 31/03/2021 1 9 5200 46,800
11 A12 Quân đội Nhân Dân 01/01/2021 31/03/2021 1 1 51000 51,000
12 A12 Quân đội Nhân Dân 01/01/2021 31/03/2021 1 72 4200 302,400
13 A12CN Quân đội N.Dân (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 1 12 4200 50,400
14 A16 Vietnam news 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 40,000
15 A16 Vietnam news 01/01/2021 31/03/2021 4 73 10000 1,560,000
16 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 40,000
17 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 42500 85,000
18 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 -1 47 5500 -258,500
19 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 3 50 5500 825,000
20 A87CN Thanh niên (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 -1 10 5500 -55,000
21 A87CN Thanh niên (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 3 11 5500 181,500
22 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 -1 10 5500 -55,000
23 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 3 11 5500 181,500
24 B103 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 1 9600 9,600
25 B103 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 1 24000 24,000
26 B103 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 32 4800 153,600
27 B112 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 1 16800 16,800
28 B l12 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 1 59800 59,800
29 B112 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 4 16800 67,200
30 B113 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 15000 15,000
31 Bl 13 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
32 B113 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 29 5000 145,000
33 Bl 14 Tiếng nói Viêt Nam VOV 01/01/2021 31/03/2021 1 1 10000 10,000
34 Bl 14 Tiếng nói Viêt Nam v o v 01/01/2021 31/03/2021 1 1 45000 45,000
35 Bl 14 Tiếng nói Viêt Nam v o v 01/01/2021 31/03/2021 1 8 6500 52,000
36 Bl 15 Thời báo Tài chính VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 11000 11,000
37 Bl 15 Thời báo Tài chính VN 01/01/2021 31/03/2021 1 23 5500 11,000
38 B122 Gia đình & Xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 48000 48,000
39 B122 Gia đình & Xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 32 4500 144,000

cọ



40 IB125 Thế giới &VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 29500 29,500
41 B125 Thế giới &VN 01/01/2021 31/03/2021 1 9 4800 43,200
42 B138 Đai biểu Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 1 1 23600 23,600
43 B138 Đai biểu Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 1 1 65000 65,000
44 B138 Đai biểu Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 1 76 5900 448,400
45 B15 Tiền phong 01/01/2021 31/03/2021 2 1 39000 78,000
46 B15 Tiền phong 01/01/2021 31/03/2021 2 1 59000 118,000
47 B15 Tiền phong 01/01/2021 31/03/2021 2 82 5500 902,000
48 B156 An sinh Xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 10800 10,800
49 B156 An sinh Xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 19800 19,800
50 B156 An sinh Xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 19 5400 102,600
51 B19 Lao động 01/01/2021 31/03/2021 2 1 11600 23,200
52 B19 Lao đông 01/01/2021 31/03/2021 2 1 23200 46,400
53 B19 Lao đông 01/01/2021 31/03/2021 2 1 60000 120,000
54 B19 Lao động 01/01/2021 31/03/2021 2 54 5800 626,400
55 B19T7 Lao động (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 10 5800 116,000
56 B25 Giáo duc và Thời đai 01/01/2021 31/03/2021 2 6 5800 69,600
57 B25.1 GD&TĐ C.Nhât 01/01/2021 31/03/2021 2 6 12800 153,600
58 B25.1TT GD&TĐ Chủ nhât 01/01/2021 31/03/2021 2 2 24900 99,600
59 B25.4 GD & TĐ Tân xuân 01/01/2021 31/03/2021 2 1 49900 99,800
60 B25ĐB GD&TĐ 01/01/2021 31/03/2021 2 6 25000 300,000
61 B25DS Báo GDTĐ( 01/01/2021 31/03/2021 2 1 45700 91,400
62 B25T GD&TĐ tết 01/01/2021 31/03/2021 2 1 49900 99,800
63 B25T2 GD&TĐ tuần táng trang 01/01/2021 31/03/2021 2 11 20000 440,000
64 B25TCN GDTĐ Tết CN 01/01/2021 31/03/2021 2 1 35000 70,000
65 B25TT GD&TĐ N. Quyết 01/01/2021 31/03/2021 2 1 39900 79,800
66 B37 Phu nữ VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 60000 60,000
67 B37 Phu nữ VN 01/01/2021 31/03/2021 1 35 6500 240,500
68 B43 Nhà báo & Công luận 01/01/2021 31/03/2021 1 1 50000 50,000
69 B43 Nhà báo & Công luân 01/01/2021 31/03/2021 1 1 80000 80,000
70 B43 Nhà báo & Công luận 01/01/2021 31/03/2021 1 8 6800 54,400
71 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/01/2021 31/03/2021 2 1 42500 85,000
72 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/01/2021 31/03/2021 2 57 5500 627,000
73 B49CN Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 5500 132,000
74 B49T7 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 5500 132,000
75 B51 Pháp luât VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40800 40,800
76 B51 Pháp luât VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40800 40,800
77 B51 Pháp luât VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 50000 50,000
78 B51 Pháp luât VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 70000 70,000
79 B51 Pháp luât VN 01/01/2021 31/03/2021 1 74 6800 503,200
80 B53 Văn hóa 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35,000
81 B53 Văn hóa 01/01/2021 31/03/2021 1 34 3500 119,000
82 B83 Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 1 1 24500 24,500
83 B83 Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 1 15 4850 9,700
84 B89 Hoa học trò 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
85 B89 Hoa học trò 01/01/2021 31/03/2021 1 5 30000 150,000
86 B97 Kinh tế Viêt Nam 01/01/2021 31/03/2021 1 1 55000 55,000
87 B97 Kinh tế Viêt Nam 01/01/2021 31/03/2021 1 20 9800 205,800
88 C060 Cộng sản 01/01/2021 31/03/2021 37 6 10000 2,220,000
89 C060 Công sản 01/01/2021 31/03/2021 -12 6 10000 -720,000
90 C060.1 Tuần san Hồ sơ sư kiện 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
91 C060.1 Tuần san Hồ sơ sự kiện 01/01/2021 31/03/2021 2 4 10000 80,000
92 C092 Nghiên cứu Văn học 01/01/2021 31/03/2021 2 3 48000 288,000
93 C092 Nghiên cứu Văn học 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 48000 -144,000



94 C106 Tuyên giáo 01/01/2021 31/03/2021 5 3 14000 210,000
95 C106 Tuyên giáo 01/01/2021 31/03/2021 -3 3 14000 -126,000
96 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/01/2021 31/03/2021 3 3 70000 630,000
97 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 70000 -210,000
98 Cl 18 Văn hóa nghê thuât kỳ 1 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
99 C142 Dân chủ & Pháp luât kỳ 1 01/01/2021 31/03/2021 1 3 15000 45,000
100 C142.1 Dân chủ & Pháp luât kỳ 2 01/01/2021 31/03/2021 1 3 11000 33,000
101 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
102 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
103 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
104 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
105 Cl 64 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
106 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
107 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
108 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 8 20000 320,000
109 C176 Xây dưng Đảng 01/01/2021 31/03/2021 -3 -1 11800 35,400
110 C176 Xây dựng Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 23600 47,200
111 C180 Thông tin Khoa học xã hội 01/01/2021 31/03/2021 2 3 50000 300,000
112 C182 Tạp chí Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 2 3 30000 180,000
113 C182 Tạp chí Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 30000 -90,000
114 C186 Lý luận chính trị 01/01/2021 31/03/2021 7 3 25000 525,000
115 C186 Lý luân chính tri 01/01/2021 31/03/2021 18 3 25000 1,350,000
116 C192 Tap chí Giáo duc 01/01/2021 31/03/2021 1 6 27500 165,000
117 C194 Nhà văn và tác phẩm 01/01/2021 31/03/2021 1 1 70000 70,000
118 C200 Kinh tế và Dư báo 01/01/2021 31/03/2021 2 9 25000 450,000
119 C200 Kinh tế và Dư báo 01/01/2021 31/03/2021 -1 9 25000 -225,000
120 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/01/2021 31/03/2021 2 3 10000 60,000
121 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 10000 -30,000
122 C212 Dân tôc hoc 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40000 40,000
123 C214 Triết hoc 01/01/2021 31/03/2021 6 3 25000 450,000
124 C214 Triết hoc 01/01/2021 31/03/2021 -4 3 25000 -300,000
125 C218 Nhà nước và Pháp luât 01/01/2021 31/03/2021 3 3 30000 270,000
126 C218 Nhà nước và Pháp luât 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 30000 -90,000
127 C230 Xã hôi hoc 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
128 C232 Lích sử Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 40,000
129 C232 Lích sử Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 2 20000 80,000
130 C242 Người làm báo 01/01/2021 31/03/2021 2 1 21000 42,000
131 C242 Người làm báo 01/01/2021 31/03/2021 2 1 45000 90,000
132 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/01/2021 31/03/2021 2 3 65000 390,000
133 C268 Lao đông & xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 34000 34,000
134 C268 Lao động & xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 4 17000 68,000
135 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/01/2021 31/03/2021 1 1 45000 45,000
136 C344 Quản lý Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 2 3 20000 120,000
137 C344 Quản lý Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 20000 -60,000
138 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/01/2021 31/03/2021 2 3 50000 300,000
139 C356 Nghiên cứu Phật học 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
140 C356 Nghiên cửu Phât hoc 01/01/2021 31/03/2021 -1 1 30000 -30,000
141 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/01/2021 31/03/2021 3 1 30000 90,000
142 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/01/2021 31/03/2021 -2 1 30000 -60,000
143 C368 Dân tôc & Thời đai 01/01/2021 31/03/2021 1 1 55000 55,000
144 C386 Xưa & nay 01/01/2021 31/03/2021 1 3 25000 75,000
145 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/01/2021 31/03/2021 -1 2 25000 -50,000



146 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/01/2021 31/03/2021 2 3 25000 150,000
147 C398 Sinh hoạt lý luận 01/01/2021 31/03/2021 3 2 12000 72,000
148 C398 Sinh hoạt lý luân 01/01/2021 31/03/2021 -2 2 12000 -48,000
149 C404 Văn hóa các dân tộc 01/01/2021 31/03/2021 1 1 15000 15,000
150 C490 Pháp lý 01/01/2021 31/03/2021 1 1 19000 19,000
151 C490 Pháp lý 01/01/2021 31/03/2021 1 1 39000 39,000
152 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/01/2021 31/03/2021 1 3 35000 105,000
153 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/01/2021 31/03/2021 1 3 50000 150,000
154 C498 Giáo dục lý luận 01/01/2021 31/03/2021 3 3 20000 180,000
155 C498 Giáo dục lý luận 01/01/2021 31/03/2021 -2 3 20000 -120,000
156 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
157 C504 Dân vận 01/01/2021 31/03/2021 1 1 13500 13,500
158 C504 Dân vận 01/01/2021 31/03/2021 1 1 27000 27,000
159 C536 Kiểm tra 01/01/2021 31/03/2021 1 1 25000 25.000
160 C536 Kiểm tra 01/01/2021 31/03/2021 1 2 16000 3 2 ^ ?

161 C552 Tâm lý học 01/01/2021 31/03/2021 3 3 35000 315,009;
162 C552 Tâm lý học 01/01/2021 31/03/2021 -2 3 35000 -210,000- C H I

163 C560 Báo ảnh VN Tiếng Anh 01/01/2021 31/03/2021 1 3 33000 99,000 N G  T Y  ị

164 C568 Tổ chức Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 1 3 9500 28Í50Ỡ 1 C H Í / * /
. .  M-J)

165 C586 Khoa học chính trị 01/01/2021 31/03/2021 3 1 15000 45,000'
166 C586 Khoa học chính trị 01/01/2021 31/03/2021 -2 1 15000 -3OlQ0ữ
167 C600 Thông tin và Tư liệu 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35.000
168 C628 Bảo hiểm xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 13900 13,900
169 C628 Bảo hiểm xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 2 13900 27,800 CO
170 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
171 C715 Nghiên cứu con người 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35,000
172 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
173 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 42000 42,000
174 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 42000 42,000
175 C879 Thế giới Di sản 01/01/2021 31/03/2021 1 3 29000 87,000
176 N324 Tài liệu tham khảo Đãc biệt 01/01/2021 31/03/2021 7 89 11500 7,164,500

Cộng: 43,906,700

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 nãm 2021

Khách hàng

Vũ Thi TỐ Linh



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÒlCE

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/20E

Số (No.): 0004638

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
company):

Đìa chi (Address): số 17 Đinh Lẻ, Phướng Tràng Tiền, Quận Hoán Kiếm, Thành phố Há Nội, Việt Nam
Số tải khoản (Account code):

Điện thoại MST: [õ | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ? ị ■ÏÏW TTT□
(Te!):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chỉ và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quặn cầu Giấy, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: r
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tinh số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT Tiền thuế Thành tiền sau thué
(ITEM) (DESCRIPTION) (UNIT) (QUANTITY) (UNIT PRICE) VND (VAT) (VATAMOUNT) (GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 851 4.200 3.574.200 X 0 3.574.200
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 148 4.200 621 600 X 0 621.600
4 Hà Nội Mới cuốn 46 4.700 216.200 X 0 216.200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tức cuốn 4 5.200 20.800 X 0 20.800
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 27 4.200 113.400 X 0 113.400
9 Quân đội N.Dãn (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800

1 0 Vietnam news cuốn 62 10.000 620.000 X 0 620.000
11 Thanh niên cuốn 2 20.000 40.000 X 0 40.000
12 Thanh niên cuốn 46 5.500 253.000 X 0 253.000
13 Thanh niên (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
1 4 Thanh niên (Thử 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



Tiep theo trang truoc - trang 2/6
Xuắtbòi phẩn mèm hóa đon điện từ cùa Tẩng Công ty Dịch vụ Viên thông -MST:0106869738

% ■■fmt-xww'
HÓA ĐON GIÁ TRI GIA TĂNG 

VAT INVOICE
Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T

Ngáy 31 tháng 03 năm 202'
Số (No.): 0004638

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
company):

Đja chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Viêt Nam
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: [õ 7 I 0 I 0 I 6 I 9 I 1 11 \ 3 \ 5 \  I I I
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thùy, quận cầu Giấy, TP Hà Nôi
só tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: r~ M i l l
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

SU
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

Số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(V,AT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đầu tư cuốn 14 4.800 67.200 X 0 67.200
16 Truyền hình cuốn 2 16 800 33 600 X 0 33.600
17 Lao động xã hội cuốn 13 5.000 65.000 X 0 65 000
18 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 4 6 500 26.000 X 0 26.000
19 Gia đình & Xâ hội cuốn 13 4.500 58.500 X õ i 58,500
20 Thế giới &VN cuốn 4 4.800 19.200 X 0 19.200
21 Đại biểu Nhân dân cuốn 31 5.900 182.900 X 0 182.900
22 Tiền phong cuốn 62 5.500 341.000 X 0 341.000
23 An sinh Xã hội cuốn 9 5.400 48.600 X 0 48.600
24 Lao động cuốn 46 5.800 266.800 X 0 266.800
25 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
26 Giáo dục và Thời đại (5800) cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220400
27 GD&TĐ C.Nhật (12,800) cuốn 6 12.800 76.800 X 0 76.800
28 GD&TĐ Chù nhặt (24.900) cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800



Xuẩtbòi phấn mém hóa đon điện tử cùa Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 
K M  ¥  VAT INVOICE Ký hiệu (Series): AB/2ŨE

V I E T N A M  P D B T  số (No.;: 0004638
Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị 
compa 
Địa chì 
Số tài k 
Điện th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung Ương
iy):
(Address): sổ 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. Thành phó Hà Nôi, Việt Nam 
hoàn (Account code)-
oại MST. | o | l | o | o | đ | 9 | í | 1 | 3  5 1

Họ tên người mua hảng (Customer's name):

Tên đơ 

Địa chi 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th

n vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
(Address): 36 Xuân Thùỵ, quặn 
hoàn (Account code):

Cầu Giấy, TP Hà Nội

oại MST.-I ! I ' i : 1 ' 1 i I 1 : '
ức thanh toán (Method of CK

payment):

st t
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lưựng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8

29 GD&TĐ tuần tảng trang 
(20.000) cuốn 10 20.000 200,000 X 0 200.000

30 GD&TĐ N.Quyết (39.900) cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.800
31 GD&TĐ (25.000) cuốn 6 25.000 150.000 X 0 150.000
32 Phụ nữ VN cuốn 14 6.500 91.000 X 0 91.000
33 Nhà báo & Công luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200
34 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 46 5.500 253.000 X 0 253.000
35 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
36 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
37 Pháp luật VN cuốn 31 6.800 210.800 X 0 210.800
38 Văn hóa cuốn 14 3.500 49.000 X 0 49.000
39 Hoa học trò cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
40 Kinh tế Việt Nam cuốn 9 9.800 88.200 X 0 88.200
41 Cộng sản cuốn 75 10.000 750.000 X 0 750.000
42 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 2 10.000 20.000 X 0 20.000



Tiep theo trang truoc - trang 4/6
Xuất bòi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST:0106869738

Ä T  HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form>: ° 1GTKT0/001

VAT INVÒIC E  Ký hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T  S ố  (NO.): 0004638
Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị 
compai 
Địa chì 
Số tải 
Điện th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
ty)-
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Viêt Nam 
hoán (Account code):

oại MST; | 0 | Í | 0 | 0 | 6 | 9 | Í | 1 | 3 | 5 |

Họ tên 

Tên đơ 
Địa chi 
Số tài k 
Điện th 
(Tel). 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chí vả tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoàn (Account code):

° *  ...._ ...._ ... ................ MST.-I I ! I I I I ! I I I I I I

ức thanh toán (Method o f CK 
It):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTIÓN)

Đơn vi tính
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suát GTGT
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Nghiên cứu Văn học cuốn 1 48,000 48.000 X 0 48.000
44 Tuyên giáo cuốn 2 14 000 28.000 X 0 28.000
45 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30 000 X 0 30.000
46 Dãn chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15 000
47 Dân chù & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
48 Thanh niẻn cuốn 4 30.000 120.000 X 0 120.000
49 Thanh niên cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000
50 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
51 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 4 50.000 200.000 X 0 200.000
52 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
53 Lý luận chinh trị cuốn 25 25.000 625.000 X 0 625.000
54 Tạp chỉ Giáo dục cuốn 4 27.500 110.000 X 0 110.000
55 Kinh tế và Dự báo cuốn 4 25.000 100 000 X 0 100.000
56 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10 000 X 0 10.000
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Xuất bỏi phấn mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): °1GTKT0/001
VAT I NVÓl CE Ký hiệu (Series>: AB/20E

V Ỉ E T N A M  P O S T  số (No.): 0004638
Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Con vị bán hàng (Sale Còng ty Phát hành báo chl Trung ương
company)'.

Địa chì (Address): sá Ị7.õ-nh_-ễ, Phướng Trạng TỊền, Q j§n  hoạn Kiếm. Tọậnh pné Hà Nộị. VỊệt Nam
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại
m ị_
Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báọ chí yậ tụyện truyền
Địa chi (Address): 36 Xua" Thùy, ẹuặn cằụ Giấy, TP Hà Nội
Số tái khoản (Account code):

Điện thoại 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

s ố  lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thánh tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Triết học cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
58 Nhà nước và Pháp luật cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
59 Lao động & xã hội cuốn 3 17 000 51 000 X õ 1 51 000
60 Quàn lý Nhà nước cuốn 1 20.000 20.000 X 0 20.000
61 Nghiên cứu Phật học cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
62 Xưa & nay cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
63 Văn hóa các dân tộc cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
64 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
65 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
66 Nghiên cứu Đông Bắc á cuốn 1 50.000 50.000 X 0 50.000
67 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
68 Kiểm tra cuốn 1 16 000 16 000 X 0 16.000
69 Tâm lý học cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
70 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000

MST: I 0 I 1 I 0 I 0 I 6 I 9 1 1 I 1 I 3 I 5 I ~ [

CO



Xuẩtbòi phẳn mềm hóa đon điện tứ của Tông Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738
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-ssr HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG
VAT INVOIcÈ

V t E T N A M  P D S T

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mấu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/20E

Số (No.): 0004638

Đơn vị 
compa 
Địa ch' 
Số tài 
Điện th 
(Tel):

bản hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung Ương
ny):

(Address): số 17 Đinh lễ , Phướng Tràng Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam 
<hoản (Account code):

oaĩ MST 0 | 7 I ỡ I 0 16 I 9 I 71 7 I 3 I 5 I

Họ tên 
Tên đo 
Địa chi 
Số tàí 
Điện th 
(Tel): 
Hình /h

người mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Hà NỘI 

(hoán (Account code):

oại MST. I I
ức thanh toán (Method of CK

payment):

st t
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTIÓN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Tổ chức Nhà nước cuốn 2 9.500 19.000 X 0 19.000
72 Khoa học chính trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
73 Bảo hiềm xã hội cuốn 1 13 900 13.900 X 0 13.900
74 Nghiên cứu Tôn giáo cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
75 Nghiên cứu con người cuốn 1 35 000 35.000 X 0 35.000
76 Lịch sừ Quân sự cuốn 1 42.000 42.000 X 0 42.000
77 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29000 X 0 29.000
78 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 217 11.500 2.495.500 X 0 2.495.500

Cộng (Total) 14.492.500 0 14.492.500

Số tiền viết bằng chữ (In rnrds): Mưòi bốn triệu, bốn trăm chln mươi hai nghln, năm trăm dồng

Tồng tiền không chịu thuế: 14.492.500 

Tồng tiền chịu thuế 0%: 0

Tồng tiền chịu thuế 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0 

Tổng tiền chịu thuế 10%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 0

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Signature, fu ll name)

J i f f M  ^

Người bán hàng (Sale 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature, fu ll name

Signature v&íiđ

CỐNG TY PHÁT HÀNH Bio C H ÍTỆmsũoNG
Ky ngày 31/03/2021

1

Tra cửu hóa dơn điện từ tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cửu hóa đơn: 201801GTKT0Ũ01AB20E4638721828

https://hoadon.vnpost.vn


Mầu số 08a
Mã hiệu:...............
Số:..........................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoán chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sứ dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đon vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị:................................. Mã nguồn:................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA:.................................................................................................................
4. Căn cứ hợp đồng số 027/2021/HĐ/PHBC ký ngày 27 tháng 01 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Hợp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 43.906.700 đồng

Đơn vị: Đồng

TT Tên báo Đon vị tính Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 851 4200 3574200
2 Nhân dân (Chủ nhật) tờ 148 4200 621600
3 Nhân dân (Thứ 7) tờ 148 4200 621600
4 Hà Nội Mới tờ 46 4700 216200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 8 4700 37600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 8 4700 37600
7 Tuần tin tức tờ 4 5200 20800
8 Quân đội Nhân Dân tờ 27 4200 113400
9 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 4 4200 16800
10 Vietnam news tờ 62 10000 62Ọ0QỌ
11 Thanh niên tờ 2 20000 4Ọ0Q0
12 Thanh niên tờ 46 5500 251000
13 Thanh niên (Chủ nhật) tờ 8 5500 _  44505
14 Thanh niên (Thứ 7) tờ 8 5500 44005
15 Đầu tư tờ 14 4800 67200
16 Truyền hình tờ 2 16800 33600
17 Lao động xã hội tờ 13 5000 65000
18 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 4 6500 26000
19 Gia đình & Xã hội tờ 13 4500 58500
20 Thế giới &VN tờ 4 4800 19200
21 Đại biểu Nhân dàn tờ 31 5900 182900
22 Tiền phong tờ 62 5500 341000
23 An sinh Xã hội tờ 9 5400 48600
24 Lao động tờ 46 5800 266800
25 Lao động (Thứ 7) tờ 8 5800 46400
26 Giáo dục và Thời đại (5800) tờ 38 5800 220400
27 ' GD&TĐ C.Nhật (12.800) tờ 6 12800 76800
28 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) tờ 2 24900 49800
29 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) tờ 10 20000 200000
30 GD&TĐ N.Quyết (39.900) tờ 2 39900 79800
31 GD&TĐ (25.000) tờ 6 25000 150000
32 Phụ nữ VN tờ 14 6500 91000

HỌC VTỆn IBÁO CHÍ r



33 Nhà báo & Công luận tờ 4 6800 27200
34 Tuổi trẻ TPHCM tờ 46 5500 253000
35 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 8 5500 44000
36 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 8 5500 44000
37 Pháp luât VN tờ 31 6800 210800
38 Văn hóa tờ ẹ 14 3500 49000
39 Hoa hoc trò tờ 2 30000 60000
40 Kinh tế Việt Nam tờ 9 9800 88200
41 Công sản tờ 75 10000 750000
42 Tuần san Hồ sơ sư kiên tờ 2 10000 20000
43 Nghiên cứu Văn học tờ 1 48000 48000
44 Tuyên giáo tờ 2 14000 28000
45 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 1 30000 30000
46 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 1 15000 15000
47 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 1 11000 11000
48 Thanh niên tờ 4 30000 120000
49 Thanh niên tờ 4 20000 80000
50 Xây dưng Đảng tờ 2 11800 23600
51 Thông tin Khoa học xã hội tờ 4 50000 200000
52 Tạp chí Thanh tra tờ 1 30000 30000
53 Lý luận chính trị tờ 25 25000 625000
54 Tạp chí Giáo dục tờ 4 27500 110000
55 Kinh tế và Dự báo tờ 4 25000 100000
56 Quốc phòng Toàn dân tờ ĩ 10000 10000
57 Triết học tờ 2 25000 50000
58 Nhà nước và Pháp luật tờ 2 30000 60000
59 Lao động & xã hội tờ 3 17000 51000
60 Quản lý Nhà nước tờ 1 20000 20000
61 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30000 30000
62 Xưa & nay tờ ĩ 25000 25000
63 Văn hóa các dân tộc tờ ĩ 15000 15000
64 Pháp lý tờ 1 19000 19000
65 Nghiên cứu Trung Quốc tờ 2 35000 70000
66 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 1 50000 50000
67 Dân vận tờ 1 13500 13500
68 Kiểm tra tờ 1 16000 16000
69 Tâm lý học tờ 2 35000 70000
70 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 33000 33000
71 Tổ chức Nhà nước tờ 2 9500 19000
72 Khoa học chính trị tờ 1 15000 15000
73 Bảo hiểm xã hội tờ 1 13900 13900
74 Nghiên cứu Tôn giáo tờ 2 30000 60000
75 Nghiên cứu con người tờ 1 35000 35000
76 Lịch sử Quân sự tờ 1 42000 42000
77 Thế giới Di sản tờ 1 29000 29000
78 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 217 11500 2495500

Tổng cộng 14,492,500

5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng:....................................................  - Thanh toán trực tiếp:
6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng



* 
M

.s
.c

- Thanh toán trực tiếp: 14.492.500 đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 14.492.500 đồng 
- Thanh toán tạm ứng:........................................

ĐẠI DIỆN NHÀ CƯNG CẤP 
HÀNG HÓA DỊCH v ụ

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Ngọc Khánh

Ngày 31 tháng 03 năm 2021 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH

' tên và đóng dấuM

ITUYÊNTRUYỀNyỊ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Trường Giang



II'" VII I M I lÍNírrKỊ QUÔC GIA HÒ CIIÍ MINH Mẩu C37-HU
1 1 n r  Y1ỤN BÁO CHỈ & TUYÊN TRƯYÈN (Man hành kcm theoQĐ số 19/2006/QD-B I ( Ngày

.1 0 /3 /2 0 0 6  và  T h ô n g  tư  sổ  18 5 /2 0 1 0 /T T -B T C  ngà> 

15/1 1 /2 010  cùn B ộ  tà i c l i í n l i )

GIẤY ĐÊ NGIIỊ THANH TOÁN

Kinh gừi : - Ban Giám đốc;
- Ban Kế hoạch - Tài chính.

I rn lôi là; Nguyễn I I1Ị Hải Yen 
I )o'n \ I : i rung lãm Thông tin khoa học
i )(■ nghi: Ban ( hám dốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoan sau: 

{(11)111 <•<):.......chửng lừgôc kèm theo)

s  1 T NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN S Ố  TIỀN

1 1 hanh loan  7 0 %  liền  háo ,  tạp  ch í ọ  1 /2 0 2  1 28 9 45  550

< mtỊ' 2 8 .9 4 5 .5 5 0

s<> ti ( ' l ì  dr nghị thanh toán: (Hai mươi tám triệu, chỉn tràm hồn năm nghìn. 
n am  tràm năm mươi dông)

NgmVi ( lề  nghị

N gày th áng năm 202I

Trirỏng Bộ pliận Kố toán truồng Giám (lóc

:rn I Iti I i;ti Yên Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH ----- ---------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hủ Nội, ngày 31 thúng 12 năm 2020
*

Số: 5953 QĐ -H V BC& TT

QUYÉT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp báo, tạp chí cho Thư viện

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43 /2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam;
- Cặn cứ Nghị định số 63/2014/N Đ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQỌ-TC, ngày 27/09/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 6839/HVCTQG-TC ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán ngân sách năm 2020 cho 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Phiếu đặt mua báo chí trong nước được phê duyệt

QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị báo, tạp chí quý 1/2021 cho Trung tâm Thông tin khoa học-Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền là Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty 
phát hành báo chí Trung ương
- Mã số chi nhánh 0100691135-003
- Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2015, thay đổi lần thứ nhất ngày 

18/12/2015
- Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư
- Địa điểm giao dịch: số 17 Đinh Lễ, Hà Nội
- Giá trị Hợp đọng: 43.906.700 đ
- (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm đồng)
- Tlròi gian thực hiện: từ ngày 01/1/2021 đến 31/3/2021
- Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
- Hình thức Họp đồng: Theo đơn giá cố định
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điều 2: Ban Ke hoạch -  Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị liên
quan, Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty phát hành báo chí Trung 
ương thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài 
sản công của Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.^

Nơi nhận:
N hư điều 2;
Lưu VT,TV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG VÀ s ử  DỤNG DỊCH v ụ  PHBC
Hợp đồng s ố : 027/20

- Căn cứ Bộ luật Dân sự so 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoàXã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ hưu chính;

- Căn cứ Quyết định số 5953/QĐ-HVBC&TT ngày31/12/2021 cùa Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên tuyển về việc lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chỉ cho Trung tâm Thông tin 
khoa học.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH v ụ  (BÊN A):
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ-CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH 
BÁO CHÍ TRUNG ƯONG
Địa chỉ : Số 17 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại : 024.38264389 -Fax : 024.38243461
Đại diện : Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ : Giám đốc
Tài khoản số :00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long
Mã số thuế:000691135-003
BÊN S Ử  DỤNG DỊCH v ụ  (BÊN B):
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ : số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện : Ông Lưu Văn An - Chức vụ: Q. Giám đốc
Số tài khoản : 9523.1.1070986
Tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội
Mã số thuế : Không
Hai bên thoả thuận ký họp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ Phát hành Báo chí (PHBC) 
gồm các điều khoản sau:



Điều 1: Nội dung Họp đồng
1. Bên A nhận cung cấp cho Bên B các loại báo, tạp chí theo những nội dung đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng.

2. Tên báo chí, số lượng, giá báo, thời hạn cung cấp và tổng giá trị tiền báo theo dự 
toán là : 43.906.700 đồng ; Chi tiết tại các Phiếu đặt mua báo chí trong nước. Phiếu đặt 
mua báo chí trong nước là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng.

3. Thời hạn đặt báo: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021
4. Thời gian và địa điểm giao báo: Báo được giao vào buổi sáng của ngày phát 

hành tại 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, HN (Ngày thứ 7 và chủ nhật giao báo vào ngày thứ 2 
tuần kế tiếp).

Điều 2: Thanh toán
1. Giá trị Thanh toán : thanh toán theo sản lượng báo, tạp chí thực tể phát sinh 

trong tháng
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Báo chí tăng giá, tăng kỳ xuất bản :
Trong trường hợp các loại báo chí Bên B đặt mua tăng giá hoặc tăng kỳ xuất bản... 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B, vào cuối mỗi quý hai bên sẽ thực hiện thanh toán số tiền 
báo thực tế phát sinh sau khi đã đối soát sản lượng tính từ thời điểm có thay đổi.

4. Thời hạn thanh toán:
- Bên B phải có trách nhiệm thanh toán tiền báo cho Bên A 01 quý/lần trong vòng 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên A
- Bên A có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu, giao các chứng từ bảng kê tiền báo và 

hóa đơn tài chính cho Bên B.
- Trường hợp quá thời hạn thanh toán, nếu Bên B chưa thanh toán tiền đặt mua báo 

mà không có ý kiến gửi Bên A bàng văn bản thì Bên A có quyền tạm dừng việc cung cấp 
dịch vụ cho đến khi Bên B thanh toán toàn bộ tiền đặt mua báo chí theo Hợp đồng.

- Căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù kinh doanh của Bên B, Bên A cho phép Bên 
B ủy quyền cho cá nhân giao dịch trực tiếp với Bên A:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Số CMND 011924252 Ngày cấp 22/11/2011 Nơi cấp: Công an TPHN
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng loại, đúng thời hạn các loại ấn phẩm báo chí do 

bên B đặt mua.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại về cung ứng dịch vụ PHBC cho Bên B.



* 
M.

s.

- Được quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm Điểm c, 
Khoản 4, Điều 2 của Hợp đồng.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Thực hiện thanh toán theo Quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và đầy đủ chế 

độ thuế, hóa đơn, chứng từ khi nhận của Bên A.
- Được quyền khiếu nại về việc thực hiện cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên 

A không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Điều 4: Điều khoản chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được hai bên thương 

lượng và thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thanh phố Hà 
Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Án phí 
do Bên có lỗi phải chịu.

3. Các vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Thòi hạn Họp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021. Sau 15 

ngày kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, nếu không có Bên nào khiếu kiện gì thì Hợp đồng 
này coi như đã được thanh lý.

2. Hợp đồng này chấm dứt khi:
a) Một (hoặc cả hai) Bên bằng văn bản thông báo trước cho Bên kia tối thiểu là 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt Hợp đồng đối với những khách hàng 
ghi nợ, 10 (ngày) đối với khách hàng đã thanh toán tiền ngay và được sự chấp thuận của 
Bên kia bằng văn bản mà không kèm theo bất cứ biện pháp chế tài nào đối với cả hai Bên 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc chấm dứt Hợp đồng không làm phương hại đến quyền lợi của các Bên phát 
sinh từ Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Họp đồng này gồm 03 trang được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 04 bản.̂ ịss

ĐAI DIÊN BÊN A ĐAI DIÊN BÊN B



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TW 
Trung tâm

Tên Đơn vị: 
Địa Chỉ:
Mã KH:

UA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC
úi: 1 Năm:202ỊƯ Dự Toán)
truyén 

, HN

Đặt mua các loại báo chí:

STT Mã báo Tên báo Từ ngày Đến ngày
Số

Lượng 
1 kỳ

Sô'Kỳ Đơn
giá Thành tiền

1 A02 Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 37 1 60000 2,220,000
2 A02 Nhân dân 01/01/2021 31/03/2021 37 60 4200 9,618,000
3 A02CN Nhân dân (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 37 13 4200 2,020,200
4 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 37 11 4200 1,856,400
5 A04 Hà Nội Mới 01/01/2021 31/03/2021 2 1 50000 100,000
6 A04 Hà Nôi Mới 01/01/2021 31/03/2021 2 62 4700 582,800
7 A04CN Hà Nôi mới (Chủ nhát) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 4700 112,800
8 A04T7 Hà Nôi mới (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 11 4700 103,400
9 A10 Tuần tin tức 01/01/2021 31/03/2021 1 1 68000 68,000
10 A10 Tuần tin tức 01/01/2021 31/03/2021 1 9 5200 46,8001
11 A12 Quân đôi Nhân Dân 01/01/2021 31/03/2021 1 1 51000 51,000
12 A12 Quân đôi Nhân Dân 01/01/2021 31/03/2021 1 72 4200 302,400
13 A12CN Quân đôi N.Dân (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 1 12 4200 50,400
14 A16 Vietnam news 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 40,000
15 A16 Vietnam news 01/01/2021 31/03/2021 4 73 10000 1,560,000
16 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 40,000
17 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 42500 85,000
18 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 -1 47 5500 -258,500
19 A87 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 3 50 5500 825,000
20 A87CN Thanh niên (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 -1 10 5500 -55,000
21 A87CN Thanh niên (Chủ nhât) 01/01/2021 31/03/2021 3 11 5500 181,500
22 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 -1 10 5500 -55,000
23 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/01/2021 31/03/2021 3 11 5500 181,500
24 B103 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 1 9600 9,600
25 BI 03 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 1 24000 24,000
26 B103 Đầu tư 01/01/2021 31/03/2021 1 32 4800 153,600
27 BI 12 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 1 16800 16,800
28 B112 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 1 59800 59,800
29 BI 12 Truyền hình 01/01/2021 31/03/2021 1 4 16800 67,200
30 BI 13 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 15000 15,000
31 BI 13 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
32 B113 Lao đông xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 29 5000 145,000
33 BI 14 Tiếng nói Viêt Nam VOV 01/01/2021 31/03/2021 1 1 10000 10,000
34 BI 14 Tiếng nói Viêt Nam v o v 01/01/2021 31/03/2021 1 1 45000 45,000
35 B114 Tiếng nói Viêt Nam v o v 01/01/2021 31/03/2021 1 8 6500 52,000
36 BI 15 Thời báo Tài chính VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 11000 11,000
37 BI 15 Thời báo Tài chính VN 01/01/2021 31/03/2021 1 23 5500 11,000
38 B122 Gia đình & Xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 1 48000 48,000
39 B122 Gia đình & Xã hôi 01/01/2021 31/03/2021 1 32 4500 144,000



40 B125 The giói &VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 29500 29,500
41 B125 The giói &VN 01/01/2021 31/03/2021 1 9 4800 43,200
42 B138 Dai biéu Nhán dán 01/01/2021 31/03/2021 1 1 23600 23,600
43 B138 Dai biéu Nhán dán 01/01/2021 31/03/2021 1 1 65000 65,000
44 B138 Dai biéu Nhán dan 01/01/2021 31/03/2021 1 76 5900 448,400
45 B15 Tién phong 01/01/2021 31/03/2021 2 1 39000 78,000
46 B15 Tién phong 01/01/2021 31/03/2021 2 1 59000 118,000
47 B15 Tién phong 01/01/2021 31/03/2021 2 82 5500 902,000
48 B156 An sinh Xa hói 01/01/2021 31/03/2021 1 1 10800 10,800
49 B156 An sinh Xa hói 01/01/2021 31/03/2021 1 1 19800 19,800
50 B156 An sinh Xa hói 01/01/2021 31/03/2021 1 19 5400 102,600
51 B19 Lao dóng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 11600 23,200
52 B19 Lao dóng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 23200 46,400
53 B19 Lao dóng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 60000 120,000
54 B19 Lao dóng 01/01/2021 31/03/2021 2 54 5800 626,400
55 B19T7 Lao dóng (Thú 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 10 5800 116,000
56 B25 Giáo duc va Thói dai 01/01/2021 31/03/2021 2 6 5800 69,600
57 B25.1 GD&TD C.Nhát 01/01/2021 31/03/2021 2 6 12800 153,600
58 B25.1TT GD&TD Chü nhát 01/01/2021 31/03/2021 2 2 24900 99,600
59 B25.4 GD & TD Tán xuán 01/01/2021 31/03/2021 2 1 49900 99,800
60 B25DB GD&TD 01/01/2021 31/03/2021 2 6 25000 o r\r\ r\r\r\ OUVJ,UUU
61 B25DS Bao GDTD( 01/01/2021 31/03/2021 2 1 45700 91,400
62 B25T GD&TD tét 01/01/2021 31/03/2021 2 1 49900 99,800
63 B25T2 GD&TD tuán táng trang 01/01/2021 31/03/2021 2 11 20000 440,000
64 B25TCN GDTD Tét CN 01/01/2021 31/03/2021 2 1 35000 70,000
65 B25TT GD&TD N.Quyét 01/01/2021 31/03/2021 2 1 39900 79,800
66 B37 Phu nñ VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 60000 60,000
67 B37 Phu nñ VN 01/01/2021 31/03/2021 1 35 6500 240,500
68 B43 Nhá báo & Cóng luán 01/01/2021 31/03/2021 1 1 50000 50,000
69 B43 Nhá báo & Cóng luán 01/01/2021 31/03/2021 1 1 80000 80,000
70 B43 Nhá báo & Cóng luán 01/01/2021 31/03/2021 1 8 6800 54,400
71 B49 Tuói tré TPHCM 01/01/2021 31/03/2021 2 1 42500 85,000
72 B49 Tuói tré TPHCM 01/01/2021 31/03/2021 2 57 5500 627,000
73 B49CN Tuói tré TPHCM (Chü nhát) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 5500 132,000
74 B49T7 Tuói tré TP HCM (Thñ 7) 01/01/2021 31/03/2021 2 12 5500 132,000
75 B51 Pháp luát VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40800 40,800
76 B51 Pháp luát VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40800 40,800
77 B51 Pháp luát VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 50000 50,000
78 B51 Pháp luát VN 01/01/2021 31/03/2021 1 1 70000 70,000
79 B51 Pháp luát VN 01/01/2021 31/03/2021 1 74 6800 503,200
80 B53 Van hóa 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35,000
81 B53 Van hóa 01/01/2021 31/03/2021 1 34 3500 119,000
82 B83 Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 1 1 24500 24,500
83 B83 Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 1 15 4850 9,700
84 B89 Hoa hoc tro 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
85 B89 Hoa hoc tro 01/01/2021 31/03/2021 1 5 30000 150,000
86 B97 Kinh té Viét Nam 01/01/2021 31/03/2021 1 1 55000 55,000
87 B97 Kinh té Viét Nam 01/01/2021 31/03/2021 1 20 9800 205,800
88 C060 Cóng san 01/01/2021 31/03/2021 37 6 10000 2,220,000
89 C060 Cóng san 01/01/2021 31/03/2021 -12 6 10000 -720,000
90 C060.1 Tuán san Hó so su kién 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
91 C060.1 Tuán san Hó so su kién 01/01/2021 31/03/2021 2 4 10000 80,000
92 C092 Nghién cúu Van hoc 01/01/2021 31/03/2021 2 3 48000 288,000
93 C092 Nghién cúu Van hoc 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 48000 -144,000



94 C106 Tuyên giáo 01/01/2021 31/03/2021 5 3 14000 210,000
95 C106 Tuyên giáo 01/01/2021 31/03/2021 -3 3 14000 -126,000
96 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/01/2021 31/03/2021 3 3 70000 630,000
97 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 70000 -210,000
98 Cl 18 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
99 Cl 42 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 01/01/2021 31/03/2021 1 3 15000 45,000
100 C142.1 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 01/01/2021 31/03/2021 1 3 11000 33,000
101 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
102 Cl 64 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
103 Cl 64 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
104 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
105 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
106 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
107 Cl 64 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000
108 C164 Thanh niên 01/01/2021 31/03/2021 2 8 20000 320,000
109 C176 Xây dựng Đảng 01/01/2021 31/03/2021 -3 -1 11800 35,400
110 C176 Xây dựng Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 23600 47,200
111 C180 Thông tin Khoa học xã hội 01/01/2021 31/03/2021 2 3 50000 300,000
112 C182 Tạp chí Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 2 3 30000 180,000
113 C182 Tạp chí Thanh tra 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 30000 -90,000
114 C186 Lý luận chính trị 01/01/2021 31/03/2021 7 3 25000 525,000
115 C186 Lý luận chính trị 01/01/2021 31/03/2021 18 3 25000 1,350,000
116 C192 Tạp chí Giáo dục 01/01/2021 31/03/2021 1 6 27500 165,000
117 C194 Nhà văn và tác phẩm 01/01/2021 31/03/2021 1 1 70000 70,000
118 C200 Kinh tế và Dự báo 01/01/2021 31/03/2021 2 9 25000 450,000
119 C200 Kinh tế và Dự báo 01/01/2021 31/03/2021 -1 9 25000 -225,000
120 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/01/2021 31/03/2021 2 3 10000 60,000
121 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 10000 -30,000
122 C212 Dân tộc học 01/01/2021 31/03/2021 1 1 40000 4 0 ® ,
123 C214 Triết học 01/01/2021 31/03/2021 6 3 25000 450,qởo;\
124 C214 Triết học 01/01/2021 31/03/2021 -4 3 25000 -3 0 0 ,®
125 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/01/2021 31/03/2021 3 3 30000 2 7 0 ®  y
126 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 30000 -90*600 ị'
127 C230 Xã hội học 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 6Ỏ%ỠD ■
128 C232 Lịch sử Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 1 20000 .40j)Ọ0
129 C232 Lịch sử Đảng 01/01/2021 31/03/2021 2 2 20000 "® oổo
130 C242 Người làm báo 01/01/2021 31/03/2021 2 1 21000 42,000
131 C242 Người làm báo 01/01/2021 31/03/2021 2 1 45000 90,000
132 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/01/2021 31/03/2021 2 3 65000 390,000
133 C268 Lao động & xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 34000 34,000
134 C268 Lao động & xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 4 17000 68,000
135 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/01/2021 31/03/2021 1 1 45000 45,000
136 C344 Quản lý Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 2 3 20000 120,000
137 C344 Quản lý Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 -1 3 20000 -60,000
138 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/01/2021 31/03/2021 2 3 50000 300,000
139 C356 Nghiên cứu Phật học 01/01/2021 31/03/2021 2 1 30000 60,000o

 ' C356 Nghiên cứu Phật học 01/01/2021 31/03/2021 -1 1 30000 -30,000
141 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/01/2021 31/03/2021 3 1 30000 90,000
142 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/01/2021 31/03/2021 -2 1 30000 -60,000
143 C368 Dân tộc & Thời đại 01/01/2021 31/03/2021 1 1 55000 55,000
144 C386 Xưa & nay 01/01/2021 31/03/2021 1 3 25000 75,000
145 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/01/2021 31/03/2021 -1 2 25000 -50,000



146 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/01/2021 31/03/2021 2 3 25000 150,000
147 C398 Sinh hoạt lý luận 01/01/2021 31/03/2021 3 2 12000 72,000
148 C398 Sinh hoat lý luận 01/01/2021 31/03/2021 -2 2 12000 -48,000
149 C404 Văn hóa các dân tộc 01/01/2021 31/03/2021 1 1 15000 15,000
150 C490 Pháp lý 01/01/2021 31/03/2021 1 1 19000 19,000
151 C490 Pháp lý 01/01/2021 31/03/2021 1 1 39000 39,000
152 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/01/2021 31/03/2021 1 3 35000 105,000
153 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/01/2021 31/03/2021 1 3 50000 150,000
154 C498 Giáo dục lý luận 01/01/2021 31/03/2021 3 3 20000 180,000
155 C498 Giáo dục lý luận 01/01/2021 31/03/2021 -2 3 20000 -120,000
156 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
157 C504 Dân vận 01/01/2021 31/03/2021 1 1 13500 13,500
158 C504 Dân vận 01/01/2021 31/03/2021 1 1 27000 27,000
159 C536 Kiểm tra 01/01/2021 31/03/2021 1 1 25000 25,000
160 C536 Kiểm tra 01/01/2021 31/03/2021 1 2 16000 32,000
161 C552 Tâm lý học 01/01/2021 31/03/2021 3 3 35000 315,000
162 C552 Tâm lý học 01/01/2021 31/03/2021 -2 3 35000 -210,000
163 C560 Báo ảnh VN Tiếng Anh 01/01/2021 31/03/2021 1 3 33000 99,000
164 C568 Tổ chức Nhà nước 01/01/2021 31/03/2021 1 3 9500 28,500
165 C586 Khoa học chính trị 01/01/2021 31/03/2021 3 1

I 15000 45,000
166 C586 Khoa học chính trị 01/01/2021 31/03/2021 -2 1 15000 -30,000
167 C600 Thông tin và Tư liêu 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35,000
168 C628 Bảo hiểm xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 1 13900 13,900
169 C628 Bảo hiểm xã hội 01/01/2021 31/03/2021 1 2 13900 27,800
170 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/01/2021 31/03/2021 1 3 30000 90,000
171 C715 Nghiên C 1Í U  con người 01/01/2021 31/03/2021 1 1 35000 35,000
172 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 30000 30,000
173 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 42000 42,000
174 C731 Lịch sử Quân sự 01/01/2021 31/03/2021 1 1 42000 42,000
175 C879 Thế giới Di sản 01/01/2021 31/03/2021 1 3 29000 87,000
176 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 01/01/2021 31/03/2021 7 89 11500 7,164,500

Cộng: 43,906,700

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

Khách hàng

Vũ Thị Tố Linh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HƠP Đ ổN G

- Căn cứ Luật Dân sự sô' 91 /2015/Qll ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ háo chí số 0 2 7 /2 0 2 1/H Đ /P H B C  ngày 
01/01 /20 21 vê việc đặt mua háo chí quý 1/2021 đã được ký kết giữa Học viện háo 
chí và Tuyên truyền với Trung tâm Phát hành háo chí — Chi nhánh Công ty Phát 

hành háo chí Trung ương.
Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2021 tại Hà Nội chúng tôi gồm:

Tài khoản số : 9523.1.1070986 Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội 
Đại diện là : Bà Nguyễn Thị Trường Giang Chức vụ : Phó Giám đốc 
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số 027/2021/HĐ/PHBC ngày 
01/01/2021 theo các nội dung sau:
Điều I.Tình hình thực hiện hựp đồng

Bên A đã đặt và cung cấp đầy đủ báo ngày, báo tuần, tạp chí quý I năm 2021 
cho Bôn B và Bôn B dã nhận đầy đủ số báo chí từ Bên A như trong hợp đồng đã 
được ký kết giữa hai bên 

Điều 2. Thanh toán

- Tổng giá trị Quý 1/2021 bên B phải thanh toán cho bên A: 43.438.050 đồng
- Bên B đã thanh toán cho bên A : 28.945.550 đồng
- Bên B còn phải thanh toán cho bèn A : 14.492.500 đồng

- (Bằng chữ: Mười bốn triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng)

Bên A: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BẢO CHÍ -  CHI NHÁNH
CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ : 17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024 38264389 
Tài khoản số : 00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Phăng Long 
Đại diện là : Ông Lê Ngọc Khánh Chức vụ: Giám đốc

Bên B: HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Chức vu: Giám đốc

Địa chí : 36 Xuân Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoai : 024 37546963



Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền trên ngay khi biên bản 
thanh lý hợp đồng này được ký kết theo số tài khoản của Bên A:

Chủ tài khoản: Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty Phát hành 
Báo chí Trung ương.

Số tài khoản: 00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long.
Sau khi bên B nhận được đủ số tiền trên thì hợp đồng số 

027/2021/HĐ/PHBC ngày 27/01/2021 hết hiệu lực.
Biên bản này được lập thành sáu (06) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A 

giữ bốn (04) bản, bên B giữ hai (02) ban./jfcs*’



Mau so 08a
Mã hiệu:........................
Số:...................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoán chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đon vị sử dụng ngân sách:

2. Mã đơn v ị : .........................

M c .  & a # . . . . c Ẩ ì [ .

.. Mã nguồn:...................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 027/2021/HĐ/PHBC ký ngày 27 tháng 01 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung U'0'ng; Giá trị Hợp đồng và 
phụ lục đã ký đã ký: 43.906.700 đồng

TT Tên báo Đơn vị tính Số luọng Đon giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 37 60,000 2,220,000
2 Nhân dân tờ 1,443 4,200 6,060,600
3 Nhân dân (Chủ nhật) tờ 333 4,200 1,398,600
4 Nhân dân (Thứ 7) tờ 296 4,200 1,243,200
5 Hà Nội Mới tờ 78 4,700 366,600
6
7

Hà Nội Mới tờ 2 50,000 100,000
Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 16 4,700 75,200

8 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 14 4,700 65,800
9 Tuần tin tức tờ 1 68,000 68,000
10 Tuần tin tức tờ 5 5,200 26,000
11 Quân đội Nhân Dân tờ 1 51,000 51,000
12 Quân đội Nhân Dân tờ 45 4,200 189,OƠƯ
13 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 8 4,200 I  33,600
14 Vietnam news tờ 2 20,000 40,000
15 Vietnam news tờ 110 10,000 1.1OO,O0Q>
16 Thanh niên tờ 71 5,500 390,500'
17 Thanh niên tờ 2 42,500 85,000
18 Thanh niên (Chủ nhật) tờ 17 5,500 93,500
19 Thanh niên (Thứ 7) tờ 17 5,500 93,500
20 Đầu tư tờ 1 9,600 9,600
21 Đầu tư tờ 1 24,000 24,000
22 Đầu tư tờ 18 4,800 86,400
23 Truyền hình tờ 3 16,800 50,400
24 Truyền hình tờ 1 59,800 59,800
25 Lao động xã hội tờ 16 5,000 80,000
26 Lao động xã hội tờ 1 30,000 30,000
27 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 1 10,000 10,000
28 Tiếng nói Việt Nam VOV tờ 4 6,500 26,000
29 Tiếng nói Việt Nam VOV tờ 1 45,000 45,000
30 Thời báo Tài chính VN tờ 1 11,000 11,000
31 Gia đình & Xã hội tờ 1 48,000 48,000
32 Gia đình & Xã hội tờ 19 4,500 85,500



33 Thế giới &VN tờ 1 32,500 32,500
34 Thế giới &VN tờ 4 4,800 19,200
35 Đai biểu Nhân dân tờ 1 23,600 23,600
36 Đai biểu Nhân dân tờ 45 5,900 265,500
37 Đại biểu Nhân dân tờ 2 65,000 130,000
38 Tiền phong tờ 2 39,000 78,000
39 Tiền phong tờ 2 59,000 118,000
40 Tiền phong tờ 96 5,500 528,000
41 Tiền phong tờ 2 16,500 33,000
42 An sinh Xã hội tờ 1 19,800 19,800
43 An sinh Xã hội tờ 10 5,400 54,000
44 Lao động tờ 2 60,000 120,000
45 Lao động tờ 62 5,800 359,600
46 Lao động tờ 2 23,200 46,400
47 Lao động (Thứ 7) tờ 12 5,800 69,600
48 Giáo dục và Thời đại (5800) tờ 54 5,800 313,200
49 GD & TĐ Tân xuân( 49.900) tờ 2 49,900 99,800
50 GD&TĐ tết tờ 2 49,900 99,800
51 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) tờ 14 20,000 280,000
52 GD&TĐ N.Quyết (39.900) tờ 2 39,900 79,800
53 GD&TĐ (25^000) tờ 6 25,000 150,000
54 Phụ nữ VN tờ 23 6,500 149,500
55 Phụ nữ VN tờ 1 60,000 60,000
56 Nhà báo & Công luận tờ 4 6,800 27,200
57 Nhà báo & Công luận tờ 1 80,000 80,000
58 Nhà báo & Công luận tờ 1 50,000 50,000
59 Tuổi trẻ TPHCM tờ 2 42,500 85,000
60 Tuổi trẻ TPHCM tờ 68 5,500 374,000
61 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 16 5,500 88,000
62 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 16 5,500 88,000
63 Pháp luật VN tờ 1 70,000 70,000
64 Pháp luật VN tờ 2 40,800 81,600
65 Pháp luật VN tờ 1 50,000 50,000
66 Pháp luật VN tờ 43 6,800 292,400
67 Văn hóa tờ 20 3,500 70,000
68 Văn hóa tờ 1 35,000 35,000
69 Thanh tra tờ 1 4,850 4,850
70 Thanh tra tờ 1 24,500 24,500
71 Hoa học trò tờ 4 30,000 120,000
72 Kinh tế Việt Nam tờ 12 9,800 117,600
73 Kinh tế Việt Nam tờ 1 55,000 55,000
74 Cộng sản tờ 75 10,000 750,000
75 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 2 30,000 60,000
76 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 4 10,000 40,000
77 Nghiên cứu Lịch sử tờ 3 30,000 90,000
78 Nghiên cứu Văn học tờ 5 48,000 240,000
79 Tuyên giáo tờ 4 14,000 56,000
80 Nghiên cứu Kinh tế tờ 9 70,000 630,000
81 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 2 30,000 60,000
82 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 2 15,000 30,000
83 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 2 11,000 22,000
84 Xuất bản VN tờ 3 60,000 180,000



85 Thanh niên tờ 6 30,000 180,000
86 Thanh niên tờ 16 20,000 320,000
87 Xây dựng Đảng tờ 5 23,600 118,000
88 Tạp chí Thanh tra tờ 2 30,000 60,000
89 Lý luận chính trị tờ 25 25,000 625,000
90 Tạp chí Giáo dục tờ 2 27,500 55,000
91 Nhà văn và tác phẩm tờ 3 70,000 210,000
92 Kinh tế và Dự báo tờ 3 19,500 58,500
93 Kinh tế và Dự báo tờ 4 25,000 100,000
94 Quốc phòng Toàn dân tờ 1 10,000 10,000
95 Dân tộc học tờ 1 40,000 40,000
96 Nhà nước và Pháp luật tờ 4 30,000 120,000
97 Nhà nước và Pháp luật tờ 4 20,000 80,000
98 Nghiên cứu Văn hóa VN tờ 2 25,000 50,000
99 Xã hội học tờ 2 30,000 60,000
100 Lịch sử Đảng tờ 2 20,000 40,000
101 Người làm báo tờ 2 45,000 90,000
102 Những vấn đề kinh tế  & chính t tờ 2 65,000 130,000
103 Lao động & xã hội tờ 1 17,000 17,000
104 Lao động & xã hội tờ 1 34,000 34,000
105 Nghiên cứu Đông Nam á tờ 4 35,000 140,000
106 Quản lý Nhà nước tờ 2 20,000 40,000
107 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30,000 30,000
108
109

Dân tộc & Thời đại tờ 1 55,000 55,000
Xưa & nay tờ 1 50,000 50,000

110 Xưa & nay tờ 1 25,000 25,000
111 Ngôn ngữ & Đời sống tờ 2 25,000 50,000
112 Sinh hoạt lý luận tờ 1 12,000 12,000
113 Văn hóa các dân tộc tờ 2 15,000 30,000
114 Pháp lý tờ 1 39,000 39,000
115 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 1 50,000 50,000
116 Giáo dục lý luận tờ 6 20,000 120,000
117 Giáo dục lý luận tờ 1 30,000 30,000
118 Nghiên cứu Châu Âu tờ 4 30,000 120,000
119 Dân vận tờ 1 27,000 27,000
120 Kiểm tra tờ 1 25,000 25,000
121 Tâm lý học tờ 3 35,000 105,000
122 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 33,000 33,000
123 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 3,000 3,000
124 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 30,000 30,000
125 Tổ chức Nhà nước tờ 1 9,500 9,500
126 Khoa học chính trị tờ 1 15,000 15,000
127 Khoa học chính trị tờ 3 12,000 36,000
128 Thông tin và Tư liệu tờ 1 35,000 35,000
129 Bảo hiểm xã hội tờ 2 13,900 27,800
130 Nghiên cứu con người tờ 2 35,000 70,000
131 Lịch sử Quân sự tờ 1 42,000 42,000
132 Lịch sử Quân sự tờ 1 30,000 30,000
133 Thế giới Di sản tờ 1 58,000 58,000
134 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 343 11,500 3,944,500

Tổng cộng 28,945,550



5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :.........................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 28.945.550 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

- Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 28.945.550 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HÓA DỊCH VỤ T L

úĩhọ tên và đóng dấu)

Ngày 01 tháng 03 năm 2021 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) V

Lê Ngọc Khánh ưu Văn An



1\  •

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH Mẩu C37-HD
HỌC VIỆN BÁO CHI & TUYÊN TRUYÈN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gử i: - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn v ị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm cỏ :.......chứng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DƯNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIỀN

1 Thanh toán 70% Báo, tạp chí Q2/2021 29,056,900

Cộng 29,056,900 đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Bẩy triệu đồng chẵn)

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hànội,ngàyyf tháng ̂ năm 2021

s ố-jỊ6fồ/ QĐ-HVBC&TT

QUYÊT ĐỊNH
V/v lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin khoa học

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài sản tại 
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết đĩnh số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Căn cứ Phiếu đặt mua báo chí trong nước được phê duyệt ngày ,

Điều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí quý 11/2020 cho Trung tâm Thông tin khoa học - 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty 
phát hành Báo chí Trung ương

M ã số chi nhánh 0100691135-003
Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2015, thay đổi lần thứ nhất: ngày 18/12/2015

- Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư
Địa điểm giao dịch: số  17 Đinh Lễ, Hà Nội 
Giá trị Họp đồng: 43.744.900 đồng
(Bằng chữ: Bon mươi ba triệu bảy trăm bổn mươi bốn nghìn chín trăm đồng)
Thòi gian thực hiện: từ ngày 01/04/2020 đến 30/6/2021

- Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021 
Hình thức Hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, c ầ u  Giây, Hà Nội 

Điều 2: Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị liên quan, 
Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty phát hành Báo chí Trung ương thực 
hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài sản công của 
Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí M inh và Học viện Báo chí và Tuyên

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

QUYẾT ĐỊNH

truyền./.

Nơi nhận: 
N hư điều 2; 
Lưu VT,TV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CƯNG ỨNG VÀ s ữ  DỤNG DỊCH v ụ  PHBC
Hợp đồng sổ: 042/2021/HĐ/PHBC

- Căn cứ Bộ luật Dãn sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH1 ỉ  được Quốc hội nước Cộng hoàXã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
- Căn cứ Quyết định Sốl670 /QĐ-HVBC&TT ngày 1/4/2021 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên tuyển về việc lựa chọn đcm vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông 
tin khoa học.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2021 , chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH v ụ  (BÊN A): TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ -  

CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG UONG
Địa chỉ : Số 17 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.38264389 - Fax: 024.38243461

Đại diện : Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản số: 004838016789

Tại : Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế : 0100691135-003

Đơn vị xuất hóa đơn: Công ty Phát hành Báo chí Trung ương

Mã số thuế : 0100691135

BÊN SỬ DỤNG DỊCH v ụ  (BÊN B):
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ : số  36 Xuân Thủy, cầ u  Giấy, Hà Nội 

Điện thoại : 024.37546963

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Chức vụ: Phó giám đốc

Số tài khoản : 9523.1.1070986

Tại : Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội

Mã số thuế : Không

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ Phát hành Báo chí (PHBC) 

gồm các điều khoản sau:



Điều 1: Nội dung Họp đồng
1. Bên A nhận cung cấp cho Bên B các loại báo, tạp chí theo những nội dung đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Tên báo chí, số lượng, giá báo, thời hạn cung cấp và tổng giá trị tiền báo theo dự 

toán là : 43.744.900 đồng ; Chi tiết tại các Phiếu đặt mua báo chí trong nước. Phiếu đặt 
mua báo chí trong nước là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng.

3. Thời hạn đặt báo: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021
4. Thời gian và địa điểm giao báo: Báo được giao vào buổi sáng của ngày phát 

hành tại 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, HN (Ngày thứ 7 và chủ nhật giao báo vào ngày thứ 2 
tuần kế tiếp).

Điều 2: Thanh toán
1. Giá trị Thanh toán : thanh toán theo sản lượng báo, tạp chí thực tế phát sinh 

trong tháng
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Báo chí tăng giá, tăng kỳ xuất bản :
Trong trường hợp các loại báo chí Bên B đặt mua tăng giá hoặc tăng kỳ xuất bản... 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B, vào cuối mỗi quý hai bên sẽ thực hiện thanh toán số tiền 
báo thực tế phát sinh sau khi đã đối soát sản lượng tính từ thời điểm có thay đổi.

4. Thời hạn thanh toán:
- Bên B phải có trách nhiệm thanh toán tiền báo cho Bên A 01 quý/lần trong vòng 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên A
- Bên A có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu, giao các chứng từ bảng kê tiền báo và 

hóa đơn tài chính cho Bên B.
- Trường hợp quá thời hạn thanh toán, nếu Bên B chưa thanh toán tiền đặt mua báo 

mà không có ý kiến gửi Bên A bằng văn bản thì Bên A có quyền tạm dừng việc cung cấp 
dịch vụ cho đến khi Bên B thanh toán toàn bộ tiền đặt mua báo chí theo Hợp đồng.

- Căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù kinh doanh của Bên B, Bên A cho phép Bên 
B ủy quyền cho cá nhân giao dịch trực tiếp với Bên A:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yen
Số CMND 011924252 Ngày cấp 22/11/2011 Nơi cấp: Công an TPHN
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng loại, đúng thời hạn các loại ấn phẩm báo chí do 

bên B đặt mua.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại về cung ứng dịch vụ PHBC cho Bên B.



- Được quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm Điểm c, 
Khoản 4, Điều 2 của Hợp đồng.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Thực hiện thanh toán theo Quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và đầy đủ chế 

độ thuế, hóa đơn, chứng từ khi nhận của Bên A.
- Được quyền khiếu nại về việc thực hiện cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên 

A không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Điều 4: Điều khoản chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được hai bên thương 

lượng và thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thanh phố Hà 
Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Án phí 
do Bên có lỗi phải chịu.

3. Các vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Thời hạn Họp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021. Sau 15 

ngày kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, nếu không có Bên nào khiếu kiện gì thì Hợp đồng 
này coi như đã được thanh lý.

2. Hợp đồng này chấm dứt khi:
a) Một (hoặc cả hai) Bên bằng văn bản thông báo trước cho Bên kia tối thiểu là 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt Hợp đồng đối với những khách hàng 
ghi nợ, 10 (ngày) đối với khách hàng đã thanh toán tiền ngay và được sự chấp thuận của 
Bên kia bằng văn bản mà không kèm theo bất cứ biện pháp chế tài nào đối với cả hai Bên 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc chấm dứt Hợp đồng không làm phương hại đến quyền lợi của các Bên phát 
sinh từ Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Họp đồng này gồm 03 trang được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 04 bản^s^



CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TW 
Trung tâm PHBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lâp - Tu do - Hanh phúc

/ Ở Ỹ ĩ m U ĩ Ể l ]  ĐĂT MUA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC
HÃT HÀNH BAO Ch T \ ' 2  V-

5  ( chi nhánh công ty x Qúi:2 Năm:2020 ( Dự Toán)
Tên Đơn vị: TÌỠtÁviệíiHbáo chí V »  Tuyên truyền
Địa Chí: \ S ç N $ U i f r C Giấy,  HN
M ãKH:
_____ Đặt mua các lòạrMo chí:______________________________________________

STT Mã báo Tên báo Từ ngày Đến ngày
Số

Lượng 
1 kỳ

Số Kỳ Đơn giá Thành tiền

1 A02 Nhân dân 01/04/2021 30/06/2021 37 65 4200 10,101,000
2 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 01/04/2021 30/06/2021 37 12 4200 1,864,800
3 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 01/04/2021 30/06/2021 37 13 4200 2,020,200
4 A04 Hà Nội Mới 01/04/2021 30/06/2021 2 65 4700 611,000
5 " A04CN Hà Nội mới (Chủ nhật) 01/04/2021 30/06/2021 2 12 4700 112,800
6 A04T7 Hà Nội mới (Thứ 7) 01/04/2021 30/06/2021 2 13 4700 122,200
7 A10 Tuần tin tức 01/04/2021 30/06/2021 1 11 5200 57,200
8 A10 Tuần tin tức 01/04/2021 30/06/2021 1 1 25000 25,000
9 A12 Quân đội Nhân Dân 01/04/2021 30/06/2021 1 78 4200 327,600
10 A12CN Quân đội N.Dân (Chủ nhật) 01/04/2021 30/06/2021 1 12 4200 50,400
11 A16 Vietnam news 01/04/2021 30/06/2021 2 85 10000 1,700,000
12 A16 Vietnam news 01/04/2021 30/06/2021 2 1 20000 40,000
13 A87 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 65 5500 715,000
14 A87 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
15 A87 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 28500 57,000
16 A87CN Thanh niên (Chủ nhật) 01/04/2021 30/06/2021 2 13 5500 143,000
17 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/04/2021 30/06/2021 2 13 5500 143,000
18 BI 03 Đầu tư 01/04/2021 30/06/2021 1 39 4800 187,200
19 B103 Đầu tư 01/04/2021 30/06/2021 1 1 100000 100,000
20 BI 12 Truyền hình 01/04/2021 30/06/2021 1 6 16800 100,800
21 Bi 13 Lao động xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 30 5000 150,000
22 BI 13 Lao động xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 1 30000 30,000
23 BI 13 Lao động xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 1 15000 15,000
24 BI 14 Tiếng nói Việt Nam v o v 01/04/2021 30/06/2021 1 13 6500 84,500
25 B122 Gia đình & Xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 39 4500 175,500
26 B125 Thế giới &VN 01/04/2021 30/06/2021 1 13 4800 62,400
27 B138 Đại biểu Nhân dân 01/04/2021 30/06/2021 1 84 5900 495,600
28 BI 38 Đại biểu Nhân dân 01/04/2021 30/06/2021 1 1 11800 11,800
29 B138 Đại biểu Nhân dân 01/04/2021 30/06/2021 1 1 29500 29,500
30 B15 Tiền phong 01/04/2021 30/06/2021 2 91 5500 1,001,000
31 B156 An sinh Xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 26 5400 140,400
32 B19 Lao động 01/04/2021 30/06/2021 2 61 5800 707,600
33 B19 Lao động 01/04/2021 30/06/2021 2 1 11600 23,200
34 B19 Lao động 01/04/2021 30/06/2021 2 1 60000 120,000
35 B19 Lao động 01/04/2021 30/06/2021 2 1 60000 120,000
36 B19 Lao động 01/04/2021 30/06/2021 2 1 17400 34,800
37 B19T7 Lao động (Thứ 7) 01/04/2021 30/06/2021 2 12 5800 139,200
38 B25 Giáo dục và Thòi đại 01/04/2021 30/06/2021 2 54 5800 626,400



39 B25.1 GD&TĐ C.Nhật (12.800) 01/04/2021 30/06/2021 2 10 12800 256,000
40 B25.1TT GD&TĐ Chủ nhật (24.900) 01/04/2021 30/06/2021 2 3 24900 149,400
41 B25.4 GD & TĐ Tân xuân( 49.900) 01/04/2021 30/06/2021 2 2 49900 199,600
42 B25ĐB GD&TĐ (25.000) 01/04/2021 30/06/2021 2 6 25000 300,000
43 B25DS Báo GDTĐ( NQ-49900) 01/04/2021 30/06/2021 2 1 49900 99,800
44 B25T2 GD&TĐ tuần tăng trang (20.001 01/04/2021 30/06/2021 2 13 20000 520,000
45 B25TCN GDTĐ Tết CN( 35000) 01/04/2021 30/06/2021 2 1 35000 70,000
46 B25TT GD&TĐ N.Quyết (39.900) 01/04/2021 30/06/2021 2 2 39900 159,600
47 B37 Phu nữ VN 01/04/2021 30/06/2021 1 39 6500 253,500
48 B43 Nhà báo & Công luận 01/04/2021 30/06/2021 1 8 6800 54,400
49 B43 Nhà báo & Công luận 01/04/2021 30/06/2021 1 1 20400 20,400
50 B43 Nhà báo & Công luận 01/04/2021 30/06/2021 1 1 68000 68,000
51 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/04/2021 30/06/2021 2 64 5500 704,000
52 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/04/2021 30/06/2021 2 1 19500 39,000
53 B49CN Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) 01/04/2021 30/06/2021 2 12 5500 132,000
54 B49T7 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) 01/04/2021 30/06/2021 2 12 5500 132,000
55 B51 Pháp luật VN 01/04/2021 30/06/2021 1 82 6800 557,600
56 B51 Pháp luật VN 01/04/2021 30/06/2021 1 1 20400 20,400
57 B51 Pháp luật VN 01/04/2021 30/06/2021 1 1 40800 40,800
58 B53 Văn hóa 01/04/2021 30/06/2021 1 39 3500 136,500
59 B89 Hoa học trò 01/04/2021 30/06/2021 1 7 30000 210,000
60 B97 Kinh tế Việt Nam 01/04/2021 30/06/2021 1 26 9800 254,800
61 C060 Cộng sản 01/04/2021 30/06/2021 25 6 10000 1,500,000
62 C060.1 Tuần san Hồ sơ sự kiện 01/04/2021 30/06/2021 2 6 10000 120,000
63 C092 Nghiên cứu Văn học 01/04/2021 30/06/2021 1 3 48000 144,000
64 0 0 6 Tuyên giáo 01/04/2021 30/06/2021 2 3 14000 84,000
65 0 0 8 Nghiên cứu Kinh tế 01/04/2021 30/06/2021 2 3 70000 420,000
66 0 1 8 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 01/04/2021 30/06/2021 1 3 30000 90,000
67 0 4 2 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 01/04/2021 30/06/2021 1 3 15000 45,000
68 0 4 2 .1 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 01/04/2021 30/06/2021 1 3 11000 33,000
69 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
70 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 13 20000 520,000
71 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
72 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
73 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
74 0 6 4 Thanh niên 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
75 0 7 6 Xây dựng Đảng 01/04/2021 30/06/2021 2 3 11800 70,800
76 0 8 0 Thông tin Khoa học xã hội 01/04/2021 30/06/2021 2 3 50000 300,000
77 0 8 2 Tạp chí Thanh tra 01/04/2021 30/06/2021 1 3 30000 90,000
78 0 8 6 Lý luận chính trị 01/04/2021 30/06/2021 25 3 25000 1,875,000
79 0 9 2 Tạp chí Giáo dục 01/04/2021 30/06/2021 1 6 35000 210,000
80 0 9 4 Nhà văn và tác phẩm 01/04/2021 30/06/2021 1 2 70000 140,000
81 C200 Kinh tế và Dự báo 01/04/2021 30/06/2021 1 9 25000 225,000
82 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/04/2021 30/06/2021 1 3 10000 30,000
83 C212 Dân tộc học 01/04/2021 30/06/2021 1 2 40000 80,000
84 C214 Triết học 01/04/2021 30/06/2021 2 3 25000 150,000
85 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/04/2021 30/06/2021 2 3 30000 180,000
86 C230 Xã hội học 01/04/2021 30/06/2021 2 1 30000 60,000
87 C232 Lịch sử Đảng 01/04/2021 30/06/2021 2 3 25000 150,000
88 C242 Người làm báo 01/04/2021 30/06/2021 2 2 21000 84,000
89 C242 Người làm báo 01/04/2021 30/06/2021 2 1 39000 78,000
90 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/04/2021 30/06/2021 2 3 65000 390,000



91 C268 Lao động & xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 6 17000 102,000
92 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/04/2021 30/06/2021 1 1 45000 45,000
93 C344 Quản lý Nhà nước 01/04/2021 30/06/2021 1 3 20000 60,000
94 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/04/2021 30/06/2021 2 3 50000 300,000
95 C356 Nghiên cứu Phật học 01/04/2021 30/06/2021 1 1 30000 30,000
96 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/04/2021 30/06/2021 1 1 30000 30,000
97 C368 Dán tộc & Thời đại 01/04/2021 30/06/2021 1 2 40000 80,000
98 C386 Xưa & nay 01/04/2021 30/06/2021 1 3 25000 75,000
99 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/04/2021 30/06/2021 1 3 25000 75,000
100 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/04/2021 30/06/2021 1 1 25000 25,000
101 C398 Sinh hoạt lý luận 01/04/2021 30/06/2021 1 1 12000 12,000
102 C404 Văn hóa các dân tộc 01/04/2021 30/06/2021 1 2 15000 30,000
103 C490 Pháp lý 01/04/2021 30/06/2021 1 3 19000 57,000
104 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/04/2021 30/06/2021 1 3 35000 105,000
105 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/04/2021 30/06/2021 1 3 50000 150,000
106 C498 Giáo dục lý luận 01/04/2021 30/06/2021 1 3 25000 75,000
107 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/04/2021 30/06/2021 1 3 30000 90,000
108 C504 Dân vận 01/04/2021 30/06/2021 1 3 13500 40,500
109 C536 Kiểm tra 01/04/2021 30/06/2021 1 3 16000 48,000
110 C552 Tâm lý học 01/04/2021 30/06/2021 1 3 35000 105,000
111 C560 Báo ảnh VN Tiếng Anh 01/04/2021 30/06/2021 1 3 33000 99,000
112 C568 Tổ chức Nhà nước 01/04/2021 30/06/2021 1 3 9500 28,500
113 C586 Khoa học chính trị 01/04/2021 30/06/2021 1 3 15000 45,000
114 C600 Thông tin và Tư liệu 01/04/2021 30/06/2021 1 2 35000 70,000
115 C628 Bảo hiểm xã hội 01/04/2021 30/06/2021 1 3 13900 41,700
116 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/04/2021 30/06/2021 1 3 30000 90,000
117 C715 Nghiên cứu con người 01/04/2021 30/06/2021 1 2 35000 70,000
118 C731 Lịch sử Quân sự 01/04/2021 30/06/2021 1 2 30000 60,000
119 C731 Lịch sử Quân sự 01/04/2021 30/06/2021 1 1 42000 42,000
120 C879 Thế giới Di sản 01/04/2021 30/06/2021 1 3 29000 87,000
121 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 01/04/2021 30/06/2021 7 91 11500 7,325,500

Cộng: 43,744,900

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu Khách hàng



Mầu số 08a
Mã hiệu:
Số:........

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đói với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chì chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .....................................Mã nguồn :....................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :.............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 042/2021/HĐ/PHBC ký ngày 31 tháng 03 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Hợp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 43.744.900 đồng

Đơn vj: Đồng

TT Tên báo Đon vị tính Số luọng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 1,591 4,200 6,682,200
2 Nhân dân (Chủ nhật) tờ 296 4,200 1,243,200
3 Nhân dân (Thứ 7) tờ 333 4,200 1,398,600
4 Hà Nội Mới tờ 86 4,700 404,200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 16 4,700 75,200
6 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 18 4,700 84,600
7 Tuần tin tức tờ 9 5,200 46,800
8 Quân đội Nhân Dân tờ 52 4,200 218,4001
9 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 8 4,200 33,600
10 Vietnam news tờ 2 20,000 40,000
11 Vietnam news tờ 110 10,000 l,100,00Òy
12 Thanh niên tờ 86 5,500 473,000
13 Thanh niên tờ 2 28,500 57,000
14 Thanh niên (Chủ nhật) tờ 18 5,500 99,000
15 Thanh niên (Thứ 7) tờ 18 5,500 99,000
16 Đầu tư tờ 1 9,600 9,600
17 Đầu tư tờ 24 4,800 115,200
18 Đầu tư tờ 1 100,000 100,000
19 Truyền hình tờ 4 16,800 67,200
20 Lao động xã hội tờ 23 5,000 115,000
21 Lao động xã hội tờ 1 15,000 15,000
22 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 9 6,500 58,500
23 Gia đình & Xã hội tờ 24 4,500 108,000
24 Gia đình & Xã hội tờ 1 9,000 9,000
25 Thế giới &VN tờ 7 4,800 33,600
26 Thế giới &VN tờ 1 9,600 9,600
27 Đại biểu Nhân dân tờ 54 5,900 318,600
28 Đại biểu Nhân dân tờ 1 11,800 11,800
29 Đại biểu Nhân dân tờ 1 29,500 29,500
30 Tiền phong tờ 114 5,500 627,000
31 Tiền phong tờ 2 22,000 44,000
32 An sinh Xã hội tờ 15 5,400 81,000
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33 An sinh Xã hội tờ 1 10,800 10,800
34 Lao động tờ 2 11,600 23,200
35 Lao động tờ 2 60,000 120,000
36 Lao đông tờ 78 5,800 452,400
37 Lao đông tờ 2 17,400 ’ 34,800
38 Lao đông (Thứ 7) tờ 16 5,800 92,800
39 Giáo duc và Thời đại tờ 70 5,800 406,000
40 GD&TĐ C.Nhật (12.800) tờ 14 12,800 179,200
41 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) tờ 4 24,900 99,600
42 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) tờ 18 20,000 360,000
43 GD&TĐ N.Quyết (39.900) tờ 4 39,900 159,600
44 GD&TĐ (25.000) tờ 8 25,000 200,000
45 Phụ nữ VN tờ 26 6,500 169,000
46 Nhà báo & Công luận tờ 1 20,400 20,400
47 Nhà báo & Công luận tờ 6 6,800 40,800
48 Tuổi trẻ TPHCM tờ 84 5,500 462,000
49 Tuổi trẻ TPHCM tờ 2 19,500 39,000
50 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 16 5,500 88,000
51 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 16 5,500 88,000
52 Pháp luật VN tờ 52 6,800 353,600
53 Pháp luật VN tờ 1 40,800 40,800
54 Pháp luật VN tờ 1 20,400 20,400
55 Văn hóa tờ 26 3,500 91,000
56 Hoa học trò tờ 4 30,000 120,000
57 Kinh tế Việt Nam tờ 17 9,800 166,600
58 Cộng sản tờ 100 10,000 1,000,000
59 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 10 10,000 100,000
60 Nghiên cứu Văn học tờ 1 48,000 48,000
61 Tuyên giáo tờ 4 14,000 56,000
62 Nghiên cứu Kinh tế tờ 4 70,000 280,000
63 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 2 30,000 60,000
64 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 2 15,000 30,000
65 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 2 11,000 22,000
66 Thanh niên tờ 18 20,000 360,000
67 Thanh niên tờ 10 30,000 300,000
68 Xây dựng Đảng tờ 4 11,800 47,200
69 Thông tin Khoa học xã hội tờ 4 50,000 200,000
70 Tạp chí Thanh tra tờ 2 30,000 60,000
71 Lý luận chính trị tờ 75 25,000 1,875,000
72 Tạp chí Giáo dục tờ 4 35,000 140,000
73 Kinh tế và Dự báo tờ 5 25,000 125,000
74 Quốc phòng Toàn dân tờ 2 10,000 20,000
75 Dân tộc học tờ 1 40,000 40,000
76 Triết học tờ 2 25,000 50,000
77 Nhà nước và Pháp luật tờ 4 30,000 120,000
78 Xã hội học tờ 2 30,000 60,000
79 Lịch sử Đảng tờ 6 20,000 120,000
80 Lịch sử Đảng tờ 2 30,000 60,000
81 Người làm báo tờ 4 21,000 84,000
82 Những vấn đề kinh tế  & chính t tờ 6 65,000 390,000
83 Lao động & xã hội tờ 4 17,000 68,000
84 Nghiên cứu Gia đình & Giới tờ 1 45,000 45,000



* 85. Quản lý Nhà nước tờ 2 30,000 60,000
86 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30,000 30,000
87 Nghiên cứu quốc tế tờ 6 30,000 180,000
88 Dân tộc & Thời đại tờ 1 40,000 40,000
89 Xưa & nay tờ 1 25,000 25,000
90 Ngôn ngữ & Đời sống tờ 3 25,000 75,000
91 Sinh hoạt lý luận tờ 1 12,000 12,000
92 Pháp lý tờ 2 19,000 38,000
93 Nghiên cứu Trung Quốc tờ 2 35,000 70,000
94 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 1 50,000 50,000
95 Giáo dục lý luận tờ 2 25,000 50,000
96 Nghiên cứu Châu Âu tờ 3 30,000 90,000
97 Dân vận tờ 2 13,500 27,000
98 Kiểm tra tờ 3 16,000 48,000
99 Tâm lý học tờ 1 35,000 35,000
100 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 2 33,000 66,000
101 Tổ chức Nhà nước tờ 1 9,500 9,500
102 Khoa hoc chính tri tờ 1 15,000 15,000
103 Bảo hiểm xã hội tờ 2 13,900 27,800
104 Nghiên cứu Tôn giáo tờ 1 30,000 30,000
105 Nghiên cứu con người tờ 1 35,000 35,000
106 Lich sử Quân sự tờ 1 30,000 30,000
107 Lịch sử Quân sự tờ 1 42,000 42,000
108 Thế giới Di sản tờ 2 29,000 58,000
109 Tài liêu tham khảo Đặc biệt tờ 392 11,500 4,508,000

Tổng cộng 29,056,900

5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :..........................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 29.056.900 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 29.056.900 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HÓA DỊCH v ụ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
'\

:5 / - , , CHI- v-zH5 1 iVM AtLtli . ỉ " »9

ĐẠI

Lê Ngọc Khánh rhị Trường Giang



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

HÓA ĐOM GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẵu số <Form): 01GTKT0/001 
VAT ỉ Nvòl CE Xýhiệu (Series>: AB/2 0 E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trung ương
company):
Đia chì (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

số tài khoản (Account code):
Điên thoai MST: Ịo Ị  7 | o | o | ỡ | 9 |  "/Ị " / Ị 3 Ị 5 Ị  I Ị Ị ị 
(Te!):

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chi 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

igười mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chi vã tuyên truyền 
(Address) 36 Xuân Thủy, quận càu Giáy, TP Há NỘI 
hoàn (Account code):

* i  m s t .-I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ức thanh toán (Method o f CK 
t):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vị tính 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 814 4.200 3.418.800 X 0 3.418.800
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 148 4.200 621 600 X 0 621.600
4 Hà Nội Mới cuốn 44 4.700 206.800 X 0 206.800
5 Hà Nội mới (Chù nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Hà Nội mới (Thử 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tức cuốn 5 5.200 26.000 X 0 26.000
8 Quán đội Nhân Dãn cuốn 26 4.200 109.200 X 0 109.200
9 Quân đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800

10 Vietnam nevts cuốn 54 10.000 540.000 X 0 540.000
11 Vietnam nevts cuốn 2 20.000 40.000 X 0 40.000
12 Thanh niên cuốn 2 28.500 57.000 X 0 57.000
13 Thanh niên cuốn 44 5.500 242 000 X 0 242.000
14 Thanh niên (Chủ nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG Máu số (Form): 01GTKT0/001

VAT INVOICE Ký hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T

Nqày 30 tháng 04 năm 202’
Số (No.): 0005657

Đơn vị bán hànq (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ươnq
company):
Đia chỉ (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Viêt Nam
Số tải khoản (Account code):

Điện thoại MST,- | 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | 1 | 3 | 5 |
(Tel):

Ho tên ngưởi mua hàng (Customer's name):

Tên đơn VỊ (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
Đìa chì (Address): 36 Xuân Thúy, quân cầu Giấy, TP Hà Nôi
Số tải khoản (Account code):

Điện thoại MST. r M I N I
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

su
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 Tiền phong cuốn 2 22.000 44.000 X 0 44.000
30 An sinh Xã hội cuốn 8 5.400 43.200 X 0 43.200
31 An sinh Xã hội cuốn 1 10 800 10.800 X 0 10.800
32 Lao động cuốn 2 17.400 34.800 X 0 34.800
33 Lao động cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220.400
34 Lao động cuốn 2 11.600 23.200 X 0 23.200
35 Lao động cuốn 2 60.000 120.000 X 0 120.000
36 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
37 Giáo dục và Thời đại cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220.400
38 GD&TĐC.Nhật (12.800) cuốn 6 12 800 76.800 X 0 76.800
39 GD&TĐ Chù nhật (24.900) cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800

40 GD&TĐ tuấn tăng trang 
(20.000) cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000

41 GD&TĐ (25.000) cuốn 4 25.000 100.000 X 0 100.000
42 Phụ nữ VN cuốn 14 6.500 91.000 X 0 91.000



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/7

H Ó A  Đ Ơ N  G IÁ  TR Ị GIA T Ă N G  Mẫu số <Form): 01GTCT0/001 
V A T  IN V O IC E  Kỷ hiệu (Series>-AB/20E

V I E T N A M  P O S T  số (No.)- 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vị 
compaỉ 
Địa chì 
Số tài I 
Điên th 
(Te/):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chl Trung ương
V)'-
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Trànq Tiền. Quận Hoán Kiếm, Thành phố Ha Nội, Việt Nam 
hoàn (Account code):
oai MST; I 0 I 1 I 0 I 0 1 6 I 9 I 1 1 1 I 3 I 5 I

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chỉ 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoàn (Account code):

oại MST: \2

ức thanh toán (Method o f CK
ty

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIÓN)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
58 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
59 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15 000 15.000 X 0 15.000
60 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
61 Thanh niên cuốn 8 30.000 240.000 X 0 240.000
62 Thanh niên cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000
63 Xây dựng Đàng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
64 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
65 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
66 Lý luận chinh trị cuốn 50 25.000 1.250.000 X 0 1.250.000
67 Tạp chi Giáo dục cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
68 Kinh tế và Dự báo cuốn 3 25.000 75 000 X 0 75.000
69 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000
70 Nhà nước và Pháp luật cuốn 2 30 000 60.000 X 0 60.000



Tiep theo trang truoc - trang 7/7

Xuất bởi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form)'-01GTKTŨ/001
VAT INVOI CE Ký hiệu fSeries): AB/20E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cống ty Phát hành báo chí Trung ương _  _
company):
Địa chì (Address): số 17 Đinh Lệ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam................
Số tài khoản (Account code): ____
Điện thoại .......... ........ . ....................................... ................ M S I: I 0 1 í  I 0 | 0 1 6 Ị 9 1 í  I 1 1 3 1 5 1 I I
(Tel):................... .................................................................................................................................................................................................................

Họ tèn người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện bác chi vá tuyên truyền
Đìa chi (Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Há Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện th
(Tel):
Hình

oại MST. I

úc thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 51 13.500
86 Kiẻm tra cuốn 2 16.000 32.000 X 0 32.000
87 Tâm lý học cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
88 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
89 Tổ chức Nhà nước cuốn 1 9.500 9.500 X 0 9 500
90 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
91 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29.000
92 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 196 11.500 2.254.000 X 0 2.254.000

Cộng (Total) 14.743.900 0 14.743.900

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mưò'i bốn triệu, bảy trăm bốn mươi ba nqhin, chín trăm đồng

Tổng tiền không chịu thuế: 14.743.900 

Tổng tiền chịu thuế 0%: 0

Tổng tiền chịu thuế 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0 

Tổnq tiền chiu thuế 10%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 0

Ngu’ô’i mua hàng (Buyer) 
(Kÿ, ghi rô  hq>, tèn) 

(Signature, fu ll name)

Người bán hàng (Salei 
(Ký, gh i rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll name,

Signature Vblid

J j j j k  CÔNG TYPHÁT H À N H  B to  CHÍ 
UpKiNG HONG 

Kỷngảy 30/04/2021

-)

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB20E5657806323

https://hoadon.vnpost.vn


%

Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST.0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 
VAT INVOICE Ký hiệu (Series>-AB/20E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0006495
Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):
Đia chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trảnq Tiền. Quận Hoán Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Số tài khoản (Account code):
Điện thoai MST. Ị 0 ị í | 0 Ị 0 | ổ | 9 | 7 | f | 3 | 5 |
(Tel):

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chỉ 
Số tải k 
Điên th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer’s name): 
n VỊ (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Há NỘI 

hoán (Account code):

oại MST:

ức thanh toán (Method o f CK
It):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vị tinh 
(UNÍT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suát GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thánh tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 777 4.200 3.263.400 X 0 3.263.400
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 185 4.200 777 000 X 0 777.000
4 Hà Nội Mới cuốn 42 4.700 197.400 X 0 197.400
5 Hà Nội mới (Chù nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) cuốn 10 4.700 47.000 X 0 47.000
7 Tuần tin tức cuốn 4 5.200 20.800 X 0 20.800
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 26 4.200 109.200 X õ l 109.200
9 Quân đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800

10 Vietnam news cuốn 56 10.000 560.000 X 0 560.000

11 Thanh niên cuốn 4 2 5.500 231.000 X 0 231.000

12 Thanh niên (Chủ nhật) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000

13 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
14 Đầu tư cuổn 1 2 4.800 57.600 X 0 57 600



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐOM GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số <Form>: Ũ1GTKT0/001
VÂT I NVÓl CE Xý hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0006495
Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cõng tỵ Phát hành báo chi Trụng
company):
Địa chi (Address): số '  7 Đ nh Lổ. Puưọng "lá n g  Tiền. Quâi' i loa" Kiốm. Tnánh phé Hậ Việt Nạrri
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại 
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chỉ vả tuyên truyền
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hả Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại _____ __ __ MST. r
(Tel): ..... .........................................7 ■
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VÁT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 GD&TĐ Chû nhật (24.900) cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800

30 GD&TĐ tuần tăng trang 
(20.000) cuốn 10 20.000 200.000 X 0 200.000

31 GD&TĐ N.Quyết (39.900) cuốn 4 39.900 159.600 X 0 159.600
32 GD&TĐ (25 000) cuốn 4 25 000 100.000 X 0 100.000
33 Phụ nữ VN cuốn 12 6.500 78.000 X 0 78.000
34 Nhá báo & Công luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200
35 Tuồi trẻ TPHCM cuốn 42 5.500 231.000 X 0 231.000
36 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
37 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
38 Pháp luật VN cuốn 27 6.800 183.600 X 0 183.600
39 Văn hóa cuốn 12 3.500 42.000 X 0 42.000
40 Hoa học trò cuốn T 1 30.000 60.000 X 0 60.000
41 Kinh tế Việt Nam cuốn 8 9.800 78.400 X 0 78.400

42 Cộng sán cuốn 50 10.000 500.000 X 0 500.000

MSI.- HEP



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của lổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/7

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/0Ũ1 

Ký hiệu (Series): AB/20E

Số (No.): 0006495

Đơn vị bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chi Trung ương
company):
Đía chì (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam
SỐ tải khoản (Account code):

Điện thoại MST: fÕ 11 1 0 | 0 | e | 9 | í  I 1 I 3 I 5 I I
(Tel):

Ho tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viện báo chi và tuyên truyền
Đia chi (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nội
SỔ tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: r □
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Kinh tế và Dự báo cuốn 2 25,000 50.000 X 0 50.000
58 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10 000 10.000 X 0 10.000
59 Dân tộc học cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000
60 Triết học cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
61 Nhà nước và Pháp luật cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
62 Xă hội học cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
63 Ljch sử Đảng cuốn 2 20.000 40.000 X 0 40.000
64 Lịch sử Đàng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
65 Những vấn đề kinh tế & chính t cuốn 2 65.000 130.000 X 0 130.000
66 Lao động & xã hội cuốn 3 17.000 51.000 X 0 51.000
67 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
68 Nghiên cứu Phật học cuốn 1 30.000 30 000 X 0 30.000
69 Nghiên cứu quốc tế cuốn 6 30.000 180.000 X 0 180.000
70 Ngôn ngữ & Đời sống cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000



Tiep theo trang truoc - trang 7/7

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Mâu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T

Ngày 31 tháng 05 năm 2021
Số (No.): 0006495

Cống tỵ Phát hành bẳc chí Trung ươngĐơn vị bán hàng (Sale 
company):
Địa chi (Address). sổ 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoán Kiếm. Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Số tài khoản (Account code).

Điện thoại
(Te!):

MST. I 0 I 1 Ị 0 1 0 1 6 I 9 I 1 1 i  Ị 3 I 5 Ị T ~  ' P

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi vả tuyên truyền
Địa chì (Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Há Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại _____ MST: r
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thảnh tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 196 11.500 2.254.000 X 0 2.254.000

Cộng (Total) 14.313.000 0 14.313.000

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mười Dốn :r ộu. na trăm mười ba nghlr. đồng

Tổng tiền không chịu thuế: 14.313.000

Tổng tiền chịu thuế 0%: 0

Tổng tiền chịu thuế 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0

Tổng tiền chịu thuế 10%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 0

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, gh i rõ họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

NgiroM bân hàng (Saler) 
(Kÿ, ghi rô  hç, tên) 

(Signature, fu ll name)

Signature Valid

2ÖNG TYPHÁT hanh Báo CHl 
Gn g u o n g

Kyngày 31/05/2021

Tra cứu hóa đơn diện từ tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB20E6495977426

https://hoadon.vnpost.vn


Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 6/7

HÓA Đ O N  G IÁ  TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): Ũ1GTKT0/001 

VAT I NVÔlCE Ký hiệu (Series>: AB/20E

V I E T N A M  P O S T  số (N oy  0 0 0 6 4 9 5
Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq ương 
company):
Đia chì (Address): số 17 Đinh Lễ. Phường Trảng Tiền, Quân Hoán Kiếm, Thành phó Há Nội, Việt Nam 

Số tài khoản (Account code):
Điên thoai MST: | 0 | 7 | 0 | 0 | ổ | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 |
(Teiy.

Họ tên 
Tên đo 
Địa chỉ 
Số tài 
Điên th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer’s name): 
n vi (Company): Hoc viên báo chi và tuyên truyền 
(Address) 36 Xuân Thủy, quàn cầu Giáy, TP Há Nòi 
hoàn (Account code):

oại MST: \2

ức thanh toán (Method o f CK
It):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Pháp lý cuốn 1 19,000 19.000 X 0 19.000
72 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 2 35,000 70.000 X 0 70.000
73 Giáo dục lý luận cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
74 Nghiên cứu Châu Âu cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
75 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
76 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16.000
77 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
78 Khoa học chinh trị cuốn 1 15.000 15.000 X CT 15.000
79 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
80 Nghiên cứu Tôn giáo cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
81 Nghiên cứu con người cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
82 Lịch sử Quân sự cuổn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
83 Lịch sừ Quân sự cuốn 1 42.000 42.000 X 0 42.000
84 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29000



Tiep theo trang truoc - trang 4/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số <Form): 01GTKT0/001
VAT INVOICE Kýhiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T  SỐ (No.): 0006495
Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cộng ty Phát hành bậc chi Trụng ương..................................................................................................................... ...................
company):
Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ. Phướng Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Việt Nam

Số tài khoản (Account code): _ _  ___________________ ______________________ ____ ____  _  __________ _______
Điện thoại MST. | 0 | l | 0 | 0 | 6 | 9 | f | l | 3 | 5 |
(Tel): _ _ ............................... _  ..................._  ............. _  ___________________________________________________

Họ tên người mua háng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyến truyền
Đ|a chi (Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà NỘI
Sổ tải khoản (Account code): _______________________  ________  _  _  ___ _________  _________  _

Điện thoại _________________ ___________________________________________ _ MST. I I I I I I I I I I I I I I I
(Tel): ~
Hình thức thanh toán (Method o f C K  ___ _ _ _ _ ..............................
payment):

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công tỵ Dịch vụ Viễn thônĝ  -  AJST:0106869738

stt
(ITE M )

Tên hàng hóa, dich vu 
(D E S C R IP T IÓ N )

Đơn vi tính 
(U N IT )

số lương 
(Q U A N T IT Y )

Đơn giá 
(U N IT  P R IC E )

Thành tiền 
(A M O U N T ) 

VND

Thuế suát GTGT 
(V A T)

Tiền thuế 
(VA T  A M O U N T )

Thành tiền sau thuế 
(G R A N D  TO TA L)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 6 10.000 60.000 X 0 60.000
44 Nghiên cứu Văn học cuốn 1 48.000 48.000 X 0 48.000
45 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
46 Nghiên cứu Kinh tế cuốn 4 70.000 280.000 X 0 280.000
47 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
48 Dân chù & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
49 Dân chù & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
50 Thanh niên cuốn 10 20.000 200.000 X 0 200.000
51 Thanh niên cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
52 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
53 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
54 Tạp chl Thanh tra cuốn ĩ i 30.000 30.000 X 0 30.000
55 Lý luận chinh trị cuốn T 25 25.000 625.000 X 0 625.000
56 Tạp chí Giáo dục cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000



Tiep theo trang truoc - trang 2/7

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

HÓA ĐƠN GỈÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
\ Ỉ A T  INVÓlCE Kýhiệu <Series): AB/20E

V i E T N A M  P Q 5 T  số (No.): 0006495
Ngày 31 thảng 05 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
company■):
Đìa chĩ (Address). số 17 Đinh Lễ. Phướng Tràng Tiền. Quặn Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Sổ tài khoản (Account code■):
Điện thoại MST: | 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | í | 3 | 5 |  I I I I
(Te/;__________ '___________________________________________________________________ _____________________________________________________

Họ tên người mua hảng (Customerts name):
Tên đơn vị (Company). Học viện báo chí và tuyên truyền 
Đìa chi (Address) 36 Xuân Thúy, quận càu Giẩy, TP Há Nội 
Số tải khoản (Account code):

Điện thoại MST.11 Ị ■ 1 I ■ ị j
(Tel).
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIÒN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đầu tư cuốn 1 100.000 100.000 X 0 100.000
16 Truyền hình cuốn 2 16.800 33.600 X 0 33.600
17 Lao động xã hội cuốn 11 5.000 55.000 X 0 55.000
18 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 4 6.500 26.000 X 0 26.000
19 Gia đình & Xâ hội cuốn 11 4.500 49.500 X 0 49.500
20 Gia đình & Xă hội cuốn 1 9.000 9.000 X 0 9.000
21 Thế giới &VN cuốn 3 4.800 14.400 X 0 14.400
22 Đại biểu Nhân dân cuốn 27 5.900 159.300 X 0 159.300
23 Tiền phong cuốn 56 5.500 308.000 X 0 308.000
24 An sinh Xã hội cuốn 7 5400 37.800 X 0 37.800
25 Lao động cuốn 40 5.800 232.000 X 0 232.000
26 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
27 Giáo dục và Thời đại cuốn 32 5.800 185.600 X 0 185.600
28 GD&TĐ C.Nhật (12.800) cuốn 8 12.800 102.400 X 0 102.400



Tiep theo trang truoc - trang 6/7

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001

VAT I NVÒlCE Ký hiệu <Series>: AB/20E

V I E T N A M  P O S T  _  '  Số (NO.): 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cộng tỵ phật hành báọ chf Trụng ựợng
company):

Địa chì (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tráng Tiền. Quận Hoán Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tải khoản (Account code):

Điện thoại MST. I 0 1 1 1 0 I 0 I ổ I 9 I 1 1 1 1 3 I 5 Ị T~| l
(Tel): ' ................... _.................... _......  .............. ................. ................................_  ' 1 J

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chị vậ tuyên truyền
Địa chì (Address): 36 Xuân Thúy, quặn Cầu Giấy, TP Hà Nội
Số tái khoản (Account code):

Điện thoại MST:
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn v i  tinh 
(UNIT)

số  lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thué suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Lịch sử Đảng cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000
72 Người làm báo cuốn 4 21.000 84.000 X 0 84 000
73 Những vắn đề kinh tế & chính t cuốn 4 65.000 260.000 X 0 260.000
74 Lao động & xã hội cuốn 1 17.000 17.000 X 0 17 000
75 Nghiên cứu Gia đinh & Giới cuốn 1 45.000 45.000 X 0 45.000
76 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
77 Dân tộc & Thời đại cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000
78 Xưa & nay cuốn 1 25,000 25.000 X 0 25.000
79 Ngôn ngũ’ & Đời sống cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
80 Sinh hoạt lý luận cuốn 1 12.000 12.000 X 0 12.000
81 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
82 Nghiên cứu Đông Bắc á cuốn 1 50.000 50.000 X 0 50.000
83 Giáo dục lý luận cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
84 Nghiên cứu Châu Âu cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000



Tiep theo trang truoc - trang 4/7

Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST.0106869738

HÓA ĐƠM GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
'C  l y j g “  VAT INVOICE Ký hiệu (Series): AB/20E

V I E T N A M  P O S T  SỐ 'No.). 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hạnh báọ chí Trụng ựợng
company)'.
Đìa chì (Address): sổ 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hầ NỘI, Việt Nam
Số tài khoản (Account code):
Điện thoại MST: I 0 I 1 I 0 I 0 I 6 I 9 I 11 1 I 3 I 5 Ị I I I I
(Tel):_______________________________________
Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chívatuyêntruyền
Đìa chi (Address) 36 Xuân Thủy, quận cấu Giấy, TP Hà NỘI 
só tài khoán (Account code):

Điện thoai MST. I ■ I I I
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(V,AT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Nhà báo & Công luận cuốn 2 6.800 13.600 X 0 13.600
44 Nhà báo & Công luận cuốn 1 20.400 20.400 X 0 20.400
45 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 2 19 500 3 9 I000 X 0 39.000
46 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 42 5 500 231.000 X 0 231.000
47 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
48 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
49 Pháp luật VN cuốn 1 20.400 20.400 X 0 20.400
50 Pháp luật VN cuốn 1 40.800 40.800 X 0 40.800
51 Pháp luật VN cuốn 25 6.800 170.000 X 0 170.000
52 Văn hóa cuốn 14 3.500 49.000 X 0 49.000
53 Hoa học trò cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
54 Kinh tế Việt Nam cuốn 9 9 800 88.200 X 0 88.200
55 Cộng sản cuốn 50 10.000 500.000 X 0 500.000
56 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 4 10 000 40.000 X 0 40.000



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form>: Ũ1GTKT0/001
VAT INVOICE Ký hiệu (Series): AB/20E

V . E T N A M  P O S T  số (No.): 0005657
Ngày 30 tháng 04 năm 2021

Đơn vị 
compai 
Địa chi 
Số tài 
Điện th 
(Tel):

bán háng (Sale Cõng ty Phát hành báo chí Trung Ương
V)-
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Trànq Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
hoàn (Account code):
oại MST: | 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | 1 3 I 5 I I

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đo 
Địa chi 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th

n vi (Companv): Học viện báo chi và tuyên truyền
(Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nôi
hoàn (Account code):

oại MST: r~ I I  I I I I I I I I

ức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn v i  tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 8 5,500 44.000 X 0 44.000
16 Đầu tư cuốn 12 4.800 57.600 X 0 57.600
17 Đầu tư cuốn 1 9.600 9.600 X 0 9600
18 Truyền hình cuổn 2 16.800 33.600 X 0 33.600
1 9 Lao động xã hội cuốn 12 5.000 60.000 X 0 60.000
20 Lao động xã hội cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
21 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 5 6.500 32.500 X 0 32.500
22 Gia đinh & Xã hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
23 Thế giới &VN cuốn 4 4.800 19.200 X 0 19.200
24 Thế giới &VN cuốn 1 9.600 9.600 X 0 9.600
25 Đại biểu Nhân dân cuốn 1 11.800 11.800 X 0 11.800
26 Đại biểu Nhân dân cuốn 27 5.900 159 300 X 0 159.300
27 Đại biểu Nhân dân cuổn 1 29.500 29.500 X 0 29.500
28 Tiền phong cuốn 58 5.500 319.000 X 0 319.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỚNG

- Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ báo chí sô' 042I2021IHĐIPHBC ngày 
31/03/2021 vê việc đặt mua báo chí quý II/202Ỉ đã được ký kết giữa Học viện báo 
chí và Tuyên truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chỉ nhánh Công ty Phát 
hành Báo chí Trung ương.
Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021 tại Hà Nội chúng tôi gồm:
BÊN A : TRƯNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ -  CHI NHÁNH CÔNG 

TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯONG
Địa chỉ : 17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại : 024 38264389
Tài khoản số : 00483801 6789
Tại : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Thăng Long
Đại diện là : Ông Lê Ngọc Khánh Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
Địa chỉ : 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024 37546963
Tài khoản số : 9523.1.1070986 Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội 
Đại diện là : Bà Nguyễn Thị Trường Giang Chức vụ : Phó Giám đốc
Hai bên thống nhất thanh lý họp đồng số 042/2021/HĐ/PHBC ngày 31/03/2021 
theo các nội dung sau:
Điều l.Tình hình thực hiện hợp đồng

Bên A đã đặt và cung cấp đầy đủ báo ngày, báo tuần, tạp chí quý II năm 
2021 cho Bên B và Bên B đã nhận đầy đủ số báo chí từ Bên A như trong hợp đồng 
đã được ký kết giữa hai bên.
Điều 2. Thanh toán

- Tổng giá trị Quý 11/2021 bên B phải thanh toán cho bên A : 43.653.300 đồng
- Bên B đã thanh toán cho bên A : không đổng
- Bên B còn phải thanh toán cho bên A : 43.653.300 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm đồng).



Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền trên ngay khi biên bản 
thanh lý hợp đồng này được ký kết theo số tài khoản của Bên A:

Chủ tài khoản: Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty Phát hành 
Báo chí Trung ương.

Số tài khoản: 00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long.
Sau khi bên B nhận được đủ số tiền trên thì họp đồng số 

042/2021/HĐ/PHBC ngày 31/03/2021 hết hiệu lực.
Biên bản này được lập thành sáu (06) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A 

giữ bốn (04) bản, bên B giữ hai (02) bản./ĩVss^



Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tủ'cùa Tổng Công tỵ Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): Ũ1GTKT0/001
VAT INVÒỉCE Ký hiệu <Series>: AB/21 E

số ('Nữ.;: 0 0 0 0 4 1 6
Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành bảo chl Trung ương
company):

Đ|a chí (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quận Hoán Kiếm. Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST - | o | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |  í  I 7 I 3 I 5 I
(Tel):............................................................................................. ...................................... ................. .. .......................... I I I I I - I

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quận càu Giấy, TP Há Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST. r~
(Tel): ................. .................. ...............  .........." ........................  ....................... .....................................I I I I I

Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

Stt
(ITEM)

Ten hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

s ố  lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 814 4.200 3.418.800 X 0 3.418.800
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 148 4 200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
4 Hà Nội Mới cuốn 44 4.700 206.800 X 0 206.800
5 Hà Nội mới (Chù nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tức cuốn 2 5.200 10.400 X 0 10.400
8 Tuần tin tức cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
9 Quân đội Nhân Dân cuốn 26 4.200 109.200 X 0 109.200

10 Quán đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800
11 Vietnam news cuốn 60 10.000 600.000 X 0 600.000
12 Thanh niên cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
13 Thanh niên (Chủ nhật) cuốn 8 5.500 44 000 X 0 44.000
14 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000

V I E T N A M  P O S T



Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện từ cùa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/7

HÓA ĐON GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÒICE

V 1 E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Máu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0000416

Đơn vị 
compa 
Địa chì 
Số tài 
Điện th 
(Tel):

bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chi Trung Ương
ty):
(Address): s ó  17 Đinh Lẻ. Phướng Tràng Tiền. Quân Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà Nôi. Việt Nam 

hoàn (Account code):

oại MST: 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | ? | í | 3 | 5 |

Ho tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chi vá tuyên truyền 
Đia chi (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giáy, TP Hà Nội 
Số tái khoản (Account code):

Điện thoại MST. r~ 
(Tel):
Hình thúc thanh toán (Method o f CK 
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đầu tư cuốn 14 4.800 67.200 X 0 67.200
16 Truyền hình cuốn 1 16.800 16.800 X 0 16.800
17 Lao động xã hội cuốn 7 5.000 35.000 X 0 35.000
18 Lao động xã hội cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 4 6.500 26.000 X 0 26000
20 Gia đinh & Xã hội cuốn ĨT 4.500 45.000 X 0 45.000
21 Gia đinh & Xã hội cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
22 Thế giới &VN cuốn 4 4.800 19.200 X 0 19.200
23 Thế giới &VN cuốn 2 9.600 19.200 X 0 19.200
24 Đại biểu Nhân dân cuốn 30 5.900 177.000 X 0 177.000
25 Tiền phong cuốn 60 5.500 330.000 X 0 330.000
26 An sinh Xã hội cuốn 9 5.400 48.600 X 0 48.600
27 Lao động cuốn 44 5.800 255.200 X 0 255.200
28 Lao động cuốn 2 60.000 120.000 X 0 120.000



Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÒICE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Máu số (Form): Ũ1GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 000041 6

Đơn vị 
compat 
Địa chỉ 
Số tài k 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chi Trung Ương
ty)-
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tráng Tiền. Quận Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà NỘI, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oại MST' 0 | í  I0| 0| 6| 9| í I í | 3 | 5 |  Ị j Ị

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 

Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quận cằu Giấy, TP Hà Nội 
Số tái khoản (Account code):

Điện thoại MST: I I I I I i
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn v ị  tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thué suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
30 Giáo dục và Thời đại cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220.400
31 GD&TĐC.Nhật (12,800) cuốn 6 12.800 76.800 X 0 76.800
32 GD&TĐ Chù nhặt (24.900) cuốn 3 24900 74.700 X 0 74.700

33 GD&TĐ tuần tăng trang 
(20.000) cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000

34 GD&TĐ (25.000) cuốn 4 25.000 100.000 X 0 100.000
35 Phụ nữ VN cuốn 13 6.500 84.500 X 0 84.500
36 Nhà báo & Công luận cuốn 2 6.800 13.600 X 0 13.600
37 Nhà báo & Công luận cuốn 1 68.000 68.000 X 0 68.000
38 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
39 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
40 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
41 Pháp luật VN cuốn 30 6800 204.000 X 0 204.000
42 Văn hóa cuốn 13 3.500 45.500 X 0 45.500



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 4/7

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0000416

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq ươnq
company):
Đia chì (Address). số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Há NÔI, Việt Nam

Số tải khoản (Account code):

Điện thoai MST. |~c l í I 0 1 0 I 6 I 9 1 J 1\3\5\ Ị I I
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viện báo chí vá tuyên truyền
Đia chi (Address): 36 Xuân Thúy, quân cằu Giấy, TP Há Nôi
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST. r □
(Te/;:
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Hoa học trò cuốn 4 30.000 120.000 X 0 120.000
44 Kinh tế Việt Nam cuốn 18 9.800 176.400 X 0 176.400
45 Cộng sản cuốn 25 10.000 250.000 X 0 250.000
46 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 2 10.000 20.000 X 0 20.000
47 Nghiên cứu Văn học cuốn 2 48.000 96.000 X 0 96000
48 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
49 Nghiên cửu Kinh tế cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000
50 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
51 Dân chù & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
52 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
53 Thanh niên cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000
54 Thanh niên cuốn 4 30.000 120.000 X 0 120.000
55 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
56 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 4 50 000 200.000 X 0 200.000



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/7

HÓA ĐOM GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẵu số (Form): 01GTKTŨ/001 
VAT I N v ò l CE Ký hiệu <Series>-AB/21 E

V I E T N A M  P D S T  số (No,): 00004 1 6
Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn v ị 
compai 
Địa chỉ 
Số tải k 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Cõng ty Phát hành báo ch( Trung ương 
iy):

(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oại MST: | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | í | í | 3 | 5 |  I i

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chỉ 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chi vá tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thúy, quặn cằu Giấy, TP Hà Nội 
hoãn (Account code):

oại M S T .'L

ức thanh toán (Method o f CK
It): ........................

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Tạp chi Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
58 Lý luận chính trị cuốn 25 25.000 625.000 X 0 625.000
59 Tạp chi Giáo dục cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
60 Nhà văn và tác phẳm cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000
61 Kinh tế và Dự báo cuốn 4 25.000 100.000 X 0 100.000
62 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000
63 Triết học cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
64 Nhà nước và Pháp luật cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
65 Lịch sử Đảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
66 Người làm báo cuốn 2 21.000 42.000 X 0 42.000
67 Người làm báo cuốn 2 39.000 78.000 X 0 78.000
68 Những vắn đề kinh tế &  chính t cuốn 2 65.000 130.000 X 0 130.000
69 Lao động &  xã hội cuốn 3 17.000 51.000 X 0 51.000
70 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000



Tiep theo trang truoc - trang 6/7

Xuất bồi phần mềm hóa đon điện từ cùa Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST:0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mầu số (Form)-. Ũ1GTKT0/001 

Ký hiệu (Series)-. A8/21E

Số (No.): 0000416

Còng ty Phất hành béo chl Trung ươngĐơn vị bẳn hàng (Sale 
company):
Dịa chì (Address). số 17 Đỉnh Lễ, Phướng Tràng Tiền, Quân Hoán Kiếm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam 

Số tài khoản (Account code):

Điện thoại 
(Teiy.

o |  1 0 0  I 6 9 I 1 1 1 I 3 T f  :

Họ tên người mua hàng (Customer’s name): ____  ___ _____  ___
Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
Dia chi (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Há Nội
Số tái khoản (Account code):

Điện thoại ______ ______________ MST. I"
(Tel):
Hình thúc thanh toán (Method o f CK............................................................................................
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 NC Kinh tế và KD Châu á cuốn 3 50.000 150.000 X 0 150.000
72 Dán tộc & Thời đại cuốn 1 40000 40.000 X 0 40.000
73 Văn hóa các dân tộc cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
74 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19 000
75 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 1 35,000 35.000 X 0 35.000
76 Nghiên cửu Đông Bắc á cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
77 Giáo dục lý luận cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
78 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
79 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16.000
80 Tâm lý hpc cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
81 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
82 TÓ chức Nhà nước cuốn 2 9.500 19.000 X 0 19.000
83 Khoa học chính trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
84 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900



Tiep theo trang truoc - trang 7/7

Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện từ cùa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẵũ số (Form): 01GTKTŨ/001
VAT INVOICE Ký hiệu (Series)'. AB/21E

V .E T N A M P Q S T  số fWo.j: 0 0 0 0 4 1  6
Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cóng :y Phát nành bão chi Trung ương
company):
Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Tràng Tiền, Quận Hoàn K3ếm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoán (Account code):

Điện thoại MST. I 0 I 1 I 0 I 0 I 6 I 9 I 1 1 1 I 3 I 5 I I I I I
(Tel): _ ... ....... ......................................................................................................................... I I I I I I .1 I I I I I I I - J _________

Họ tên người mua háng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học vịện báọ chi yậ tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thúy, qcậ r cảu Giày. TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST:
(Te/;:
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(DESCRIPTIÓN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 Nghiên cứu Tòn giáo cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
86 Lịch sừ Quân sự cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
87 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29.000
88 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 210 11.500 2.415.000 X 0 2.415.000

Cộng (Total): 14.596.400 0 14.596.400

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mười bốn triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng

Tổng tiền không chịu thuế: 14.596.400 

Tồng tiền chịu thuế 0%: 0

Tồng tiền chịu thué 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0 

Tồng tiền chịu thuế 10%: 0 Tồng tiền thuế GTGT 10%: 0
Ngu’ô'i mua hàng (Buyer) 

(Kÿ, ghi rô  hç, tên) 
(Signature, fu ll name)

Người bán hàng (Salei 
(Ký, gh i rõ họ, tên) 

(Signature, fu ll namet

Signature Vfeilid

M íd Ế . Công  TY phát hành  bte ) CHÍ 
^ P 5 MG UONG

Kỷ ngày 30/06/202:

1

Tra cứu hóa đơn điện từ tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cửu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E416182680

https://hoadon.vnpost.vn


«t Mẩu số 08a
Mã hiệu:.......................
Số:...................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chưcmg trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sừ dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .....................................Mã nguồn :...................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 042/2021/HĐ/PHBC ký ngày 31 tháng 03 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Họp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 43.744.900 đồng

Đơn vj: Đồng,

TT Tên báo Đơn vị tính Số lưọng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 814 4,200 3,418,800
2 Nhân dân (Chủ nhật) tờ 148 4,200 621,600
3 Nhân dân (Thứ 7) tờ 148 4,200 621,600
4 Hà Nội Mới tờ 44 4,700 206,800
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 8 4,700 37,600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 8 4,700 37,600
7 Tuần tin tức tờ 2 5,200 10,400
8 Tuần tin tức tờ 1 25,000 25,000
9 Quân đội Nhân Dân tờ 26 4,200 109,200
10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 4 4,200 16,800
11 Vietnam news tờ 60 10,000 600,000
12 Thanh niên tờ 44 5,500 242,000 SÀN V

13 Thanh niên (Chủ nhật) tờ 8 5,500 44,00ữ
14 Thanh niên (Thứ 7) tờ 8 5,500 44,000 7  HOC ViỆ
15 Đầu tư tờ 14 4,800 67,200 ị 8>>0 O

16 Truyền hình tờ 1 16,800 16,80 WdYÉN re
5 \

17 Lao động xã hội tờ 7 5,000 35,000'. — 7
18 Lao đông xã hội tờ 1 30,000 30,000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 4 6,500 26,000
20 Gia đình & Xã hội tờ 10 4,500 45,000
21 Gia đình & Xã hội tờ 1 13,500 13,500
22 Thế giới &VN tờ 4 4,800 19,200
23 Thế giới &VN tờ 2 9,600 19,200
24 Đại biểu Nhân dân tờ 30 5,900 177,000
25 Tiền phong tờ 60 5,500 330,000
26 An sinh Xã hội tờ 9 5,400 48,600
27 Lao động tờ 44 5,800 255,200
28 Lao động tờ 2 60,000 120,000
29 Lao động (Thứ 7) tờ 8 5,800 46,400
30 Giáo dục và Thời đại tờ 38 5,800 220,400
31 GD&TĐC.Nhật (12.800) tờ 6 12,800 76,800
32 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) tờ 3 24,900 74,700



33 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) tờ 8 20,000 160,000
34 GD&TĐ (25.000) tờ 4 25,000 100,000
35 Phụ nữ VN tờ 13 6,500 84,500
36 Nhà báo & Công luận tờ 2 6,800 13,600
37 Nhà báo & Công luận tờ 1 68,000 68,000
38 Tuổi trẻ TPHCM tờ 44 5,500 242,000
39 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 8 5,500 44,000
40 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 8 5,500 44,000
41 Pháp luật VN tờ 30 6,800 204,000
42 Văn hóa tờ 13 3,500 45,500
43 Hoa học trò tờ 4 30,000 120,000
44 Kinh tế  Việt Nam tờ 18 9,800 176,400
45 Cộng sản tờ 25 10,000 250,000
46 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 2 10,000 20,000
47 Nghiên cứu Văn học tờ 2 48,000 96,000
48 Tuyên giáo tờ 2 14,000 28,000
49 Nghiên cứu Kinh tế tờ 2 70,000 140,000
50 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 1 30,000 30,000
51 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 1 15,000 15,000
52 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 1 11,000 11,000
53 Thanh niên tờ 8 20,000 160,000
54 Thanh niên tờ 4 30,000 120,000
55 Xây dựng Đảng tờ 2 11,800 23,600
56 Thông tin Khoa học xã hội tờ 4 50,000 200,000
57 Tạp chí Thanh tra tờ 1 30,000 30,000
58 Lý luận chính trị tờ 25 25,000 625,000
59 Tạp chí Giáo dục tờ 2 35,000 70,000
60 Nhà văn và tác phẩm tờ 2 70,000 140,000
61 Kinh tế và Dự báo tờ 4 25,000 100,000
62 Quốc phòng Toàn dân tờ 1 10,000 10,000
63 Triết học tờ 2 25,000 50,000
64 Nhà nước và Pháp luật tờ 2 30,000 60,000
65 Lịch sử Đảng tờ 2 30,000 60,000
66 Người làm báo tờ 2 21,000 42,000
67 Người làm báo tờ 2 39,000 78,000
68 Những vấn đề kinh tế  & chính t tờ 2 65,000 130,000
69 Lao động & xã hội tờ 3 17,000 51,000
70 Quản lý Nhà nước tờ 1 30,000 30,000
71 NC Kinh tế  và KD Châu á tờ 3 50,000 150,000
72 Dân tộc & Thời đại tờ 1 40,000 40,000
73 Văn hóa các dân tộc tờ 1 15,000 15,000
74 Pháp lý tờ 1 19,000 19,000
75 Nghiên cứu Trung Quốc tờ 1 35,000 35,000
76 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 2 50,000 100,000
77 Giáo dục lý luận tờ 1 25,000 25,000
78 Dân vận tờ 1 13,500 13,500
79 Kiểm tra tờ 1 16,000 16,000
80 Tâm lý học tờ 2 35,000 70,000
81 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 33,000 33,000
82 Tổ chức Nhà nước tờ 2 9,500 19,000
83 Khoa học chính trị tờ 1 15,000 15,000
84 Bảo hiểm xã hội tờ 1 13,900 13,900



85 Nghiên cứu Tôn giáo tờ 1 30,000 30,000
86 Lịch sử Quân sự tờ 1 30,000 30,000
87 Thế giới Di sản tờ 1 29,000 29,000
88 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 210 11,500 2,415,000

Tổng cộng 14,596,400

5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :.......................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 14.596.400 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẮP .
DỊCH VỤ
và đóng dấu)

- Thanh toán trực tiếp:

Thanh toán trực tiếp: 14.596.400 đồng

Ngày tháng năm 2021 
ĐẠI DIỆN ĐƠN ỵ j SỬ DỤNG NGAN SÁCH V

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ị  ỹ f /  r —ỉ  f  H Ọ C  V Ị Ệ N l  

ịồ  b á o  c h í
V\ \  V \  TU\"ÉN TRUŶ Py
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H Ọ C  V IỆ N  C H ÍN H  T R Ị Q U Ố C  G IA  H Ồ  C H Í M IN H  M ẩu  C 37-H D
’ H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H I & T U Y Ê N  T R U Y Ề N  (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/ỌĐ-BTC ngà

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngà; 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm  Thông tin khoa học

Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm  c ó :........chứng từ gôc kèm theo)

STT NÔ I DUNG ĐÈ NGHI THANH TOÁN  • • SỐ TIÊN

1 Thanh toán 70% tiền báo, chí Q3/2021 25,981,500

Cộng 25,981,500

Sổ tiền đề nghị thanh toán: (Hai mươi năm triệu, chín trăm tám mốt nghìn, 
năm trăm nghìn đồng)

N gười đề ngh ị

Ngày thảng năm 2021

T rư ở n g  Bộ p h ậ n  K c toán  t rư ở n g  G iám  đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



STT M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đến ngày
Số lương 

1 ky
Số kỳ G iá lẻ/ 

tờ, cuốn Thành tiền

81 B89 Hoa học trò 01/07/2021 30/09/2021 1 6 30000 180 000

82 B97 Kinh tế  Việt Nam 01/07/2021 30/09/2021 1 26 9800 254 800

83 C060 Cộng sản 01/07/2021 30/09/2021 24 6 10000 1 440 000

84 C060.1 Tuần san Hồ sơ sự kiện 01/07/2021 30/09/2021 2 6 10000 120 000

85 C092 Nghiên cứu Văn học 01/07/2021 30/09/2021 1 3 48000 144 000

86 C106 Tuyên giáo 01/07/2021 30/09/2021 2 3 14000 84 000

87 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/07/2021 30/09/2021 2 3 70000 420 000

88 Cl 18 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

89 C142 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 01/07/2021 30/09/2021 1 3 15000 45 000

90 C142.1 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 01/07/2021 30/09/2021 1 3 11000 33 000

91 C164 Thanh niên 01/07/2021 30/09/2021 2 20000 0

92 C164 Thanh niên 01/07/2021 01/07/2021 2 1 30000 60 000

93 C164 Thanh niên 01/08/2021 01/08/2021 2 1 30000 60 000

94 Cl 64 Thanh niên 01/09/2021 01/09/2021 2 1 30000 60 000

95 C164 Thanh niên 08/07/2021 08/07/2021 2 1 30000 60 000

96 C164 Thanh niên 08/08/2021 08/08/2021 2 1 30000 60 000

97 C164 Thanh niên 08/09/2021 08/09/2021 2 1 30000 60 000

98 C164 Thanh niên 16/07/2021 16/07/2021 2 1 30000 60 000

99 C164 Thanh niên 16/08/2021 16/08/2021 2 1 30000 60 000

100 C164 Thanh niên 16/09/2021 16/09/2021 2 1 30000 60 000

101 C164 Thanh niên 24/07/2021 24/07/2021 2 1 30000 60 000

102 C164 Thanh niên 24/08/2021 24/08/2021 2 1 30000 60 000

103 Cl 64 Thanh niên 24/09/2021 24/09/2021 2 1 30000 60 000

104 C164 Thanh niên 28/07/2021 28/07/2021 2 1 30000 60 000

105 C164 Thanh niên 28/08/2021 28/08/2021 2 1 30000 60 000

106 C164 Thanh niên 28/09/2021 28/09/2021 2 1 30000 60 000

107 C176 Xây dựng Đảng 01/07/2021 30/09/2021 2 3 11800 70 800

108 C180 Thông tin Khoa học xã hội 01/07/2021 30/09/2021 2 3 50000 300 000

109 C182 Tạp chí Thanh tra 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

110 C186 Lý luận chính trị 01/07/2021 30/09/2021 24 3 25000 1 800 000

111 C192 Tạp chí Giáo dục 01/07/2021 30/09/2021 1 6 35000 ^ 2 1 0  000

112 C194 Nhà vàn và tác phẩm 01/07/2021 30/09/2021 1 1 70000 000

113 C200 Kinh tế và Dự báo 01/07/2021 30/09/2021 1 9 25000 ' W \ o o o

114 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/07/2021 30/09/2021 1 3 10000 % ) ễ ế °
115 C212 Dân tộc học 01/07/2021 30/09/2021 1 1 40000 / # 0 0 0

116 C214 Triết học 01/07/2021 30/09/2021 2 3 25000 000

117 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/07/2021 30/09/2021 2 3 30000 180 000

118 C230 Xã hội học 01/07/2021 30/09/2021 2 1 45000 90 000

119 C232 Lịch sử Đảng 01/07/2021 30/09/2021 2 3 30000 180 000

120 C242 Người làm báo 01/07/2021 30/09/2021 2 3 21000 126 000

121 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/07/2021 30/09/2021 2 3 65000 390 000

122 C268 Lao động & xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 6 17000 102 000

123 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/07/2021 30/09/2021 1 1 45000 45 000

124 C344 Quản lý Nhà nước 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

125 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/07/2021 30/09/2021 2 3 50000 300 000
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH  ̂ ------------------------- —----------- !------------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN Hà nộị ngàyĩD thán&năm 2021
*

s ố:25^/ QĐ-HVBC&TT

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin khoa học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43 /2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài sản tại 
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Căn cứ Phiếu đặt mua báo chí trong nước được phê duyệt ngày ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí quý 111/2021 cho Trung tâm Thông tin khoa học - 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty 
phát hành Báo chí Trung ương

M ã số chi nhánh 0100691135-003
Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2015, thay đổi lần thứ nhất: ngày 18/12/2015
Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư
Địa điểm giao dịch: số  17 Đinh Lễ, Hà Nội
Giá trị Hợp đồng: 41.923.700 đồng
(Bằng chữ: Bon mươi mốt triệu chỉn trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm đông)
Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2021 đến 30/9/2021

- Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
- Hình thức Hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội 
Điều 2: Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị liên quan, Trung 

tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty phát hành Báo chí Trung ương thực hiện đúng 
và đầy đủ các Quy định hiện hành về mua sắm, sủa chữa tài sản công của Chính phủ. của 
Học viện Chính trị quốc gia HÒ Chí M inh và Học viện Báo chí và Tuyên t r u y ê n . / ^ l ^ ^ '

Nơi nhận: 
N hư điều 2; 
Lưu VT.TV

Đốc
P6S.TS ?fíuỊfm dhn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG VÀ s ử  DỤNG DỊCH v ụ  PHBC
Hợp đắng sẳ:064/2021/HỎ/PHBC

- Căn cứ Bộ luật Dãn sự so 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại so 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Căn cứ Quyết định số 3594 /QĐ-HVBC&TT ngày 30/6/2021 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên tuyền về việc lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin 
khoa học.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH v ụ  (BÊN A):
TRƯNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ -  CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH 
BÁO CHÍ TRUNG ƯONG
Địa chỉ: số  17 Đinh Lễ, phuờng Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024.38264389 - Fax: 024.38243461

Đại diện: Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản số: 004838016789

Tại Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên V iệt - Chi nhánh Thăng Long 

Mã số thuế: 0100691135-003

Đơn vị xuất hóa đơn: Công ty Phát hành Báo chí Trung ương 

Mã số thuế: 0100691135

BÊN SỬ DỤNG DỊCH v ụ  (BẾN B): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ: số  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024.37546963

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Chức vụ: Phó Giám đốc

Số tài khoản: 9523.1.1070986

Tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội

Mã số thưế : Không

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ Phát hành Báo chí (PHBC) 

gồm các điều khoản sau:



Điều 1: Nội dung Họp đồng
1. Bên A nhận cung cấp cho Bên B các loại báo, tạp chí theo những nội dung đã 

thỏa thuận trong Họp đồng.
2. Tên báo chí, số lượng, giá báo, thời hạn cung cấp và tổng giá trị tiền báo theo dự 

toán là : 41.023.700 đồng ; Chi tiết tại các Phiếu đặt mua báo chí trong nước. Phiếu đặt 
mua báo chí trong nước là một phần không thể tách rời khỏi Họp đồng.

3. Thời hạn đặt báo: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021
4. Thời gian và địa điểm giao báo: Báo được giao vào buổi sáng của ngày pliát 

hành tại 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, HN (Ngày thứ 7 và chủ nhật giao báo vào ngày thứ 2 
tuần kế tiếp).

Điều 2: Thanh toán
1. Giá trị Thanh toán : thanh toán theo sản lượng báo, tạp chí thực tế phát sinh 

trong tháng
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Báo chí tăng giá, tăng kỳ xuất bản :
Trong trường hợp các loại báo chí Bên B đặt mua tăng giá hoặc tăng kỳ xuất bản... 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B, vào cuối mỗi quý hai bên sẽ thực hiện thanh toán số tiền 
báo thực tế phát sinh sau khi đã đối soát sản lượng tính từ thời điểm có thay đổi.

4. Thời hạn thanh toán:
- Bên B phải có trách nhiệm thanh toán tiền báo cho Bên A 01 quý/lần trong vòng 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên A
- Bên A có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu, giao các chứng từ bảng kê tiền báo và 

hóa đơn tài chính cho Bên B.
- Trường hợp quá thời hạn thanh toán, nếu Bên B chưa thanh toán tiền đặt mua báo 

mà không có ý kiến gửi Bên A bằng văn bản thì Bên A có quyền tạm dừng việc cung cấp 
dịch vụ cho đến khi Bên B thanh toán toàn bộ tiền đặt mua báo chí theo Hợp đồng.

- Căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù kinh doanh của Bên B, Bên A cho phép Bên 
B ủy quyền cho cá nhân giao dịch trực tiếp với Bên A:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Số CMND 011924252 Ngày cấp 22/11/2011 Nơi cấp: Công an TPHN

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng loại, đúng thời hạn các loại ấn phẩm báo chí do 

bên B đặt mua.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại về cung ứng dịch vụ PHBC cho Bên B.

VIỆN 
> CHÍ

¿NĩW!’



- Được quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm Điểm c, 
Khoản 4, Điều 2 của Hợp đồng.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Thực hiện thanh toán theo Quy định tại Điều 2 của Họp đồng này và đầy đủ chế 

độ thuế, hóa đơn, chứng từ khi nhận của Bên A.
- Được quyền khiếu nại về việc thực hiện cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên 

A không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Điều 4: Điều khoản chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Họp đồng sẽ được hai bên thương 

lượng và thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thanh phố Hà 
Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Án phí 
do Bên có lỗi phải chịu.

3. Các vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Thời hạn Họp đồng
1. Họp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021. Sau 15 

ngày kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, nếu không có Bên nào khiếu kiện gì thì Họp đồng 
này coi như đã được thanh lý.

2. Hợp đồng này chấm dứt khi:
a) Một (hoặc cả hai) Bên bằng văn bản thông báo trước cho Bên kia tối thiểu là 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt Hợp đồng đối với những khách hàng 
ghi nợ, 10 (ngày) đối với khách hàng đã thanh toán tiền ngay và được sự chấp thuận của 
Bên kia bằng văn bản mà không kèm theo bất cứ biện pháp chế tài nào đối với cả hai Bên 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc chấm dứt Hợp đồng không làm phương hại đến quyền lợi của các Bên phát 
sinh từ Họp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Họp đồng này gồm 03 trang được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 04 bảnXcú*'

Lê Ngọc Khánh



1 1 ì í ýCÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Phát H ành Báo C hí Đ ộc lập - Tự do - H ạnh phúc

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÍ TRONG NUÓC
Qúi 3 năm 2021 S ố PHI : 145.000

Họ tên khách hàng : Học viện báo ch í và tuyên truyền

Đ ịa chỉ phát báo : Thư viện - (Yến 0972423036) 3 834 0041-36 X uân Thủy

M ã khách h à n g : 145.000 (Đường thư :27-D 27-(TP05-D ũng) )

Đặt mua các loại báo c h í :

STT M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đ ến ngày Số lương 
1 ky

Số kỳ G iá lẻ/ 
tờ, cuốn Thành tiền

1 A02 Nhân dân 01/07/2021 30/09/2021 36 65 4200 9 828 000

2 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 01/07/2021 30/09/2021 36 13 4200 1 965 600

3 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 01/07/2021 30/09/2021 36 13 4200 1 965 600

4 A04 Hà Nội Mới 01/07/2021 30/09/2021 2 65 4700 611 000

5 A04CN Hà Nội mới (Chủ nhật) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 4700 122 200

6 A04T7 Hà Nội mới (Thứ 7) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 4700 122 200

7 A10 Tuần tin tức 01/07/2021 30/09/2021 1 14 5200 72 800

8 A12 Quân đội Nhân Dân 01/07/2021 30/09/2021 1 78 4200 327 600

9 A12.2 Quân đội Nhân Dân c.tuần 01/07/2021 30/09/2021 1 13 5000 65 000

10 A12CN Quân đội N.Dân (Chủ nhật) 01/07/2021 30/09/2021 1 13 4200 54 600

11 A16 Vietnam news 27/08/2021 27/08/2021 2 1 20000 40 000

12 A16 Vietnam news 01/07/2021 30/09/2021 2 87 10000 1 740 000

13 A87 Thanh niên 01/07/2021 30/09/2021 2 66 5500 726 000

14 A87CN Thanh niên (Chủ nhật) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 5500 143 000

15 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 5500 143 000

16 B103 Đầu tư 01/07/2021 30/09/2021 1 39 4800 187 200

17 BI 12 Truyền hình 01/07/2021 30/09/2021 1 6 16800 100 800

18 BI 13 Lao động xã hội 27/07/2021 27/07/2021 1 1 15000 15 000

19 BI 13 Lao động xã hội 28/08/2021 28/08/2021 1 1 20000 20 000

20 BI 13 Lao động xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 33 5000 165 000

21 BI 14 Tiếng nói Việt Nam v o v 01/07/2021 30/09/2021 1 14 6500 91 000

22 B122 Gia đình & Xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 40 4500 180 000

23 B125 Thế giới &VN 26/08/2021 26/08/2021 1 1 9600 9 600

24 B125 Thế giới &VN 01/07/2021 30/09/2021 1 12 4800 57 600

25 B138 Đại biểu Nhân dân 02/09/2021 02/09/2021 1 1 29500 29 500

26 B138 Đại biểu Nhân dân 01/07/2021 30/09/2021 1 87 5900 513 300

27 B15 Tiền phong 01/07/2021 30/09/2021 2 92 5500 1 012 000

28 B156 An sinh Xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 27 5400 145 800

29 B19 Lao động 01/09/2021 01/09/2021 2 1 17400 34 800

30 B19 Lao động 12/08/2021 12/08/2021 2 1 17400 34 800

31 B19 Lao động 11/08/2021 11/08/2021 2 1 60000 120 000

32 B19 Lao động 01/07/2021 30/09/2021 2 60 5800 696 000

33 B19T7 Lao động (Thứ 7) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 5800 150 800

34 B25 Giáo dục và Thời đại 31/08/2021 31/08/2021 2 1 11600 23 200

35 B25 Giáo dục và Thời đại 01/08/2021 01/08/2021 2 1 12800 25 600



s n M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đến ngày
Số lươn«; 

1 ky
Số kỳ G iá lẻ/ 

tờ, cuốn Thấnh tiền •

36 B25 Giáo dục và Thời đại 04/07/2021 04/07/2021 2 1 12800 25 600

37 B25 Giáo dục và Thời đại 08/08/2021 08/08/2021 2 1 12800 25 600

38 B25 Giáo dục và Thời đại 11/07/2021 11/07/2021 2 1 12800 25 600

39 B25 Giáo dục và Thời đại 12/09/2021 12/09/2021 2 1 12800 25 600

40 B25 Giáo dục và Thời đại 15/08/2021 15/08/2021 2 1 12800 25 600

41 B25 Giáo dục và Thời đại 18/07/2021 18/07/2021 2 1 12800 25 600

42 B25 Giáo dục và Thời đại 19/09/2021 19/09/2021 2 1 12800 25 600

43 B25 Giáo dục và Thời đại 26/09/2021 26/09/2021 2 1 12800 25 600

44 B25 Giáo dục và Thời đại 29/08/2021 29/08/2021 2 1 12800 25 600

45 B25 Giáo dục và Thời đại 02/08/2021 02/08/2021 2 1 20000 40 000

46 B25 Giáo dục và Thời đại 05/07/2021 05/07/2021 2 1 20000 40 000

47 B25 Giáo dục và Thời đại 06/09/2021 06/09/2021 2 1 20000 40 000

48 B25 Giáo dục và Thời đại 09/08/2021 09/08/2021 2 1 20000 40 000

49 B25 Giáo dục và Thời đại 12/07/2021 12/07/2021 2 1 20000 40 000

50 B25 Giáo dục và Thời đại 13/09/2021 13/09/2021 2 1 20000 40 000

51 B25 Giáo dục và Thời đại 16/08/2021 16/08/2021 2 1 20000 40 000

52 B25 Giáo dục và Thời đại 19/07/2021 19/07/2021 2 1 20000 40 000
53 B25 Giáo dục và Thời đại 20/09/2021 20/09/2021 2 1 20000 40 000
54 B25 Giáo dục và Thời đại 23/08/2021 23/08/2021 2 1 20000 40 000
55 B25 Giáo dục và Thời đại 26/07/2021 26/07/2021 2 1 20000 40 000
56 B25 Giáo dục và Thời đại 27/09/2021 27/09/2021 2 1 20000 40 000
57 B25 Giáo dục và Thời đại 30/08/2021 30/08/2021 2 1 20000 40 000
58 B25 Giáo dục và Thời đại 05/09/2021 05/09/2021 2 1 24900 49 800
59 B25 Giáo dục và Thời đại 22/08/2021 22/08/2021 2 1 24900 49 800
60 B25 Giáo dục và Thời đại 25/07/2021 25/07/2021 2 1 24900 49 800
61 B25 Giáo dục và Thời đại 11/09/2021 11/09/2021 2 1 25000 50 000
62 B25 Giáo dục và Thời đại 14/08/2021 14/08/2021 2 1 25000 50 000
63 B25 Giáo dục và Thời đại 17/07/2021 17/07/2021 2 1 25000 50 000
64 B25 Giáo dục và Thời đại 25/09/2021 25/09/2021 2 1 25000 50 000
65 B25 Giáo dục và Thời đại 28/08/2021 28/08/2021 2 1 25000 50 000
66 B25 Giáo dục và Thời đại 31/07/2021 31/07/2021 2 1 25000 50 000
67 B25 Giáo dục và Thời đại 02/07/2021 02/07/2021 2 1 39900 79 800
68 B25 Giáo dục và Thời đại 18/09/2021 18/09/2021 2 1 39900 79 800
69 B25 Giáo dục và Thời đại 19/08/2021 19/08/2021 2 1 39900 79 800
70 B25 Giáo dục và Thời đại 01/07/2021 30/09/2021 2 55 5800 638 000
71 B37 Phụ nữ VN 01/07/2021 30/09/2021 1 39 6500 253 500
72 B43 Nhà báo & Công luận 27/08/2021 27/08/2021 1 1 50000 50 000
73 B43 Nhà báo & Công luận 01/07/2021 30/09/2021 1 10 6800 68 000
74 B49 Tuổi trẻ TPHCM 31/08/2021 31/08/2021 2 1 24500 49 000
75 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/07/2021 30/09/2021 2 62 5500 682 000
76 B49CN Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 5500 143 000
77 B49T7 Tuổi trẻ TPHCM  (Thứ 7) 01/07/2021 30/09/2021 2 13 5500 143 000
78 B51 Pháp luật VN 30/08/2021 30/08/2021 1 1 40800 40 800
79 B51 Pháp luật VN 01/07/2021 30/09/2021 1 86 6800 584 800
80 B53 Văn hóa 01/07/2021 30/09/2021 1 39 3500 136 500



STỈ ,M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đ ến ngày Số lương 
1 ky

Số kỳ G iá lẻ/ 
tờ, cuốn Thành tiền

81 B89 Hoa học trò 01/07/2021 30/09/2021 1 6 30000 180 000
82 B97 Kinh tế Việt Nam 01/07/2021 30/09/2021 1 26 9800 254 800
83 C060 Cộng sản 01/07/2021 30/09/2021 24 6 10000 1 440 000
84 C060.1 Tuần san Hồ sơ sự kiện 01/07/2021 30/09/2021 2 6 10000 120 000
85 C092 Nghiên cứu Văn học 01/07/2021 30/09/2021 1 3 48000 144 000

86 C106 Tuyên giáo 01/07/2021 30/09/2021 2 3 14000 84 000

87 0 0 8 Nghiên cứu Kinh tế 01/07/2021 30/09/2021 2 3 70000 420 000

88 0 1 8 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

89 0 4 2 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 01/07/2021 30/09/2021 1 3 15000 45 000

90 0 4 2 .1 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 01/07/2021 30/09/2021 1 3 11000 33 000

91 0 6 4 Thanh niên 01/07/2021 30/09/2021 2 20000 0

92 0 6 4 Thanh niên 01/07/2021 01/07/2021 2 1 30000 60 000

93 0 6 4 Thanh niên 01/08/2021 01/08/2021 2 1 30000 60 000

94 0 6 4 Thanh niên 01/09/2021 01/09/2021 2 1 30000 60 000

95 0 6 4 Thanh niên 08/07/2021 08/07/2021 2 1 30000 60 000

96 0 6 4 Thanh niên 08/08/2021 08/08/2021 2 1 30000 60 000

97 0 6 4 Thanh niên 08/09/2021 08/09/2021 2 1 30000 60 000

98 0 6 4 Thanh niên 16/07/2021 16/07/2021 2 1 30000 60 000

99 0 6 4 Thanh niên 16/08/2021 16/08/2021 2 1 30000 60 000

100 0 6 4 Thanh niên 16/09/2021 16/09/2021 2 1 30000 60 000

101 0 6 4 Thanh niên 24/07/2021 24/07/2021 2 1 30000 60 000

102 0 6 4 Thanh niên 24/08/2021 24/08/2021 2 1 30000 60 000

103 0 6 4 Thanh niên 24/09/2021 24/09/2021 2 1 30000 60 000

104 0 6 4 Thanh niên 28/07/2021 28/07/2021 2 1 30000 60 000

105 0 6 4 Thanh niên 28/08/2021 28/08/2021 2 1 30000 60 000

106 0 6 4 Thanh niên 28/09/2021 28/09/2021 2 1 30000 60 000

107 0 7 6 Xây dựng Đảng 01/07/2021 30/09/2021 2 3 11800 70 800

108 0 8 0 Thông tin Khoa học xã hội 01/07/2021 30/09/2021 2 3 50000 300 000

109 0 8 2 Tạp chí Thanh tra 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

110 0 8 6 Lý luận chính trị 01/07/2021 30/09/2021 24 3 25000 1 800 000

111 0 9 2 Tạp chí Giáo dục 01/07/2021 30/09/2021 1 6 35000 210 000

112 0 9 4 Nhà văn và tác phẩm 01/07/2021 30/09/2021 1 1 70000 70 000

113 C200 Kinh tế và Dự báo 01/07/2021 30/09/2021 1 9 25000 225 000

114 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/07/2021 30/09/2021 1 3 10000 30 000

115 C212 Dân tộc học 01/07/2021 30/09/2021 1 1 40000 40 000

116 C214 Triết học 01/07/2021 30/09/2021 2 3 25000 150 000

117 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/07/2021 30/09/2021 2 3 30000 180 000

118 C230 Xã hội học 01/07/2021 30/09/2021 2 1 45000 90 000

119 C232 Lịch sử Đảng 01/07/2021 30/09/2021 2 3 30000 180 000

120 C242 Người làm báo 01/07/2021 30/09/2021 2 3 21000 126 000

121 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/07/2021 30/09/2021 2 3 65000 390 000

122 C268 Lao động & xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 6 17000 102 000

123 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/07/2021 30/09/2021 1 1 45000 45 000

124 C344 Quản lý Nhà nước 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

125 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/07/2021 30/09/2021 2 3 50000 300 000



s n M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đến ngày
Số lương 

1 ky
Số kỳ G iá lẻ/ 

tờ, cuốn Thành tiền

126 C356 Nghiên cứu Phật học 01/07/2021 30/09/2021 1 2 30000 60 000

127 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/07/2021 30/09/2021 1 1 30000 30 000

128 C368 Dân tộc & Thời đại 01/07/2021 30/09/2021 1 1 40000 40 000

129 C386 Xưa & nay 01/07/2021 30/09/2021 1 3 25000 75 000

130 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/07/2021 30/09/2021 1 3 25000 75 000

131 C398 Sinh hoạt lý luận 01/07/2021 30/09/2021 1 2 12000 24 000

132 C404 Văn hóa các dân tộc 01/07/2021 30/09/2021 1 1 15000 15 000

133 C490 Pháp lý 01/07/2021 30/09/2021 1 3 19000 57 000

134 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/07/2021 30/09/2021 1 3 35000 105 000

135 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/07/2021 30/09/2021 1 3 50000 150 000
136 C498 Giáo dục lý luận 01/07/2021 30/09/2021 1 3 25000 75 000

137 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000

138 C504 Dân vận 01/07/2021 30/09/2021 1 3 13500 40 500

139 C536 Kiểm tra 01/07/2021 30/09/2021 1 3 16000 48 000
140 C552 Tâm lý học 01/07/2021 30/09/2021 1 3 35000 105 000
141 C560 Báo ảnh VN Tiếng Anh 01/07/2021 30/09/2021 1 3 33000 99 000
142 C568 Tổ chức Nhà nước 01/07/2021 30/09/2021 1 3 9500 28 500
143 C586 Khoa học chính trị 01/07/2021 30/09/2021 1 2 15000 30 000
144 C600 Thông tin và Tư liệu 01/07/2021 30/09/2021 1 1 35000 35 000
145 C628 Bảo hiểm xã hội 01/07/2021 30/09/2021 1 3 13900 41 700
146 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/07/2021 30/09/2021 1 3 30000 90 000
147 C715 Nghiên cứu con người 01/07/2021 30/09/2021 1 1 35000 35 000
148 C731 Lịch sử Quân sự 15/08/2021 15/08/2021 1 1 42000 42 000
149 C731 Lịch sử Quân sự 01/07/2021 30/09/2021 1 2 30000 60 000
150 C879 Thế giới Di sản 01/07/2021 30/09/2021 1 3 29000 87 000
151 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 01/07/2021 30/09/2021 6 92 10000 5 520 000

Cộng 41 023 700

Số tiền bằng chữ : bốn mươi m ốt triệu, không trăm  hai mươi ba nghìn, bảy trăm  đồng

Số tiền đã trả : 0 không đồng

BC01 số:

Ngày 30 tháng 6 năm  2021
K hách hàng

( K ý ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )

Nhân viên nhận đặt
( K ý  t ê n )



A. £ 3
Mau số 08a

Mã hiệu:.......................
Số:...................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỚI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .................................... Mã nguồn :...................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :..................................................................................................... .......................

4. Căn cứ hợp đồng số 042/2021/HĐ/PHBC kýngày31 tháng 03 năm 2021 giữa Học viện Báo chívàTuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ưong; Giá trị Họp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 43.744.900 đồng



>

33 Giáo duc và Thời đại tờ 18 20,000 360,000
34 Giáo dục và Thời đại tờ 4 24,900 99,600
35 Giáo dục và Thời đại tờ 8 25,000 200,000
36 Giáo dục và Thời đại tờ 4 39,900 159,600
37 Phụ nữ VN tờ 26 6,500 169,000
38 Nhà báo & Công luận tờ 7 6,800 47,600
39 Nhà báo & Công luận tờ 1 56,800 56,800
40 Tuổi trẻ TPHCM tờ 88 5,500 484,000
41 Tuổi trẻ TPHCM tờ 2 24,500 49,000
42 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 18 5,500 99,000
43 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 18 5,500 99,000
44 Pháp luật VN tờ 62 6,800 421,600
45 Văn hóa tờ 26 3,500 91,000
46 Hoa học trò tờ 1 30,000 30,000
47 Kinh tế Việt Nam tờ 9 20,000 180,000
48 Cộng sản tờ 121 10,000 1,210,000
49 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 10 10,000 100,000
50 Nghiên cứu Vãn học tờ 1 48,000 48,000
51 Tuyên giáo tờ 4 14,000 56,000
52 Nghiên cứu Kinh tế tờ 2 70,000 140,000
53 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 2 30,000 60,000
54 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 2 15,000 30,000
55 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 2 11,000 22,000
56 Thanh niên tờ 2 20,000 40,000
57 Thanh niên tờ 2 30,000 60,000
58 Xây dựng Đảng tờ 4 11,800 47,200
59 Thông tin Khoa học xã hội tờ 2 50,000 100,000
60 Tạp chí Thanh tra tờ 2 30,000 60,000
61 Lý luận chính trị tờ 48 25,000 1,200,000
62 Tạp chí Giáo dục tờ 4 35,000 140,000
63 Nhà văn và tác phẩm tờ 1 70,000 70,000
64 Kinh tế và Dự báo tờ 5 25,000 125,000
65 Quốc phòng Toàn dân tờ 2 10,000 20,000
66 Dân tộc học tờ 1 40,000 40,000
67 Triết học tờ 2 25,000 50,000
68 Nhà nước và Pháp luật tờ 2 30,000 60,000
69 Lịch sử Đảng tờ 4 30,000 120,000
70 Người làm báo tờ 2 21,000 42,000
71 Lao động & xã hội tờ 4 17,000 68,000
72 Nghiên cứu Gia đình & Giới tờ 1 45,000 45,000
73 Quản lý Nhà nước tờ 2 30,000 60,000
74 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30,000 30,000
75 Ngôn ngữ & Đời sống tờ 3 25,000 75,000
76 Pháp lý tờ 2 19,000 38,000
77 Nghiên cứu Trung Quốc tờ 1 35,000 35,000
78 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 1 50,000 50,000
79 Giáo dục lý luận tờ 1 25,000 25,000
80 Dân vận tờ 1 13,500 13,500
81 1Kiểm tra tờ 2 16,000 32,000
82 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 2 33,000 66,000
83 Tổ chức Nhà nước tờ 2 9,500 19,000
84 Khoa học chính trị tờ 1 15,000 15,000



85 Bảo hiểm xã hội tờ 2 13,900 27,800
86 Nghiên cứu Tôn giáo tờ 1 30,000 30,000
87 Lịch sử Quân sự tờ 1 30,000 30,000
88 Thế giới Di sản tờ 1 29,000 29,000
89 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 372 10,000 3,720,000

Tổng cộng 25,981,500

êũ

5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :.........................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 25.981.500 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

- Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 25.981.500 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CÁP
DỊCH VỤ Ạ s

(K, rỵà đóng dấu)

ê Ngọc Khánh

Ngày tháng
ĐẠI DIẸN ĐƠN VỤSỊỬ DỤNG NGÂN ,

/  t^ý- ghi rõ họ ỉỷtỊ và đóng dẩỳ
HỌC VI

^ A v Ã  TUYÊN TRlịr h«

7 Ị '

Nguyễn Thị Trường Giang



*

Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tủ'cùa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST.0106869738

HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẳu số (Form): 01GTKT0/001 
VAT I NVÒlCE Ký hiệu <Serles> 'AB/21 E

VIETN AM  POST Số (No.)-. 0001458
Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):

Địa chỉ (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: | 0 | 1 [ 0 | 0 | 6 | 9 | í | 1 | 3 [ 5 |  Ị Ị 1 ị
(Te!):

Họ tên 
Tên dơ 
Địa chi 

Số tài k 
Điên th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer’s name): 
n vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hả Nội 
hoàn (Account code):

oại MST: I ì ị i I ị I ;

ức thanh toán (Method o f CK
t):

Stt
(ITEM)

Tẽn hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vị tính 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suắt GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 792 4.200 3.326.400 X 0 3.326.400
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 144 4.200 604.800 X 0 604.800
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 180 4.200 756.000 X 01 756.000
4 Hà Nội Mới cuốn 44 4.700 206.800 X 0 206.800
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Há Nội mới (Thử 7) cuốn 10 4.700 47.000 X 0 47.000
7 Tuần tin tức cuốn 5 5.200 26.000 X 0 26.000
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 27 4.200 113.400 X 0 113.400
9 Quân đội Nhãn Dãn c.tuần cuốn 5 5.000 25.000 X 0 25.000

10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800
11 Vietnam news cuốn 64 10.000 640.000 X 0 640.000
12 Thanh niên cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
13 Thanh niên (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
14 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công tỵ Dịch vụ Viễn thông -  MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 31 thảng 07 năm 2021

Mẩu Số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0001458

Đơn vị 
compar 
Địa chỉ 
Số tải k 
Điên th 
(Tel):

bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chi Trunq Ươnq .................
ty):
(Address). số 17 Đinh Lẻ, Phường Tráng Tiền, Quận Hoán Kiếm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam 

hoàn (Account code):
oai MST: 0 | 7 l 0 I 0 16 1 9 I 1 11 I 3 I 5 I

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vi (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 
Đia chi (Address): 36 Xuân Thủy, quản cằu Giắy, TP Há Nôi 
Số tài khoản (Account code):
Điện thoai MST: I 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đầu tư cuốn 13 4.800 62.400 X 0 62.400
16 Truyền hình cuốn 2 16.800 33.600 X 0 33.600
17 Lao động xã hội cuốn 11 5.000 55.000 X 0 55.000
18 Lao động xã hội cuốn 1 15 000 15 000 X 0 15.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 5 6.500 32.500 X 0 32.500
2 0 Gia đình & Xã hội cuốn 14 4.500 63.000 X 0 63.000
21 Thế giới &VN cuốn 5 4.800 24.000 X 0 24.000
22 Đại biểu Nhân dân cuốn 31 5.900 182.900 X 0 182 900
23 Tiền phong cuốn 62 5.500 341.000 X 0 341.000
24 An sinh Xã hội cuốn 9 5.400 48.600 X 0 48.600
25 Lao động cuốn 44 5.800 255.200 X 0 255.200
26 Lao động (Thứ 7) cuốn 10 5.800 58.000 X 0 58.000
27 Giáo dục vả Thời đại cuốn 40 5.800 232.000 X 0 232.000
28 Giáo dục và Thời đại cuốn 8 12.800 102.400 X 0 102.400



/
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Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST.0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/6

HÓA Đ Ơ N  GIÁ TRỊ GIA TẦNG MÉU số (Form): 01GTKT0/001 

VAT I N v ò l  CE Ký hiệu <Series>-AB/21 E

V I E T N A M  P O S T  số (No.y. 0 0 0  1 4 5 8
Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Đơn vị 
compai 
Địa chi 
Số tài k 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Cõng ty Phát hành báo chi Trung Ương
iyj:
(Address). số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoán Kiếm, Thành phố Hà Nói, Việt Nam 
hoán (Account code):

oại MST 0 1 7 0 0 I 6  9 1 1 I 3 I 5 I I I

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơ 
Địa chỉ

n vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội

sổ tài khoản (Account code):

Điện th 
(Te/;: 
Hình th

Dại MST. I I ! I I ! I I I I I I I I

ức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 Giáo dục và Thời đại cuốn 8 20,000 160.000 X 0 160.000
30 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 24 900 49.800 X 0 49.800
31 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
32 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79800
33 Phụ nữ VN cuốn 13 6.500 84.500 X 0 84.500
34 Nhà báo & Cõng luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200
35 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
36 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
37 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
38 Pháp luật VN cuốn 31 6.800 210.800 X 0 210.800
39 Văn hóa cuốn 13 3.500 45.500 X 0 45.500
40 Hoa học trò cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
41 Kinh tế Việt Nam cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000
42 Cộng sản cuốn 49 10.000 490.000 X 0 490.000



Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công tỵ Dịch vụ Viễn thông -  MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 4/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÒlCE

V I E T N A M  P O S T
Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

số (No.): 0001458

Đơn vị 
compar 
Địa chỉ 
Số tài 
Điên th 
(Tel):

bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq Ươnq
ĩy):
(Address): sổ 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Viêt Nam 

hoàn (Account code):
oai MST: 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 3 1 51

Họ tèn người mua hàng (Customer's name):

Tên đơ 
Địa chỉ 
Số tài 
Điên th 
(Tel): 
Hình th

n vi (Company). Học viên báo chi vá tuyên truyền
(Address) 36 Xuãn Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nói
hoãn (Account coơe).

oại MST:

ức thanh toán (Method of CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIỎN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 4 10.000 40.000 X 0 40.000
44 Nghiên cứu Văn học cuốn 1 48.000 48.000 X 0 48.000
45 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28 000 X 0 28.000
46 Nghiên cứu Kinh tế cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000
47 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
48 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
49 Dán chù & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
50 Thanh niên cuốn 2 20.000 40.000 X 0 40.000
51 Thanh niên cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
52 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
53 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
54 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
55 Lý luận chính trị cuốn 24 25.000 600.000 X 0 600.000
56 Tạp chi Giáo dục cuốn 2 35000 70 000 X 0 70.000



'Xuất bòi phần mém hóa đon điện tứ của Tổng Cõng ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVOICE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0001458

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chi Trung ương
company):

Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Há Nội, Việt Nam 
Số tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: 0 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | í Ị í | 3 | 5 |  1
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
Địa c h ì!Address): 36 Xuân Thụy, quận cậụ Giấy, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST:
(Tel):
Hình thúc thanh toán (Method o f CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Nhả văn và tác phẩm cuốn 1 70,000 70.000 X 0 70.000
58 Kinh tế và Dự báo cuốn 3 25,000 75.000 X 0 75.000
59 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10 000 10.000 X 0 10.000
60 Dân tộc học cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000
6 1 Triết học cuốn 2 25 000 50.000 X 0 50.000
62 Nhà nước và Pháp luật cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
63 Lịch sử Đảng cuốn r  2 30.000 60.000 X 0 60.000
64 Người làm báo cuốn 2 21.000 42.000 X 0 42.000
65 Lao động & xã hội cuốn 3 17.000 51.000 X 0 51.000
66 Nghiên cứu Gia đình & Giới cuốn 1 45.000 45.000 X 0 45.000
67 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
68 Nghiên cứu Phật học cuốn 1 30.000 30 000 X 0 30.000
69 Ngôn ngữ & Đời sáng cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
70 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000



Tiep theo trang truoc - trang 6/6

Xuẩtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

HÓA ĐON GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0001458
Ngày 31 tháng 07 năm 2021

Đơn v ị bắn hàng (Sale Cflnfl ty  Phát hành báo chí Trung ương..................................................................................................
company):
Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Account code): _  ... ............ ..........  .................................  ___ ___ __ ______________
Điện thoại MST: | ỡ | 7 | 0 | 0 | ổ | 9 |  1 1 1 | 3 | 5 |
(Tel): .................................................................................................... ....................... .................................................................

Họ tẽn người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn v| (Company): Học viên bặọ chí,.vặ tuỵên truỵèn 
Địa chì (Address): 36 Xuân Thùỵ, quận Cau Giay, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại ______________  __  ___  _  _ __ _  ......... .................... MST:
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hỏa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Nghiên cứu Trung Quốc cuổn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
72 Nghiên cứu Đông Bắc á cuốn 1 50.000 50.000 X 0 50 000
73 Giáo dục lý  luận cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
74 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
75 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X (T 16.000
76 Báo ành VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
77 TỔ chức Nhả nước cuốn 1 9.500 9.500 X 0 9.500
78 Khoa học chính trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
79 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13900 X 0 13.900
80 Nghiên cứu Tôn giáo cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
81 Lịch sử Quân sự cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
82 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 186 10.000 1.860.000 X 0 1.860.000

Cộng (Total): 13.268.500 0 13.268.500

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mười ba triệu, hai t'ăm sáu mươi tám rçh 'n . răm  t'ăm  đồ^g

Tổng tiền không chịu thuế: 13.268.500

Tổng tiền chịu thuế 0%: 0

Tổng tiền chịu thuế 5%: 0 Tồng tiền thuế GTGT 5%: 0

Tổng tiền chịu thuế 10%:

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

0 Tổng tiền thuế GTGT 10%:

Người bán hàng (Saler) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

0

Signature Vaịio

CÕNGTYPHẢTHANH RáOCHÍ 
ỈNGUONG 

Kýngảy 31/07/2021

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E1458280865

https://hoadon.vnpost.vn


f

Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG  
VAT IN VOICE

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Mẩu số (Form)-. 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0002373

Cộng ty Phậ: nạnh bậọ chi Trụng ươngĐơn vị bán hàng (Sale 
company).
Đia chi (Address): Sô 17 Đinh Lé, Phương Trâng Tiên. Quận Hoan Kiếm, Thanh phố Ha Nội, Việt Nam

só tài khoản (Account code)

Điện thoại 
(Te!)

MST • I 0 I 1 I 0 I 0 Ị 6 I 9 1 7 I 1 I 3~|

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tèn đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
Địa chi (Address) 36 Xuân Thủy, quận cằu Giấy, TP Hà Nội 

Số tải khoản (Account code):

Điện thoại 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK __
payment):

MST:

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vị tinh 
(UNIT)

Số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

6=4x5 8=6*7 9=6+8
Nhân dân 792 4.200 3.326.400 3.326.400

Nhân dân (Chủ nhật) 180 4.200 756.000 756.000
Nhân dân (Thứ 7) cuỗn 144 4.200 604.800 604.800

Hà Nội Mới cuốn 44 4.700 206.800 206.800

Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 10 4.700 47.000 47.000

Hà Nội mới (Thử 7) cuốn 4.700 37.600 37.600

Tuần tin tức cuốn 5.200 20.800 20.800

Quân đội Nhân Dân 26 4.200 109.200 109.200

Quản đội Nhãn Dân c.tuằn cuốn 5.000 20.000 20.000
10 Quân đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4.200 21.000 21.000

11 Vietnam news cuốn 58 10.000 580.000 580.000

12 Vietnam news cuốn 20.000 40.000 40.000

13 Thanh niên cudn 30 5.500 165.000 165.000

14 Thanh niên (Chù nhật) cuốn 5.500 44.000 44.000



1

Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tửcủa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/5

H Ó A  Đ Ơ N  G Ỉ Á  T R I  G I A  T Ă N G  

V A T  INVÒICE
V I E T N A M  P Q 5 T

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.;: 0002373

Đơn vị 
compai 
Địa chi 
Số tài k 
Điên th 
(Te/;:

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung Ương 
ty):
!Address): s ố  17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà NỘI. Việt Nam 
hoàn (Account code):

oại MST: ỡ| J I 0 | 0 | 6 |  9|  7 1 1 I 3 | 5 |

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viên báo chi vá tuyên truyền 
Địa chi (Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
Số tài khoán (Account code):

-MST;[ LLLLi ỉ UJ__LLL_U
(Tel):
Hình thúo thanh toán (Method o f CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIỎN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 6 5.500 33.000 X 0 33.000
16 Đầu tư cuốn 13 4,800 62.400 X 0 62.400
17 Truyền hình cuốn 2 16.800 33.600 X 0 33.600
18 Lao động xã hội cuốn 10 5000 50 000 X 0 50.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 4 6.500 26.000 X 0 26.000
20 Gia đình & Xà hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
21 Thế giới &VN cuốn 3 4.800 14.400 X 0 14.400
22 Thế giới &VN cuốn 1 9600 9.600 X 0 9.600
23 Đại biểu Nhân dân cuốn 31 5.900 182.900 X 0 182.900
24 Tiền phong cuốn 62 5.500 341.000 X 0 341.000
25 An sinh Xã hội cuốn 8 5.400 43.200 X 0 43.200
26 Lao động cuốn 40 5.800 232.000 X 0 232.000
27 Lao động cuốn 2 17.400 34.800 X 0 34.800
28 Lao động cuốn 2 60 000 120 000 X 0 120.000



y

Xuấtbòi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/5

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0002373

Đơn vi bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
company):
Địa chi (Address): số 17 Đinh LỄ, Phường Tráng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: [C | í | o | o | 6 | 9 | í | 1 | 3 | 5 |  I I I
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quặn cằu Giấy, TP Há NỘI
Sổ tài khoản (Account code):

Điện thoại MST. r I I I I I I I M I N I □
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

stt Tên hàng hỏa, dich vu Đơn vị tính số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT Tiền thuế Thành tiền sau thuế
(ITEM) (DESCRIPTION) (UNIT) (QUANTITY) (UNIT PRICE) VND (VAT) (VAT AMOUNT) (GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 Lao động (Thứ 7) cuốn 6 5.800 34.800 X 0 34.800
30 Giáo dục vả Thời đại cuốn 36 5.800 208.800 X 0 208.800
31 Giáo dục và Thời đại cuốn 6 12.800 76.800 X CL 76.800
32 Giáo dục và Thời đại cuốn 10 20.000 200.000 X 0 200.000
33 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800
34 Giáo dục và Thời đại cuốn 6 25.000 150.000 X 0 150.000
35 Giáo dục vá Thò’i đại cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.800
36 Phụ nữ VN cuốn 13 6.500 84.500 X 0 84.500
37 Nhà báo & Cõng luận cuốn 3 6.800 20.400 X 0 20.400
38 Nhà báo & Công luận cuốn 1 56.800 56.800 X 0 56.800
39 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
40 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 2 24500 49 000 X 0 49.000
41 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
42 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



X

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738 

Tiep theo trang truoc - trang 4/5___________________________________________________________________________________________________________

HÓA ĐƠN GỈÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
VAT INVOICE Kýhiệu (Serỉes): AB/21E

V I E T N A M  P O S T  số (Noy 0002373
Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Côrg ty phắt Hạnh báo chi Trung ự ọ rg ................................................................................................
company):
Địa chi (Address): sổ  17 Đinh Lễ, Phyờng Trảng Tiến, Quân Hoàn Kiểm. Thành phổ Hà Nfti, Vi6t Nam............................................
Sổ tài khoản (Account code): ......................... .........................
Điện thoại MST: 0 1 Ị 0 I 0 6 Ị 9 I 1 1 1 I 3 Ị 5
(Tel): _______________________________

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Hoc viện báo chí và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quặn cầu Giấy, TP Há Nội
Số tài khoản (Account code): __ ________ ______________________ ____ __ _  ........................................
Điện thoại _ MST.'
(Te/):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt Tên hàng hóa, dich vu Đơn vi tính số lương Đơn giá Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT Tiền thuế Thành tiền sau thuế
(ITEM) (DESCRIPTION) (UNIT) (QUANTITY) (UNIT PRICE) (VAT) (VAT AMOUNT) (GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Pháp luật VN cuốn 31 6.800 210.800 X 0 210.800
44 Văn hỏa cuốn 13 3.500 45.500 X 0 45.500
45 Kinh tế Việt Nam cuốn 5 20.000 100.000 X 0 100.000
46 Cộng sản cuốn 72 10.000 720 000 X 0 720.000
47 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 6 10.000 60.000 X 0 60.000
48 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
49 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
50 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
51 Dân chù & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
52 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
53 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
54 Lý luận chính trị cuốn 24 25.000 600.000 X 0 600.000
55 Tạp chí Giáo dục cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
56 Kinh tế và Dự báo cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000



)

Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/5

H Ó A  Đ Ơ N  G I Á  T R Ị  G I A  T Ầ N G  Mẫu số (Form>: 01GTKT0/0Ũ1 

V A T  I N V O I  CE K</ hiệu <Series>-AB/21 E
V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0002373

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Đơn V 
compa 
Địa ch 
Số tài 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công tv Phát hành báo chí Trung Ương
ny):
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoán Kiếm, Thành phố Hà NỘI, Việt Nam 

<hoản (Account code).
oại MST: | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 |  I I Ị

Họ tên người mua háng (Customer's name):

Tên đo 
Địa chỉ

n vị (Company): Học viện báo chí vá tuyên truyền
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội

số tài
Điện th
(Tel): 
Hình //■

choán (Account code):

03' ......................................................................................................................................M S T . r r  I I ' ' ; :

ức thanh toán (Method of CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000
58 Lịch sử Đảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
59 Lao động & xã hội cuốn 1 17.000 17.000 X 0 17.000
60 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
61 Ngôn ngữ &ĐỚÍ sống cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
62 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
63 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16.000
64 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
65 TỔ chức Nhà nước cuốn 1 9.500 9.500 X 0 9.500
66 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
67 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29.000
68 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 186 10.000 1.860.000 X 0 1.860.000

Cộng (Total) 12.713.000 0 12.713.000

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mười hai triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng

Tổng tiền không chịu thuế: 12.713.000 

Tổng tiền chịu thuế 0%: 0

Tổng tiền chịu thuế 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0 

Tổng tiền chịu thuế 10%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 0

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, gh i rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

Ngu’ô’i ban hàng (Salei 
(Kÿ, gh i rô hç, tên) 

(Signature, fu ll name\

Sic?Klîurv SS d

CÔNGTYPHÂT HANH BAD CHi 

Kÿi 08/2021

■)

Tra cửu hóa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E2373583162

https://hoadon.vnpost.vn


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-IID
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửị : - Ban Giám đốc;
- Ban Kế hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến
Đon vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:
(Gồm có :.......chứng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÊ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIỀN

1 Thanh toán tiền 30% tiền báo, tạp chí Q3 12,465,600

Cộng 12,465,600

Số tiền đề nghị thanh toán: (Mười hai triệu, bốn trăm sáu mươi năm nghìn, sáu 
trăm đồng)

Người đề nghị

Nguyễn Thị Hải Yến

NgàyJlfot háng' ữĩă/n 2021



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tụ do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP Đ ổN G

- Căn cứ Luật Dân sự số 91 /2015/QH ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước 
Cộng ho à xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ háo chí sô'064/2021 /HĐ/PHBC ngày 
30/06/2021 vê việc đặt mua háo chí quý III/2021 đã được kỷ kết giữa Học viện háo 
chí và Tuyên truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát 
hành Báo chí Trung ương.
Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2021 tại Hà Nội chúng tôi gồm:
BÊN A : TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ - CHI NHÁNH CÔNG 

TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG Ư 0NG

Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản số 
Tại
Đại diện là 

BÊN B

: 00483801 6789
17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
024 38264389 Tài khoản số 
00483801 6789
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Thăng Long 
Ông Lê Ngọc Khánh Chức vụ: Giám đốc

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 024 37546963
Tài khoản số : 9523.1.1070986 Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội 
Đại diện là : Bà Nguyễn Thị Trường Giang Chức vụ : Phó Giám đốc
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số 064/2021/HĐ/PHBC ngày 30/06/2021 

theo các nội dung sau:
Điều l.T ình hình thực hiện hợp đồng

Bên A đã đặt và cung cấp đầy đủ báo ngày, báo tuần, tạp chí quý III năm 
2021 cho Bên B và Bên B đã nhận đầy đủ số báo chí từ Bên A như trong hợp đồng

đã được ký kết giữa hai bên.
Điều 2. Thanh toán

- Tổng giá trị Quý III/2021 tiền báo theo dự toán là: 41.023.700 đồng

- Giá trị thực hiện theo thực tế : 38,447,100 đồng
- Bên B đã thanh toán cho bên A theo thực tế : 25,981,500 đồng
- Bên B còn phải thanh toán cho bên A theo thực tế: 12,465,600 đồng

(Bằng chữ: Mười hai triệu, bốn trăm sáu mươi năm nghìn, sáu trăm đồng).



Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền trên ngay khi biên bản 
thanh lý hợp đồng này được ký kết theo số tài khoản của Bên A:

Chủ tài khoản: Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty Phát hành 
Báo chí Trung ương.

Số tài khoản: 00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long.
Sau khi bên B nhận được đủ số tiền trên thì họp đồng số 

064/2021/HĐ/PHBC ngày 30/06/2021 hết hiệu lực.
Biên bản này được lập thành sáu (06) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A 

giữ bốn (04) bản, bên B giữ hai (02) bản.¡)&*

Lê Ngọc Khánh Nguyễn Thị Trường Giang



Xuếtbỏi phần mềm hóa đon điện tửcùa Tồng Cộng ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐOM GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÒICE

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0003387

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ươnq
company):

Địa chi (Address): số 17 Đỉnh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
SỐ tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: [c | T | 0 | 0 | 6 | 9 | Ĩ | 1 | 3 | 5 |  I I l□
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi vá tuyên truyền
Đia chi (Address): 36 Xuân Thúy, quặn càu Giáy, TP Hà NỘI
SỐ tải khoản (Account code):

Điện thoại MST: r I I Ị I I I□
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt Tên hàng hóa, dich vu Đơn vi tinh số lương Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT Tiền thuế Thành tiền sau thuế
(ITEM) (DESCRIPTION) (UNIT) (QUANTITY) (UNIT PRICE) VND (VAT) (VAT AMOUNT) (GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 756 4.200 3.175.200 X 0 3.175.200
2 Nhân dân (Chú nhặt) cuốn 144 4.200 604.800 X 0 604.800
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 144 4 200 604.800 X 0 604.800
4 Hà Nội Mới cuốn 42 4.700 197.400 X 0 197.400
5 Hà Nội mới (Chù nhật) cuốn 8 4 700 37.600 X 0 37.600
6 Hả Nội mới (Thử 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tức cuốn 5 5.200 26.000 X 0 26.000
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 25 4.200 105.000 X 0 105.000
9 Quân đội Nhân Dân c.tuần cuốn 5 5 000 25.000 X 0 25.000

10 Quân đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800
11 Vietnam news cuốn 52 10.000 520.000 X 0 520.000
12 Thanh niên cuốn 30 5.500 165.000 X 0 165.000
13 Thanh niên (Chủ nhật) cuốn fp 5.500 33.000 X 0 33.000
14 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 6 5.500 33.000 X 0 33.000



Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0003387

Đơn v ị bán hàng (Sale Còng ty Phát hành béo chl Trung ưomg............................. ...........................................
company):
Đìa chi (Address). só 17 Đinh Lệ, Phường Tráng Tiền. Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội. Việt Nam

Số tái khoản (Account code): _  ......... .............................  ..................... ...................... ............................
Điện thoai MST: Ị ỡ Ị l | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | l | 3 | 5
(Te!)

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi vá tuyên truyền
Đ;a chi (Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giẳy, TP Há NỘI
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại ....................................................................................................... MST:
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đằu tư cuốn 11 4.800 52.800 X 0 52.800
16 Đầu tư cuốn 1 9 600 9.600 X 0 9 600
17 Truyền hinh cuốn 1 16.800 16 800 X 0 16.800
18 Lao động xã hội cuốn 12 5.000 60.000 X 0 60.000
19 Lao động xã hội cuốn 1 20.000 20.000 X 0 20.000
20 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 5 6.500 32.500 X 0 32.500
21 Gia đình & Xã hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
22 Thế giới &VN cuốn 3 4.800 14.400 X 0 14.400
23 Đại biểu Nhân dân cuốn 25 5.900 147.500 X 0 147.500
24 Đại biểu Nhân dân cuốn 1 29.500 29.500 X 0 29.500
25 Tiền phong cuốn 52 5 500 286.000 X 0 286.000
26 Tiền phong cuốn 2 22.000 44.000 X 0 44.000
27 An sinh Xã hội cuốn 8 5.400 43.200 X 0 43.200
28 An sinh Xã hội cuốn 1 10.800 10.800 X 0 10.800



Xuất bồi phần mềm hóa đon điện tử của Táng Cõng ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số <Form): 01GTKT0/001
VAT INVOICE Ký hiệu (Series): AB/21E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0003387
Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị 
compai 
Địa chi 
Số tài k 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chi Trung Ương
ty):

(Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oại MST: 0 1 7 1 0 I 0 I 6 9 í I 1 I 3 I 5 I ' I I

Họ tên người mua hảng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chỉ vá tuyên truyền 
Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
Sổ tái khoản (Account code):

Điện thoại MST. r~
(Tel): ^ _ L _ U _ I_ |_ |_ L _ L _ L _ 1_ 1_J_ |_ _ |__ |

Hình thức thanh toán (Method o f CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(V.AT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 Lao động cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220.400
30 Lao động cuốn 2 17.400 34.800 X 0 34 800
31 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46400 X 0 46.400
32 Giáo dục và Thời đại cuốn 34 5 800 197.200 X 0 197.200
33 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 11.600 23 200 X 0 23.200
34 Giáo dục và Thời đại cuốn 6 12.800 76.800 X 0 76.800
35 Giáo dục và Thòi đại cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000
36 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800
37 Giáo dục và Thời đại cuốn 4 25.000 100.000 X 0 100.000
38 Giáo dục và Thời đại cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.800
39 Phụ nữ VN cuốn 13 6.500 84.500 X 0 84.500
40 Nhà báo & Công luận cuốn 3 6 800 20.400 X 0 20.400
41 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 40 5 500 220.000 X 0 220.000
42 Tuồi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 6 5 500 33.000 X 0 33.000



Xuất bòi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công tỵ Dịch vụ Viễn thônĝ  -  MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 4/7

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TẦNG 
VAT INVÔlCE

Nqày 30 thánq 09 năm 2021

Mau số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

số (No.): 0 0 0 3 3 8 7

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trung ương ...........................................................
company):
Đia chĩ (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ........

só tài khoản (Account code): ..............................
Điên thoai MST: [c I 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | í  I 1 I 3 I 5 I Ị í :

(Tel):

Ho tén người mua hàng (Customer’s name):

Tẽn đơn v i  (Company): Hoc viên báo chi vá tuyên truyền
Đia chi (Address): 36 Xuân Thúy, quân cầu Giấy, TP Hà NÔI
Số tài khoản (Account code):

Điện thoai MST: r T T T T T T 7 I I I I I I
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich v u  
(DESCRIPTION)

Đơn v i tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 6 5,500 33.000 X 0 33.000
44 Pháp luật VN cuốn 24 6.800 163.200 X 0 163.200
45 Pháp luật VN cuốn 1 40 800 40.800 X 0 40.800
46 Văn hóa cuốn 13 3.500 45 500 X 0 45500
47 Hoa học trò cuốn 5 30.000 150.000 X 0 150.000
48 Kinh tế Việt Nam cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000
49 Cộng sản cuốn 24 10.000 240.000 X 0 240.000
50 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 2 10.000 20.000 X 0 20.000
51 Nghiên cứu Văn học cuốn 2 48.000 96.000 X 0 96.000
52 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
53 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
54 Dân chủ &  Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
55 Dân chủ &  Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
56 Thanh niên cuốn 24 30.000 720.000 X 0 720.000



Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVÓlCE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Máu số (Form): 01GTKTŨ/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

số (No.): 0003387

Đơn vị 
compar 
Địa chi 
Số tài k 
Điện th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chl Trung Ương 
ty):

(Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Trànq Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oại MST: 0 | VI 0 I 0 I 6 I 9 I 1 1 1 I 3 I 5 I I

Họ tên người mua hàng (Customer's name)'.
—................. ..........

Tên đơ
Địa chỉ 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th

n vị (Company). Học viện báo chi và tuyên truyền
(Address): 36 Xuân Thủy, quặn cằu Giấy, TP Hà NÒI
hoàn (Account coơe):

oại MST. I I I I I I I I I I I I I
ức thanh toán (Method o f CK

payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vj tính 
(UNIT)

số lượng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Xây dựng Đảng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
58 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 4 50.000 200.000 X 0 200.000
59 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
60 Tạp chí Giáo dục cuốn 2 35 000 70.000 X 0 70.000
61 Kinh tế và Dự báo cuốn 3 25.000 75.000 X 0 75.000
62 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000
63 Dân tộc học cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000
64 Triết học cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
65 Lịch sừĐảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
66 Người làm báo cuốn 2 21.000 42.000 X 0 42.000
67 Những vấn đề kinh tế & chính t cuốn 2 65.000 130.000 X 0 130.000
68 Lao động & xã hội cuốn 4 17.000 68.000 X 0 68 000
69 Nghiên cứu Gia đinh & Giới cuốn 1 45.000 45.000 X 0 45.000
70 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30 000 30 000 X 0 30.000



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công tỵ Dịch vụ Viễn thônĝ  -  MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 6/7

H Ó A  Đ Ơ N  G iÁ  TR Ị G IA  T Ă N G  Mẫu số (Form): 01 G W 0 /001
V A T  IN V O IC E  Ký hiệu (Series): AB/21E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0003387
Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị 
compat 
Địa chỉ 
Số tài 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Cóng tv Phát hành báo chí Trung Ương
iy):
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Trànq Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 
hoàn (Account code):
oai MST: [c 1 0 | 0 | 6 9 | í | J 3 I 5 1 1 1

Họ tén người mua hàng (Customer's name):

Tên đơ 
Địa chỉ 
Sổ tài 
Điện th 
(Tel): 
Hình th

n vi (Company). Hoc viên báo chi vã tuyên truyền
(Address). 36 Xuân Thủy, quản cầu Giáy, TP Há Nôi
hoãn (Account code):

oại _ _ _ _ _ ...................... ....................................................................................... MST:| I I I  I I  I I  I I I I  I I I

úo thanh toán (Method of CK
payment):

su
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Nghiên cứu Phật học cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
72 Dán tộc & Thời đại cuốn 1 40000 40.000 X 0 40.000
73 Ngôn ngữ & Đời sống cuốn 1 25.000 25 000 X 0 25.000
74 Sinh hoạt lý luận cuốn 1 12.000 12.000 X 0 12.000
75 Văn hóa các dân tộc cuốn 1 15 000 15.000 X 0 15.000
76 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
77 Giáo dục lý luận cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
78 Nghiên cứu Châu Âu cuốn 3 30.000 90.000 X 0 90.000
79 Dân vận cuốn 1 27.000 27.000 X 0 27.000
80 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16 000
81 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
82 TÓ chức Nhà nước cuốn 1 9.500 9.500 X 0 9.500
83 Khoa học chinh trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
84 Thông tin và Tư liệu cuốn 4 35 000 140 000 X 0 140000



Tiep theo trang truoc - trang 7/7

Xuất b a  phấn mềm hóa đon điện tứ cùa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

H Ó A  Đ O N  G IÁ  T R Ị G IA  T Ă N G
V A T  I N V O I C E

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series)-. AB/21E

V I E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 09 năm 2021
Số (No.): 0003387

Đơn vị bán hàng (Sale C6ng ty Phát hành báo chí Trung Ifong
company):

Địa chỉ (Address): số '7  Đ,"h ..ỗ, Phường _ rãng Tièn. Quận Hoàn Kiốm Tnânh phổ Hậ Nộ[, Việt Nam
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST • | o | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | V | 3 | 5
(Tel):.............. .......... ... ... ....
Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyèn
Địa chi (Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giáy, TP Há NỘI
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: r
(Te/;. ............................................................ ' ...." ....-..................................... .......
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
86 Lịch sử Quân sự cuốn 1 42.000 42.000 X 0 42.000
87 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29.000
88 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 156 10.000 1.560.000 X 0 1.560.000

Cộng (Total): 12.465.600 0 12.465.600

Sổ tiền vĩết bằng chữ (In words): Mười hai triệu, bốn trăm sá-j mươi lãm nghin, sáu trârr đồng

Tồng tiền không chịu thuế:

Tổng tiền chịu thuế 0%:

Tổng tiền chịu thuế 5%:

Tổng tiền chịu thué 10%:_____________

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, gh i rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll na me)

12.465.600

0
0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 

_________0 Tổng tiền thuế GTGT 10%:

Người bán hàng (Saler) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature, fu it name)

0
0

Signature Vol id

I CÔNG TY PHẢT MÀNH BÁC CHÍCÔNG TY Ph 
^ P ĨN G IJÖNG 

Ky ngày 30/09/2021

Tra cứu hỏa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E3387621601

https://hoadon.vnpost.vn


f f
V Mầu số 08a

Mã hiệu:.......................
Số:...................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đoi với các khoán chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sứ dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .................................... Mã nguồn:...................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :.............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 064/2021/HĐ/PHBC ký ngày 30 tháng 06 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Hợp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 41.023.700 đồng

Đơn vị: Đồng

TT Tên báo Đon vị tính Số lưọng Đon giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 756 4,200 3,175,200
2 Nhân dân (Chủ nhật) tờ 144 4,200 604,800
3 Nhân dân (Thứ 7) tờ 144 4,200 604,800
4 Hà Nội Mới tờ 42 4,700 197,400
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 8 4,700 37,600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 8 4,700 37,600
7 Tuần tin tức tò 5 5,200 26,000
8 Quân đội Nhân Dân tờ 25 4,200 105,000
9 Quân đội Nhân Dân c.tuần tờ 5 5,000 25,000
10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 4 4,200 16,800
11 Vietnam news tờ 52 10,000 520,000
12 Thanh niên tờ 30 5,500 165,000
13 Thanh niên (Chủ nhật) tờ 6 5,500 33,000
14 Thanh niên (Thứ 7) tờ 6 5,500 33,000
15 Đầu tư tờ 11 4,800 52,800
16 Đầu tư tờ 1 9,600 9,600
17 Truyền hình tờ 1 16,800 16,800
18 Lao động xã hội tờ 12 5,000 60,000
19 Lao dộng xã hội tờ 1 20,000 20,000
20 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 5 6,500 32,500
21 Gia đình & Xã hội tờ 13 4,500 58,500
22 Thế giới &VN tờ 3 4,800 14,400
23 Đại biểu Nhân dân tờ 25 5,900 147,500
24 Đại biểu Nhân dân tờ 1 29,500 29,500
25 Tiền phong tờ 52 5,500 286,000
26 Tiền phong tờ 2 22,000 44,000
27 An sinh Xã hội tờ 8 5,400 43,200
28 An sinh Xã hội tờ 1 10,800 10,800
29 Lao động tờ 38 5,800 220,400
30 Lao động tờ 2 17,400 34,800
31 Lao động (Thứ 7) tờ 8 5,800 46,400
32 Giáo dục và Thời đại tờ 34 5,800 197,200

7 F



33 Giáo duc và Thời đai tờ 2 11.600 23,200
34 Giáo duc và Thời đai tờ 6 12,800 76,800
35 Giáo duc và Thời đai tờ 8 20,000 160,000
36 Giáo duc và Thời đai tờ 2 24,900 49,800
37 Giáo duc và Thời đại tờ 4 25,000 100,000
38 Giáo duc và Thời đại tờ 2 39,900 79,800
39 Phu nữ VN tờ 13 6,500 84,500
40 Nhà báo & Công luận tờ 3 6,800 20,400
41 Tuổi trẻ TPHCM tờ 40 5,500 220,000
42 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 6 5,500 33,000
43 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 6 5,500 33,000
44 Pháp luật VN tờ 24 6,800 163,200
45 Pháp luật VN tờ 1 40,800 40,800
46 Văn hóa tờ 13 3,500 45,500
47 Hoa học trò tờ 5 30,000 150,000
48 Kinh tế Việt Nam tờ 4 20,000 80,000
49 Cộng sản tờ 24 10,000 240,000
50 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 2 10,000 20,000
51 Nghiên cứu Văn học tờ 2 48,000 96,000
52 Tuyên giáo tờ 2 14,000 28,000
53 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 1 30,000 30,000
54 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 1 15,000 15,000
55 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 1 11,000 11,000
56 Thanh niên tò' 24 30,000 720,000
57 Xây dựng Đảng tờ 2 11,800 23,600
58 Thông tin Khoa học xã hội tờ 4 50,000 200,000
59 Tạp chí Thanh tra tờ 1 30,000 30,000
60 Tạp chí Giáo dục tờ 2 35,000 70,000
61 Kinh tế và Dự báo tờ 3 25,000 75,000
62 Quốc phòng Toàn dân tờ 1 10,000 10,000
63 Dân tộc học tờ 1 40,000 40,000
64 Triết học tờ 2 25,000 50,000
65 Lịch sử Đảng tờ 2 30,000 60,000
66 Người làm báo tờ 2 21,000 42,000
67 Những vấn đề kinh tế & chính t tờ 2 65,000 130,000
68 Lao động & xã hội tờ 4 17,000 68,000
69 Nghiên cứu Gia đình & Giới tờ 1 45,000 45,000
70 Quản lý Nhà nước tờ 1 30,000 30,000
71 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30,000 30,000
72 Dân tộc & Thời đại tờ 1 40,000 40,000
73 Ngôn ngữ & Đời sống tờ 1 25,000 25,000
74 Sinh hoạt lý luận tò 1 12,000 12,000
75 Văn hóa các dân tộc tờ 1 15,000 15,000
76 Pháp lý tờ 1 19,000 19,000
77 Giáo dục lý luận tờ 2 25,000 50,000
78 Nghiên cứu Châu Âu tờ 3 30,000 90,000
79 Dân vận tờ 1 27,000 27,000
80 Kiểm tra tờ 1 16,000 16,000
81 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 1 33,000 33,000
82 Tổ chức Nhà nước tò' 1 9,500 9,500
83 Khoa học chính trị tờ 1 15,000 15,000
84 Thông tin và Tư liệu tò' 4 35,000 140,000



85 Bảo hiểm xã hội tờ 1 13,900 13,900
86 Lịch sử Quân sự tờ 1 42,000 42,000
87 Thế giới Di sản tờ 1 29,000 29,000
88 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 156 10,000 1,560,000

Tổng cộng 12,465,600

5. Lũy kế thanli toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :.........................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: dồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 12.465.600 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

- Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 12.465.600 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HỎA DỊCH v ụ

(^0§ịmnỆ^ìữ4én và đóng dấn)

ộc Khánh

Ngày tháng năm 2021 
ĐẠI DIỆP* ĐON VỊ4ỈỬ DỤNG NGÂN SÁCH •

(Ký, ghi rổ họịìần và đóng dấu) ~
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

M ẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn v ị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:
■V r

(Gôm có:........ chứng từ gôc kèm theo)

STT NỘI DƯNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán 70% tiền báo, tạp chí Q4 30,737,500

Cộng 30,737,500đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Ba mươi triệu, bẩy trăm ba bảy nghìn, lăm trăm 
đồng)

Người đề nghị

Ngày tháng năm 2021

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH ------------------------------------------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à nội, ngày 1 tháng 10 năm  2021
*

Số:Ỹ #f/ QĐ-HVBC&TT

QƯYÉT ĐỊNH
V/v lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin khoa học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

- Căn cứ Nghị định số 63 /2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43 /2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài sản tại 
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí M inh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Căn cứ Phiếu đặt mua báo chí trong nước được phê duyệt ngày ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đon vị cung cấp báo, tạp chí quý 1V/2021 cho Trung tâm Thông tin khoa học - 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty 
phát hành Báo chí Trung ương

M ã số chi nhánh 0100691135-003
Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2015, thay đổi lần thứ nhất: ngày 18/12/2015
Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư
Địa điểm giao dịch: số  17 Đinh Lễ, Hà Nội
Giá trị Họp đồng: 44.571.100 đồng
(Băng chữ: Bốn mươi bốn triệu năm trăm bảy môt nghìn một trăm đổng)
Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021
Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
Hình thức Họp đồng: Theo đơn giá cố định;

- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội
Điều 2: Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị liên quan, 

Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương thực 
hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành về m ua sắm, sửa chữa tài sản công của 
Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí M inh và Hoc viên Báo chí và Tuyên 
truyền

Nơi nhận: 
Như điều 2; 
Lưu VT,TV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ s ử  DỤNG DỊCH v ụ  PHBC
Hợp đồng số: 087/2021/HỎ/PHBC

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại so 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoàXã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-HVBC&TT ngàyl/10/2021 của Giám đắc Học viện 
Báo chì và Tuyên tuyển về việc lựa chọn đơn vị cung cấp báo, tạp chí cho Trung tâm Thông tin 
khoa học.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH v ụ  (BÊN A):

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ-CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH 
BÁO CHÍ TRUNG ƯONG
Địa chỉ : số 17 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.38264389 -F ax  : 024.38243461

Đại diện : Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ : Giám đốc

Tài khoản số : 00483801 6789

Tại Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long 

Mã số thuế:000691135-003 

Mã số thuế: 0100691135

Đơn vị xuất hóa đơn: Công ty Phát hành Báo chí Trung ương 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH v ụ  (BÊN B):
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ : số  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.37546963

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Chức vụ : Phó Giám đốc

Số tài khoản : 9523.1.1070986

Tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội

Mã số thuế : Không

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ Phát hành Báo chí (PHBC) 

gồm các điều khoản sau:



Điều 1: Nội dung Họp đồng
1. Bên A nhận cung cấp cho Bên B các loại báo, tạp chí theo những nội dung đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Tên báo chí, số lượng, giá báo, thời hạn cung cấp và tổng giá trị tiền báo theo dự 

toán là : 44.571.100 đồng ; Chi tiết tại các Phiếu đặt mua báo chí trong nước. Phiếu đặt 
mua báo chí trong nước là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng.

3. Thời hạn đặt báo: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
4. Thời gian và địa điểm giao báo: Báo được giao vào buổi sáng của ngày phát 

hành tại 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, HN (Ngày thứ 7 và chủ nhật giao báo vào ngày thứ 2 
tuần kế tiếp).

Điều 2: Thanh toán
1. Giá trị Thanh toán : thanh toán theo sản lượng báo, tạp chí thực tế phát sinh 

trong tháng

2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Báo chí tăng giá, tăng kỳ xuất bản :
Trong trường hợp các loại báo chí Bên B đặt mua tăng giá hoặc tăng kỳ xuất bản... 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B, vào cuối mỗi quý hai bên sẽ thực hiện thanh toán số tiền 
báo thực tế phát sinh sau khi đã đối soát sản lượng tính từ thời điểm có thay đổi.

4. Thời hạn thanh toán:
- Bên B phải có trách nhiệm thanh toán tiền báo cho Bên A 01 quý/lần trong vòng 

10 ngày kế từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của Bên A
- Bên A có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu, giao các chứng từ bảng kê tiền báo và 

hóa đơn tài chính cho Bên B.
- Trường hợp quá thời hạn thanh toán, nếu Bên B chưa thanh toán tiền đặt mua báo 

mà không có ý kiến gửi Bên A bằng văn bản thì Bên A có quyền tạm dừng việc cung cấp 
dịch vụ cho đến khi Bên B thanh toán toàn bộ tiền đặt mua báo chí theo Hợp đồng.

- Căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù kinh doanh của Bên B, Bên A cho phép Bên 
B ủy quyền cho cá nhân giao dịch trực tiếp với Bên A:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Số CMND 011924252 Ngày cấp 22/11/2011 Nơi cấp: Công an TPHN

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Đảm bảo cung cáp đầy đủ, đúng loại, dúng thời hạn các loại ấn phẩm báo chí do 

bên B đặt mua.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại về cung ứng dịch vụ PHBC cho Bên B.



- Được quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm Điểm c, 
Khoản 4, Điều 2 cúa Hợp dồng.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Thực hiện thanh toán theo Quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và đầy đủ chế 

độ thuế, hóa đơn, chứng từ khi nhận của Bên A.
- Được quyền khiếu nại về việc thực hiện cung ứng dịch vụ trong trường hợp Bên 

A không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết.
Điều 4: Điều khoăn chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
2. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được hai bên thương 

lượng và thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng không giải quyết dược sẽ đưa ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân thanh phố Hà 
Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên. Án phí 
do Bên có lỗi phải chịu.

3. Các vấn đề không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Thòi hạn Họp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021. Sau 15 

ngày kế từ ngày kết thúc Hợp đồng, nếu không có Bên nào khiếu kiện gì thì Hợp đồng 
này coi như đã được thanh lý.

2. Hợp đồng này chấm dứt khi:
a) Một (hoặc cả hai) Bên bằng văn bản thông báo trước cho Bên kia tối thiểu là 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt Hợp đồng đối với những khách hàng 
ghi nợ, 10 (ngày) dối với khách hàng dã thanh toán tiền ngay và được sự chấp thuận của 
Bên kia bằng văn bản mà không kèm theo bất cứ biện pháp chế tài nào đối với cả hai Bên 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc chấm dứt Hợp đồng không làm phương hại đến quyền lợi của các Bên phát 
sinh từ Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này gồm 03 trang được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 04 b ản .^  p

ĐAI DIÊN BÊN A

Lê Ngọc Khánh Nguyễn Thị Trường Giang



CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG 
Trung tâm Phát Hành Báo Chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐẶT MƯA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC
Qúi 4 năm 2021 Số P H I : 145.000

Họ tên khách hàng : Học viện báo ch í và tuyên truyền

Đ ịa chỉ phát báo : Thư viện - (Y ến 0972423036) 3 834 0041-36 Xuân Thủy

M ã khách hàng : 145.000 (Đường thư :27-D27- D H 05-D ũng )

Đặt mua các loại báo c h í :

STĨ M ã báo Tên báo ch í Từ ngày Đ ến ngày Số lương 
1 ky

Số kỳ G iá lẻ/ 
tờ, cuốn Thành tiền

1 A02 Nhân dân 07/10/2021 31/12/2021 1 62 4200 260 400
2 A02 Nhân dân 01/10/2021 31/12/2021 36 66 4200 9 979 200
3 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 07/10/2021 31/12/2021 1 12 4200 50 400
4 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 36 13 4200 1 965 600

5 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 07/10/2021 31/12/2021 1 12 4200 50 400
6 A02T7 Nhân dân (Thứ 7) 01/10/2021 31/12/2021 36 13 4200 1 965 600

7 A04 Hà Nội Mới 01/10/2021 31/12/2021 2 66 4700 620 400

8 A04CN Hà Nội mới (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 4700 122 200

9 A04T7 Hà Nội mới (Thứ 7) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 4700 122 200

10 A10 Tuần tin tức 01/10/2021 31/12/2021 1 13 5200 67 600

11 A12 Quân đội Nhân Dân 01/10/2021 31/12/2021 1 79 4200 331 800

12 A12.2 Quân đội Nhân Dân c.tuần 01/10/2021 31/12/2021 1 13 5000 65 000

13 A12CN Quân đội N.Dân (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 1 13 4200 54 600

14 A16 Vietnam news 17/12/2021 17/12/2021 2 1 20000 40 000

15 A16 Vietnam news 01/10/2021 31/12/2021 2 90 10000 1 800 000

16 A87 Thanh niên 10/10/2021 10/10/2021 2 1 24500 49 000

17 A87 Thanh niên 01/10/2021 31/12/2021 2 66 5500 726 000

18 A87CN Thanh niên (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 5500 143 000

19 A87T7 Thanh niên (Thứ 7) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 5500 143 000

20 B103 Đầu tư 10/12/2021 10/12/2021 1 1 200000 200 000

21 B103 Đầu tư 01/10/2021 31/12/2021 1 39 4800 187 200

22 BI 12 Truyền hình 01/10/2021 01/10/2021 -1 1 16800 -16 800

23 B112 Truyền hình 01/10/2021 31/12/2021 1 6 16800 100 800

24 BI 13 Lao động xã hội 01/10/2021 31/12/2021 1 39 5000 195 000

25 BI 14 Tiếng nói Việt Nam v o v 01/10/2021 31/12/2021 1 13 6500 84 500

26 B122 Gia đình & Xã hội 01/10/2021 31/12/2021 1 39 4500 175 500

27 B125 Thế giới &VN 01/10/2021 31/12/2021 1 13 4800 62 400

28 B138 Đại biểu Nhân dân 01/10/2021 31/12/2021 1 92 5900 542 800

29 B15 Tiền phong 01/10/2021 31/12/2021 2 92 5500 1 012 000

30 B156 An sinh Xã hội 01/10/2021 31/12/2021 1 26 5400 140 400

31 B19 Lao động 10/10/2021 10/10/2021 2 1 60000 120 000

32 B19 Lao động 01/10/2021 31/12/2021 2 66 5800 765 600

33 B19T7 Lao động (Thứ 7) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 5800 150 800
34 B25 Giáo dục và Thời đại 05/12/2021 05/12/2021 2 1 12800 25 600
35 B25 Giáo dục và Thời đại 07/11/2021 07/11/2021 2 1 12800 25 600
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STI Mã báo Tên báo chí Từ ngày Đ ến ngày
Số lương 

1 ky
Số kỳ G iá lẻ/ 

tờ, cuốn Thành tiền

36 B25 Giáo dục và Thời đại 10/10/2021 10/10/2021 2 1 12800 25 600

37 B25 Giáo dục và Thời đại 12/12/2021 12/12/2021 2 1 12800 25 600

38 B25 Giáo dục và Thời đại 17/10/2021 17/10/2021 2 1 12800 25 600

39 B25 Giáo dục và Thời đại 21/11/2021 21/11/2021 2 1 12800 25 600

40 B25 Giáo dục và Thời đại 24/10/2021 24/10/2021 2 1 12800 25 600

41 B25 Giáo dục và Thời đại 26/12/2021 26/12/2021 2 1 12800 25 600

42 B25 Giáo dục và Thời đại 28/11/2021 28/11/2021 2 1 12800 25 600

43 B25 Giáo dục và Thời đại 31/10/2021 31/10/2021 2 1 12800 25 600

44 B25 Giáo dục và Thời đại 01/11/2021 01/11/2021 2 1 20000 40 000

45 B25 Giáo dục và Thời đại 04/10/2021 04/10/2021 2 1 20000 40 000

46 B25 Giáo dục và Thời đại 06/12/2021 06/12/2021 2 1 20000 40 000

47 B25 Giáo dục và Thời đại 08/11/2021 08/11/2021 2 1 20000 40 000

48 B25 Giáo dục và Thời đại 11/10/2021 11/10/2021 2 1 20000 40 000

49 B25 Giáo dục và Thời đại 13/12/2021 13/12/2021 2 1 20000 40 000

50 B25 Giáo dục và Thời đại 15/11/2021 15/11/2021 2 1 20000 40 000

51 B25 Giáo dục và Thời đại 18/10/2021 18/10/2021 2 1 20000 40 000

52 B25 Giáo dục và Thời đại 20/12/2021 20/12/2021 2 1 20000 40 000

53 B25 Giáo dục và Thời đại 22/11/2021 22/11/2021 2 1 20000 40 000

54 B25 Giáo dục và Thời đại 25/10/2021 25/10/2021 2 1 20000 40 000

55 B25 Giáo dục và Thời đại 27/12/2021 27/12/2021 2 1 20000 40 000

56 B25 Giáo dục và Thời đại 29/11/2021 29/11/2021 2 1 20000 40 000

57 B25 Giáo dục và Thời đại 03/10/2021 03/10/2021 2 1 24900 49 800

58 B25 Giáo dục và Thời đại 19/12/2021 19/12/2021 2 1 24900 49 800

59 B25 Giáo dục và Thời đại 11/12/2021 11/12/2021 2 1 25000 50 000

60 B25 Giáo dục và Thời đại 13/11/2021 13/11/2021 2 1 25000 50 000

61 B25 Giáo dục và Thời đại 16/10/2021 16/10/2021 2 1 25000 50 000
62 B25 Giáo dục và Thời đại 25/12/2021 25/12/2021 2 1 25000 50 000

63 B25 Giáo dục và Thời đại 27/11/2021 27/11/2021 2 1 25000 50 000
64 B25 Giáo dục và Thời đại 30/10/2021 30/10/2021 2 1 25000 50 000
65 B25 Giáo dục và Thời đại 15/10/2021 15/10/2021 2 1 39900 79 800
66 B25 Giáo dục và Thời đại 20/11/2021 20/11/2021 2 1 39900 79 800
67 B25 Giáo dục và Thời đại 22/12/2021 22/12/2021 2 1 39900 79 800
68 B25 Giáo dục và Thời đại 14/11/2021 14/11/2021 2 1 49900 99 800
69 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 31 5800 359 600
70 B25.1 GD&TĐC.Nhật (12.800) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 12800 332 800
71 B25ĐB GD&TĐ (25.000) 01/10/2021 31/12/2021 2 6 25000 300 000
72 B25DS Báo GDTĐ( NQ-49900) 01/10/2021 31/12/2021 2 1 49900 99 800
73 B25T2 GD&TĐ tuần tăng trang 01/10/2021 31/12/2021 2 13 20000 520 000
74 B25TT GD&TĐ N.Quyết (39.900) 01/10/2021 31/12/2021 2 3 39900 239 400
75 B37 Phụ nữ VN 01/10/2021 31/12/2021 1 40 6500 260 000
76 B43 Nhà báo & Công luận 01/10/2021 31/12/2021 1 13 6800 88 400
77 B49 Tuổi trẻ TPHCM 01/10/2021 31/12/2021 2 66 5500 726 000
78 B49CN Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 5500 143 000
79 B49T7 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) 01/10/2021 31/12/2021 2 13 5500 143 000
80 B51 Pháp luật VN 01/10/2021 31/12/2021 1 92 6800 625 600



s n M ã báo Tên báo ch í Từ ngày Đ ến ngày Số lương 
1 ky

Số kỳ G iá lẻ/ 
tờ, cuốn Thành tiền

81 B53 Văn hóa 01/10/2021 31/12/2021 1 40 3500 140 000
82 B89 Hoa học trò 27/12/2021 27/12/2021 1 1 30000 30 000
83 B89 Hoa học trò 01/10/2021 31/12/2021 1 6 20000 120 000
84 B97 Kinh tế Việt Nam 01/10/2021 31/12/2021 1 13 20000 260 000
85 C060 Cộng sản 20/10/2021 31/12/2021 1 5 10000 50 000
86 C060 Cộng sản 01/10/2021 31/12/2021 24 6 10000 1 440 000
87 C060.1 Tuần san Hồ sơ sự kiện 01/10/2021 31/12/2021 2 6 10000 120 000
88 C092 Nghiên cứu Văn học 01/10/2021 31/12/2021 1 3 48000 144 000
89 C106 Tuyên giáo 15/11/2021 31/12/2021 1 2 14000 28 000
90 C106 Tuyên giáo 01/10/2021 31/12/2021 2 3 14000 84 000
91 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/10/2021 31/12/2021 2 3 70000 420 000
92 C118 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 01/10/2021 31/12/2021 1 3 30000 90 000

93 C142 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 01/10/2021 31/12/2021 1 3 15000 45 000

94 C142.1 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 01/10/2021 31/12/2021 1 3 11000 33 000

95 C164 Thanh niên 01/10/2021 31/12/2021 2 20000 0
96 C164 Thanh niên 01/10/2021 01/10/2021 2 1 30000 60 000

97 C164 Thanh niên 01/11/2021 01/11/2021 2 1 30000 60 000

98 C164 Thanh niên 01/12/2021 01/12/2021 2 1 30000 60 000

99 C164 Thanh niên 08/10/2021 08/10/2021 2 1 30000 60 000

100 C164 Thanh niên 08/11/2021 08/11/2021 2 1 30000 60 000

101 C164 Thanh niên 08/12/2021 08/12/2021 2 1 30000 60 000

102 C164 Thanh niên 16/10/2021 16/10/2021 2 1 30000 60 000

103 C164 Thanh niên 16/11/2021 16/11/2021 2 1 30000 60 000

104 C164 Thanh niên 16/12/2021 16/12/2021 2 1 30000 60 000

105 C164 Thanh niên 24/10/2021 24/10/2021 2 1 30000 60 000

106 C164 Thanh niên 24/11/2021 24/11/2021 2 1 30000 60 000

107 C164 Thanh niên 24/12/2021 24/12/2021 2 1 30000 60 000

108 C164 Thanh niên 28/10/2021 28/10/2021 2 1 30000 60 000

109 C164 Thanh niên 28/11/2021 28/11/2021 2 1 30000 60 000

l io C164 Thanh niên 28/12/2021 28/12/2021 2 1 30000 60 000

111 C176 Xây dựng Đảng 05/11/2021 31/12/2021 1 2 11800 23 600

112 C176 Xây dựng Đảng 01/10/2021 31/12/2021 2 3 11800 70 800

113 C180 Thông tin Khoa học xã hội 01/11/2021 31/12/2021 1 2 50000 100 000

114 C180 Thông tin Khoa học xã hội 01/10/2021 31/12/2021 2 3 50000 300 000

115 C182 Tạp chí Thanh tra 01/10/2021 31/12/2021 1 3 30000 90 000

116 C186 Lý luận chính trị 01/10/2021 31/12/2021 24 3 25000 1 800 000

117 C186 Lý luận chính trị 08/10/2021 31/12/2021 1 3 25000 75 000

118 C192 Tạp chí Giáo dục 20/10/2021 31/12/2021 1 5 35000 175 000

119 C192 Tạp chí Giáo dục 01/10/2021 31/12/2021 1 6 35000 210 000

120 C194 Nhà văn và cuộc sống (cũ Nhà 01/10/2021 31/12/2021 1 2 70000 140 000

121 C200 Kinh tế và Dự báo 01/10/2021 31/12/2021 1 9 25000 225 000

122 C206 Quốc phòng Toàn dân 01/10/2021 31/12/2021 1 3 10000 30 000

123 C212 Dân tộc học 01/10/2021 31/12/2021 1 2 40000 80 000

124 C214 Triết học 01/10/2021 31/12/2021 2 3 25000 150 000

125 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/10/2021 31/12/2021 2 3 30000 180 000



STT M ã báo Tên báo chí Từ ngày Đến ngày
Số lương 

1 ky
Số kỳ G iá lẻ/ 

tờ, cuốn

■a.

Thành tiền

126 C230 Xã hội học 01/10/2021 31/12/2021 2 1 45000 90 000

127 C232 Lịch sử Đảng 01/10/2021 31/12/2021 2 3 30000 180 000

128 C242 Người làm báo 01/10/2021 31/12/2021 2 3 21000 126 000

129 C260 Những vấn đề kinh tế & chính t 01/10/2021 31/12/2021 2 3 65000 390 000

130 C268 Lao động & xã hội 01/10/2021 31/12/2021 1 6 17000 102 000

131 C278 Nghiên cứu Gia đình & Giới 01/10/2021 31/12/2021 1 1 45000 45 000

132 C344 Quản lý Nhà nước 01/10/2021 31/12/2021 1 3 30000 90 000

133 C348 NC Kinh tế  và KD Châu á 01/10/2021 31/12/2021 2 3 50000 300 000

134 C356 Nghiên cứu Phật học 01/10/2021 31/12/2021 1 1 30000 30 000

135 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/10/2021 31/12/2021 1 1 30000 30 000

136 C368 Dân tộc & Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 1 2 40000 80 000

137 C386 Xưa & nay 01/10/2021 31/12/2021 1 3 25000 75 000

138 C390 Ngôn ngữ & Đời sống 01/10/2021 31/12/2021 1 3 25000 75 000

139 C398 Sinh hoạt lý luận 01/10/2021 31/12/2021 1 1 12000 12 000

140 C404 Văn hóa các dân tộc 01/10/2021 31/12/2021 1 2 15000 30 000

141 C416 Luật học 08/10/2021 31/12/2021 1 3 20000 60 000

142 C490 Pháp lý 01/10/2021 31/12/2021 1 3 19000 57 000

143 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/10/2021 31/12/2021 1 3 35000 105 000

144 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/10/2021 31/12/2021 1 3 50000 150 000

145 C498 Giáo dục lý luận 01/10/2021 31/12/2021 1 3 25000 75 000
146 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/10/2021 31/12/2021 1 3 30000 90 000
147 C504 Dân vận 01/10/2021 31/12/2021 1 3 13500 40 500
148 C536 Kiểm tra 01/10/2021 31/12/2021 1 3 16000 48 000
149 C552 Tâm lý học 01/10/2021 31/12/2021 1 3 35000 105 000

150 C560 Báo ảnh VN Tiếng Anh 01/10/2021 31/12/2021 1 3 33000 99 000
151 C568 Tổ chức Nhà nước 01/10/2021 31/12/2021 1 3 9500 28 500
152 C586 Khoa học chính trị 01/10/2021 31/12/2021 1 3 15000 45 000
153 C600 Thông tin và Tư liệu 01/10/2021 31/12/2021 1 2 35000 70 000
154 C628 Bảo hiểm xã hội 01/10/2021 31/12/2021 1 3 13900 41 700
155 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/10/2021 31/12/2021 1 3 30000 90 000
156 C715 Nghiên cứu con người 01/10/2021 31/12/2021 1 2 35000 70 000
157 C731 Lịch sử Quân sự 15/12/2021 15/12/2021 1 1 42000 42 000
158 C731 Lịch sử Quân sự 01/10/2021 31/12/2021 1 2 30000 60 000
159 C879 Thế giới Di sản 01/10/2021 31/12/2021 1 3 29000 87 000
160 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 08/10/2021 31/12/2021 1 85 10000 850 000
161 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 01/10/2021 31/12/2021 6 92 10000 5 520 000



Số tiền bằng chữ : bốn mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi mốt nghìn, một trăm đồng

Số tiền đã trả : 0 không đồng

BC01 s ố :

Nhân viên nhận đặt
(Ký tên)

N gày 30 tháng 9 năm  2021
K hách hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên)



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện từ  cùa Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông- MST0106869738

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 
VAT I Nvòl CE Ký hiệu (Series>: AB/21E

V t E T N A M  F * O S T  SỐ (No.): 0005363
Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):

Địa chì (Address) :  số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
SỐ tài khoản (Account code):

Điện thoại MST: | o | í | o | 0 | 6 | 9 | í | í | 3 | 5 |  i , ! “ Ị
(Tel):

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chì 
Số tài k 
Điên th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer's name): 
n vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoàn (Account code):

oại MST: \2

ức thanh toán (Method o f TM/CK 
It):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suắt GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 814 4.200 3.418.800 X 0 3.418.800
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 185 4.200 777.000 X 0 777.000
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
4 Hà Nội Mới cuốn 44 4.700 206.800 X 0 206.800
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 10 4 700 47.000 X 0 47.000
6 Há Nội mói (Thứ 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tú t cuốn 4 5.200 20.800 X 0 20.800
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 26 4.200 109.200 X 0 109.200
9 Quân đội Nhân Dãn c.tuần cuốn 4 5.000 20.000 X 0 20.000

10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) cuốn 5 4.200 21.000 X 0 21.000
11 Vietnam news cuốn 60 10.000 600.000 X 0 600.000
12 Thanh niên cuốn 4 4 5.500 242.000 X 0 242.000
13 Thanh niên (Chù nhật) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
14 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/7

H Ó A  Đ O M  G IÁ  TR I G IA  T Ă N G  
V A T  IN V Ò lC E

V i E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKTŨ/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 000 5 3 6 3

Đơn vị 
compa 
Địa chỉ 
Số tài
Điên th 
(Tel):

bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trung Ươnq
■ty)'-
(Address) số 17 Đinh Lễ, Phu-ờnq Trảnq Tiền. Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Há Nôi, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oai MST: 0 | í I 0 | 0 | 6 | 9 | í  I f I 3 | 5 I

Ho tên nqười mua hànq (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chí và tuyên truyền 
Đia chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Há Nòi 
SỐ tài khoản (Account code):

Điện thoại ................................MST: I I ~ | i I 1 I M  • I I I : ỉ
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Đầu tư cuốn 13 4.800 62.400 X 0 62.400
16 Truyền hình cuốn 2 16.800 33.600 X 0 33.600
17 Lao động xã hội cuốn 13 5.000 65.000 X 0 65.000
18 Tiếng nói Việt Nam vov cuốn 4 6.500 26.000 X 0 26.000
19 Gia đinh & Xã hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
20 Thế giới &VN cuốn 4 4.800 19.200 X 0 19.200
21 Đại biểu Nhân dân cuốn 31 5.900 182.900 X 0 182.900
22 Tiền phong cuốn 62 5.500 341.000 X 0 341.000
23 An sinh Xã hội cuốn 9 5.400 48.600 X 0 48.600
24 Lao động cuốn 44 5.800 255.200 X 0 255.200
25 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
26 Giáo dục và Thời đại cuốn 36 5.800 208.800 X 0 208.800
27 GD&TĐC.Nhật (12.800) cuốn 8 12.800 102.400 X 0 102.400
28 Báo GDTĐ( NQ-49900) cuốn 2 49.900 99.800 X 0 99.800



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số <Form): 01GW0/0Ũ1 

V Â T  I N V Õ l C E  Kỷ hiệu <Series>: AB/21 E

V ÍE T N A M P D S T  số (No.): 0 0 0 5 3 6 3
Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cõng ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):
Địa chi (Address). số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền. Quân Hoàn Kiếm, Thánh phố Hà Nội, Việt Nam 
SỔ tài khoản (Account code).
Điện thoại MST: I 0 I 1 \ 0 I 0 I 6 I 9 I 1 1 1 I 3 I 5 I
(Tel):

Họ tên 

Tên đơ 
Địa chì 
Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hàng (Customer’s name): 
n vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền 

(Address): 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoàn (Account code):

m s t .-I I I I I I I I I I I I I I

ức thanh toán (Method o f TM/CK
t):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8

29 GD&TĐ tuần tăng trang 
(20.000) cuốn 10 20.000 200.000 X 0 200.000

30 GD&TĐ N.Quyết (39.900) cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.600
31 GD&TĐ (25 000) cuốn 6 25.000 150.000 X 0 150.000
32 Phụ nữ VN cuốn 13 6.500 84.500 X 0 84.500
33 Nhà bảo & Cõng luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200
34 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 44 5.500 242.000 X 0 242.000
35 Tuồi trè TPHCM (Chù nhật) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
36 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
37 Pháp luật VN cuốn 31 6.800 210.800 X 0 210.800
38 Văn hóa cuốn 13 3.500 45.500 X 0 45.500
39 Hoa học trò cuốn 2 20.000 40.000 X õ l 40.000
40 Kinh tế Việt Nam cuốn 5 20.000 100.000 X 0 100.000
41 Cộng sản cuốn 25 10.000 250.000 X 0 250.000
42 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 4 10.000 40.000 X 0 40.000



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 4/7

HÓA ĐƠN GÌÁ TRỊ G I A  TẦNG Mẫu số <Form,: 01GTKT0/001 
VAT I NVÔlCE Kỷ hiệu (Series) : AB/21 E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0005363
Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Đơn vị 
compar 
Địa chỉ 
Số tài k 
Điên th 
(Tel):

bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung Ương
ĩy):
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

hoàn (Account code):
oai MST: | 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | l | 3 | 5 |

Ho tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chi và tuyên truyền 
Đỉa chi (Address): 36 Xuân Thủy, guân cầu Giấy, TP Hà Nôi 
SỐ tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: I I 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Nghiên cứu Văn học cuốn 1 48.000 48.000 X 0 48.000
44 Tuyên giáo cuốn 3 14.000 42.000 X 0 42.000
45 Nghiên cứu Kinh tế cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000
46 Vãn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
47 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
48 Dân chù & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
49 Thanh niên cuốn 10 30.000 300.000 X 0 300.000
50 Xây dựng Đảng cuốn 3 11.800 35.400 X 0 35.400
51 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 3 50.000 150.000 X 0 150.000
52 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30.000 X 0 h 30.000
53 Lý luận chính trị cuốn 23 25.000 575.000 X 0 575.000
54 Tạp chí Giáo dục cuốn 4 35.000 140.000 X 0 140.000

55 Nhà văn và cuộc sống (cũ Nhà 
V cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000

56 Kinh tế và Dự báo cuốn 3 25.000 75.000 X 0 75.000



Â b

Xuấtbỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT IN V Ò lC E

V t E T N A M  P O S T

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0005363

Đơn vị 
compai 
Địa chỉ 
Số tài 
Điên th 
(Tel):

bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq Ương
ty)
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền. Quân Hoàn Kiếm. Thành phổ Há Nói, Viêt Nam 

hoản (Account code):
Dại MST: 0 | í  I 0 I 0 I 6 I 9 1 1 \  1 I 3 I 5 1

Ho tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chi và tuyên truyền 
Đia chì (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nôi 
Số tài khoản (Account code):

Điện thoai MST: I 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK 
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000

58 Dân tộc học cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000

59 Triết học cuốn 4 25.000 100.000 X õ l 100.000

60 t\frià nước và Pháp luật cuốn 4 30.000 120.000 X 0 120.000

61 Xã hội học cuốn 2 45.000 90.000 X 0 90 000
62 Lịch sử Đảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000

63 r^iững vấn đề kinh tế & chính t cuốn 4 65.000 260.000 X 0 260.000

64 Lao động & xã hội cuốn 1 17.000 17.000 X 0 17.000

65 Quàn lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000

66 NC Kinh tế và KD Châu á cuốn 6 50.000 300.000 X 0 300.000

67 Nghiên cứu Phật học cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000

68 Dân tộc & Thời đại cuốn 1 40.000 40.000 X 0 40.000

69 Xưa & nay cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000

70 Ngôn ngữ & Đời sống cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000



*

Tiep theo trang truoc - trang 6/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫj số (Form): 01GTKT0/001
VAT IỊSIVOICE Ký h'êu (Series): AB/21E

vtETNAM P O S T  số (No.): 0 0 0 5 3 6 3
Ngày 30 tháng Ị Ị năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương
company):
Đia chỉ (Address). sò 17 Đinh Lễ, Phương Trang Tiên. Quân Hoan Kiêm, Thanh phố Ha NỘI, Việt Nam 
Số tải khoản (Account code). __ __  ________
Đièn thoai ............................................................................................................ MST I 0 I VỊ 0 1 0 1 6 I 9 1 1 1 í I 3 | 5 | "  I I.....I í
(Tel): ___________________________________________________

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, quện c ầ u Giầy, TP Hả Nội

Xuất b ờ  phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Số tài khoản (Account code):

Điện th 
(Tel): 
Hình th

oại MST: I I I I I I I I I

ức thanh toán (Method of TM/CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIÒN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Sinh hoạt lý luận cuốn 1 12.000 12.000 X 0 12.000
72 Văn hỏa các dân tộc cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
73 Luật học cuốn 1 20.000 20.000 X 0 20.000
74 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
75 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
76 Nghiên cứu Đông Bắc á cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
77 Giáo dục lý luận cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
78 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
79 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16.000
80 Tâm lý học cuốn 3 35.000 105.000 X 0 105.000
81 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
82 Tổ chức Nhà nước cuốn 1 9 500 9.500 X 0 9500
83 Khoa học chính trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
84 Thông tin và Tư liệu cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000



Tiep theo trang truoc - trang 7/7

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVÒlCE

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0005363

Đơn vị bán hàng (Sale Còng ty Phát hành báo chl Trung ơong
company):

Đia chi (Address): Sô 17 Đinh Lè, Phương Trang Tièn, Quận Hoan Kiêm. Thanh phô Ha Nõi, Viet Nam
Số tái khoản (Account code):
Điện thoại MST • I 0 I 7 I 0 I 0 1 6 I 9 I 7 1 7 I 3 Ị 5 I
(Tel): ~ .....................................................................................................  .............“

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi vả tuyên truyền
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thụy, gụâr. cầu Gịậỵ, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại ____ _ ___  ____________________  __ ___  _________ MST: I Ị • ~ r  M l  I
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK
payment):

s tt
dTEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 Bảo hiểm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
86 Nghiên cửu Tôn giáo cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
87 Nghiên cứu con người cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
88 Thế giới Di sản cuốn 1 29.000 29.000 X 0 29.000
89 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 217 10.000 2.170.000 X 0 2.170.000

Cộng (Total): 15.003.700 0 15.003.700

Số tiền viết bằng chữ (In words): Mười lăm triệu, không trăm lịnh bạ nghìn, bảỵ trăm đồng

Tổng tiền không chịu thuế:

Tồng tiền chịu thuế 0%:

Tổng tiền chịu thuế 5%:

Tổng tiền chịu thuế 10%:_____________

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, gh i rõ  họ, tên) 

(S ignature, fu ll name)

15.003.700

0
0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 

_________0 Tổng tiền thuế GTGT 10%:

Người bán hàng (Saler) 
(Ký, ghi rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

Signature vislid

CÔNG TYPHÁTHANHBto CHÍ 
3NGUONG 

Kỷngảy 30/11/2021

0
0

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E5363619696

https://hoadon.vnpost.vn


r

Tiep theo trang truoc - trang 6/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form>: 01GTKT0/0ữ1

VÂT I Nvôl CE Ký hiệu <Series>-AB/21 E
V I E T N A M  P D B T  số (No.y. 0004461

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Đơn vị bản hàng (Sale Cộng tỵ Phá: hành r;á(! chi ĩrung ưong
company):

Địa chì (Address): số 17 Đinh Lễ, Phướng Ị làng T iốn. Qufn Hqàn Kiệm, 1 iụVvi nho i lã y > . Viũt Num
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST* I 0 1 1 1 0 1 0 I 6 1 9 I ï \ î \ 3 \ 5 \  I I I I
(Tel): ....~ ...............■............................ ....................  ' ..................... ........ .... ........  1 1 1 1 1 1 1 1 1

Họ tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company): Hpc viện bạo chí va tuyên truyện
Địa chỉ (Address): 36 Xuản Thủy, quận cầu Giầy, TP Hà Nội
Số tài khoàn (Account code):

Điện thoai MST: I ! I ' ị
(Tel): ■........  ~~ ................. .........  ................................................. .........
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTIÓN)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT 

PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(V.AT AMOUNT)

Thảnh tiền sau 
thuế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Nghiên cứu Đông Bắc á cuốn 1 50.000 50.000 X 0 50.000
72 Giáo dục lý luận cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
73 Dân vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
74 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16.000
75 Tâm lý học cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
76 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33.000
77 TỔ chức Nhả nước cuốn 1 9.500 9.500 X 0 9.500
78 Khoa học chính trị cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
79 Bảo hiềm xã hội cuốn 1 13.900 13.900 X 0 13.900
80 Nghiên cửu Tôn giáo cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
81 Nghiên cửu con người cuốn 2 35.000 70.000 X 0 70.000
82 Lịch sử Quân sự cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
83 Thế giới Di sản cuốn 2 29.000 58.000 X 0 58.000
84 Tài liệu tham khảo Đặc biệt cuốn 203 10.000 2.030.000 X 0 2.030.000

Cộng (Total): 15.733.800 0 15.733.800

số tiền viết bằng chữ (In words): Mười lăm triệu, bãy trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm đồng

Tổng tiền không chịu thuế: 15.733.800 

Tổng tiền chịu thuế 0%: 0

Tổng tiền chịu thuế 5%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 5%: 0 

Tổng tiền chịu thuế 10%: 0 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 0

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, ghi rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll name)

i -
H

Người bán hàng (Salei 
(Ký, gh i rõ  họ, tên) 

(Signature, fu ll namej

Signature \43lid

Æ -jàk  CÔNG TY PHẤT HÀNH BÁC CHÍ 
ip Ü N G  HONG 
Kỷ ngày. 31/10/2021

')

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://hoadon.vnpost.vn - Mã tra cứu hóa đơn: 201801GTKT0001AB21E4461152659
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Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử  của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 5/6

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIẢ TRỊ GIA TĂNG  
VAT INVÒlCE

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Mâu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0004461

Đơn vi bán hàna (Sale Cônq tv Phát hành báo chí Trunq ươnq
company):
Đia chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Tránq Tiền, Quân Hoàn Kiêm, Thành phố Hà Nói, Viẽt Nam

SỐ tải khoản (Account code):

Điên thoai MST: |1)| í  I 0 | 0 | 6 | 9 | f  I 1 I 3 I 5 1 I D
(Tel):

Ho tên nqười mua hànq (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chi vá tuyên truyền
Đia chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nôi
Số tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: £ I I I I I I IT T T TT□
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Kinh tế và Dự báo cuốn 4 25,000 100.000 X 0 100.000
58 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10.000 X 0 10.000
59 Nhà nước và Pháp luật cuốn 4 30.000 120.000 X 0 120.000
60 Xã hội học cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
61 Lịch sử Đảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
62 Người làm báo cuốn 4 21.000 84.000 X 0 84.000
63 Những vấn đề kinh tế & chính t cuốn 4 65.000 260.000 X 0 260.000
64 Lao động & xã hội cuốn 6 17.000 102.000 X 0 102.000
65 Quán lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
66 NC Kinh tế và KD Châu á cuốn 18 50.000 900.000 X 0 900.000
67 Ngôn ngữ & Đời sống cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
68 Sinh hoạt lý luận cuốn 1 12.000 12.000 X 0 12.000
69 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
70 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 3 35 000 105.000 X 0 105.000



*
$

Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 4/6

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TẢNG 
VAT INVÓICE

V Í E T N A M  P D 5 T

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0004461

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chỉ Trung ương 
company)'.

Địa chì (Address): số  17 Đinh Lễ, Phướng Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phó Hà Nôi, Vlêt Nam 
SỐ tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: 0 | i | 0 | 0 | 6 | 9 | í | 1 | 3 | 5 |  i
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, quện c ầu Giầy, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại _ _ __________________________ _____________________ __ _______ MST: Ị- 1 I I Ị ì ị i
(Tel): .............................. . ............ ......................... ...........
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số luơng 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Cộng sản cuốn 73 10.000 730.000 X 0 730.000
44 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 4 10 000 40.000 X 0 40.000
45 Nghiên cửu Văn học cuốn 1 48.000 48.000 X í 48.000
46 Tuyên giáo cuốn 2 14.000 28.000 X 0 28.000
47 Nghiên cứu Kinh tế cuốn 6 70.000 420.000 X õ l 420.000
48 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
49 Dân chù & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
50 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
51 Thanh niên cuốn 8 30.000 240.000 X 0 240.000
52 Xây dựng Đãng cuốn 2 11.800 23.600 X 0 23.600
53 Thông tin Khoa học xã hội cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
54 Tạp chí Thanh tra cuốn 1 30.000 30 000 X 0 30.000
55 Lý luận chinh trị cuốn 24 25.000 600.000 X 0 600.000
56 Tạp chí Giáo dục cuốn 3 35.000 105.000 X 0 105.000



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST.0106869738 

Tiep theo trang truoc - trang 3/6___________________________________________________________________________________________________________

H Ó A  ĐƠN G I Á  T R Ị  G I A  TĂNG Mẫu số <Form): Ũ1GTKT0/001

VAT I NVÒl C E  Ký hî u (Series): AB/21 E
V I E T N A M  P O S T  số (N o .): 0004461

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Cộng ty Piiật nạnh các chi Trụng ựong..................................................................................................................
company):
Địa chi (Address). số 17 Đinh Lễ, Phuớng Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thánh phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản (Account code): ............ ...................
Điện thoại MST: | 0 | í | 0 j 0 | ổ Ị 9 | í | í | 3 | 5 Ị
(Te/)- _ ....  ...._... _ ....... _ ......._....._............_ .............. ............................................................................................

Họ tên người mua hàng (Customer's name): _  __ __ _
Tên đơn vị (Company): Học viện báo chị và tuyên truyện
Địa chi (Address): 36 Xuân Thùỵ, guận Cầu Giấy, TP Hà Nôi.....................................................................................................................................
Số tài khoản (Account code): __ _  ..............  ...........................................................................................................................

Điện thoại __________________________________________________________________ MST: I I I I I I I I I I I I I I
(Tel•):
Hình thức thanh toán (Method o f CK _  _ __ _ __ __ .................
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VATAMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
29 GD&TĐC.Nhật (12.800) cuốn 6 12.800 76.800 X 0 76.800
30 GD&TĐ Chú nhật (24.900) cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800

31 GD&TĐ tuần tăng trang 
(20.000)

cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000

32 GD&TĐ N.Quyết (39.900) cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.800
33 GD&TĐ (25.000) cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
34 Phụ nữ VN cuốn 13 6 500 84.500 X 0 84.500
35 Nhà báo & Cõng luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200
36 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 42 5.500 231.000 X 0 231.000
37 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
38 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
39 Pháp luật VN cuốn 30 6.800 204.000 X 0 204.000
40 Văn hóa cuốn 13 3.500 45.500 X 0 45500
41 Hoa học trò cuốn 6 20.000 120.000 X 0 120.000
42 Kinh tế Việt Nam cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000



Xuất bỏi phần mềm hóa đon điện tử  của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

Tiep theo trang truoc - trang 2/6

V I E T N A M  P O S T

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG  
VAT INVÕICE

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0004461

Đơn vị bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq ươnq
company):

Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Viêt Nam
SỔ tải khoản (Account code):

Điện thoại MST [£ Ị ? I 0 1 0 1 ổ I 911 ị 1 | 3 | 5 |  I I I□
(Tel):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí và tuyên truyền
Địa chi (Address): 36 Xuân Thúy, quận cầu Giấy, TP Hà Nội
Số tài khoản (Account code):

Điện thoại MST; r I I I I I ỉ I M I N I J
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of CK
payment):

stt Tên hàng hóa, dich vu Đơn vi tính Số lương Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT Tiền thuế Thành tiền sau thuế
(ITEM) (DESCRIPTION) (UNIT) (QUANTITY) (UNIT PRICE) VND (VAT) (VAT AMOUNT) (GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 10 5.500 55.000 X 0 55.000
16 Đầu tư cuốn 13 4.800 62.400 X 0 62.400
17 Truyền hình cuốn 2 16,800 33.600 X 0 33.600
18 Lao động xã hội cuốn 13 5.000 65.000 X 0 65.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 4 6.500 26.000 X 0 26.000
20 Gia đình & Xã hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
21 Thế giói &VN cuốn 9 4.800 43.200 X 0 43.200
22 Đại biểu Nhân dân cuốn 30 5.900 177.000 X 0 177.000
23 Tiền phong cuốn 60 5.500 330.000 X 0 330.000
24 An sinh Xã hội cuốn 8 5.400 43.200 X 0 43.200
25 Lao động cuốn 42 5.800 243.600 X 0 243.600
26 Lao động cuốn 2 60.000 120 000 X 0 120.000
27 Lao động (Thứ 7) cuốn 10 5.800 58.000 X 0 58.000
28 Giáo dục và Thời đại cuốn 38 5.800 220.400 X 0 220.400



Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện từ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

V I E T N A M  P O S T

HÓA Đ O N  GIÁ TRI GIA TĂNG 
VAT INVOICE

Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0004461

Đơn vi bán hàna (Sale Cônq tv Phát hành báo chí Trunq ươnq
company):
Đia chì (Address): số 17 Đinh Lẻ, Phường Tràng Tiền. Quân Hoán Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam

số tái khoản (Account code):

Điên thoai MST/ I 0 1 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |  1 ị
(Tel):

Ho tên nqười mua hànq (Customer’s name):

Tên đơn vi (Companv): Hoc viên báo chí và tuyên truyền
Đia chi (Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giáy, TP Hà Nôi
SỐ tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: Ị- I m  TTT M i n i □
(Te!):
Hình thức thanh toán (Method o f CK
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vụ 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 773 4.200 3.246.600 X 0 3.246.600
2 Nhân dân (Chù nhật) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 184 4.200 772.800 X 0 772.800
4 Hà Nội Mới cuốn 42 4.700 197.400 X 0 197.400
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
6 Hả Nội mới (Thứ 7) cuốn 10 4.700 47.000 X 0 47.000
7 Tuần tin tức cuốn 4 5.200 20.800 X 0 20.800
8 Quán đội Nhân Dân cuốn 26 4.200 109.200 X 0 109.200
9 Quân đội Nhân Dân c-tuần cuốn 4 5.000 20.000 X 0 20.000

10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800
11 Vietnam new« cuốn 62 10.000 620.000 X 0 620.000
12 Thanh niên cuốn 42 5.500 231.000 X 0 231.000
13 Thanh niên cuốn 2 24.500 49.000 X 0 49.000
14 Thanh niên (Chủ nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



số:

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .................................... Mã nguồn:....................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :.............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ký ngày 30 tháng 09 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Hợp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 44.571.100 đồng

Đơn vị: Đồng

TT Tên báo
/

Đon vị tính Số luọng Đon giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân tờ 1,587 4,200 6,665,400
2 Nhân dân (Chú nhật) tờ 333 4,200 1,398,600
3 Nhân dân (Thứ 7) tờ 332 4,200 1,394,400
4 Hà Nội Mới tờ 86 4,700 404,200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) tờ 18 4,700 84,600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) tờ 18 4,700 84,600
7 Tuần tin tức tờ 8 5,200 41,600
8 Quân đội Nhân Dân tò' 52 4,200 218,400
9 Quân đội Nhân Dân c.tuần tờ 8 5,000 40,000
10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) tờ 9 4,200 37,800
11 Vietnam news tờ 122 10,000 1,220,000
12 Thanh niên tờ 86 5,500 473,000-:
13 Thanh niên tờ 2 24,500 49,000
14 rrhanh niên (Chủ nhật) tờ 18 5,500 99,000
15 Thanh niên (Thứ 7) tờ 18 5,500 99,000
16 Đầu tư tờ 26 4,800 124,800
17 Truyền hình tờ 4 16,800 67,200
18 Lao động xã hội tờ 26 5,000 130,000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v tờ 8 6,500 52,000
20 Gia đình & Xã hội tờ 26 4,500 117,000
21 Thế giới &VN tờ 13 4,800 62,400
22 Đại biểu Nhân dân tờ 61 5,900 359,900
23
24

Tiền phong tờ 122 5,500 671,000
An sinh Xã hội tờ 17 5,400 91,800

25 Lao động tờ 86 5,800 498,800
26 Lao dộng tờ 2 60,000 120,000
27 Lao động (Thứ 7) tờ 18 5,800 104,400
28 Giáo dục và Thời đại tờ 74 5,800 429,200
29 GD&TĐ C.Nhật (12.800) tờ 14 12,800 179,200
30 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) tờ 2 24,900 49,800
31 Báo GDTĐ( NQ-49900) tờ 2 49,900 99,800
32 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) tờ 18 20,000 360,000



33 GD&TĐ N.Quyết (39.900) tờ 4 39,900 159,600
34 GD&TĐ (25.000) tờ 8 25,000 200,000
35 Phu nữ VN tờ 26 6,500 169,000
36 Nhà báo & Công luận tờ 8 6,800 54,400
37 Tuổi trẻ TPHCM tờ 86 5,500 473,000
38 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) tờ 18 5,500 99,000
39 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) tờ 18 5,500 99,000
40 Pháp luật VN tờ 61 6,800 414,800
41 Văn hóa tờ 26 3,500 91,000
42 Hoa học trò tờ 8 20,000 160,000
43 Kinh tế  Việt Nam tờ 9 20,000 180,000
44 Cộng sản tờ 98 10,000 980,000
45 Tuần san Hồ sơ sự kiện tờ 8 10,000 80,000
46 Nghiên cứu Văn học tờ 2 48,000 96,000
47 Tuyên giáo tờ 5 \  14,000 70,000
48 Nghiên cứu Kinh tế tờ 8 70,000 560,000
49 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 tờ 2 30,000 60,000
50 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 tờ 2 15,000 30,000
51 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 tờ 2 11,000 22,000
52 Thanh niên tờ 18 30,000 540,000
53 Xây dựng Đảng tờ 5 11,800 59,000
54 Thông tin Khoa học xã hội tò' 5 50,000 250,000
55 Tạp chí Thanh tra tờ 2 30,000 60,000
56 Lý luận chính trị tờ 47 25,000 1,175,000
57 Tạp chí Giáo dục tờ 7 35,000 245,000
58 Nhà văn và cuộc sống (cũ Nhà văn) tờ 2 70,000 140,000
59 Kinh tế và Dự báo tờ 7 25,000 175,000
60 Quốc phòng Toàn dân tờ 2 10,000 20,000
61 Dân tộc học tờ 1 40,000 40,000
62 Triết học tờ 4 25,000 100,000
63 Nhà nước và Pháp luật tờ 8 30,000 240,000
64 Xã hội học tờ 2 30,000 60,000
65 Xã hội học tờ 2 45,000 90,000
66 Lịch sử Đảng tờ 4 30,000 120,000
67 Người làm báo tờ 4 21,000 84,000
68 Những vấn đề kinh tế & chính trị tờ 8 65,000 520,000
69 Lao động & xã hội tờ ’ 7 17,000 119,000
70 Quản lý Nhà nước tờ 2 30,000 60,000
71 NC Kinh tế và K D C hâuá tờ 24 50,000 1,200,000
72 Nghiên cứu Phật học tờ 1 30,000 30,000
73 Dân tộc & Thời đại tờ 1 40,000 40,000
74 Xưa & nay tờ 1 25,000 25,000
75 Ngôn ngữ & Đời sống tờ 2 25,000 50,000
76 Sinh hoạt lý luận tờ 2 12,000 24,000
77 Văn hóa các dân tộc tờ 1 15,000 15,000
78 Luật học tờ 1 20,000 20,000
79 Pháp lý tờ 2 19,000 38,000
80 Nghiên cứu Trung Quốc tờ 4 35,000 140,000
81 Nghiên cứu Đông Bắc á tờ 3 50,000 150,000
82 Giáo dục lý luận tờ 4 25,000 100,000
83 Dân vận tờ 2 13,500 27,000
84 Kiểm tra tờ 2 16,000 32,000



85 Tâm lý học tờ 5 35,000 175,000
86 Báo ảnh VN Tiếng Anh tờ 2 33,000 66,000
87 Tổ chức Nhà nước tờ 2 9,500 19,000
88 Khoa học chính trị tờ 2 15,000 30,000
89 Thông tin và Tư liệu tờ 1 35,000 35,000
90 Bảo hiểm xã hội tờ 2 13,900 27,800
91 Nghiên cứu Tôn giáo tờ 4 30,000 120,000
92 Nghiên cứu con người tờ 3 35,000 105,000
93 Lịch sử Quân sự tờ 2 30,000 60,000
94 Thế giới Di sản tờ 3 29,000 87,000
95 Tài liệu tham khảo Đặc biệt tờ 420 10,000 4,200,000

Tổng cộng 30,737,500

Ọ l

5. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng: ...........................................................

6. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: đồng
7. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 30.737.5^0 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................. : .............

- Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 30.737.500 đồng

(CUNG CẤP
H Ơ Á Ể ta v Ụ

<ng dấu)

Lê Ngọc Khánh

Ngày tháng 
ĐẠI DIỆN ĐON VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁ

đóng dấu)
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HỌC VIỆN C H ÍN H  TRỊ QU ỐC GIA HỒ CHÍ M INH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRỤYÈN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15 /1 I /2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính s ủ i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: N guyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm  c ó :........chứng từ gốc kèm theo)

STT NÔI DƯNG ĐÈ NGHI TIIANH  TOÁN  • • SÓ TIỀN

1 Thanh toán tiền 30% báo, tạp chí Q4 16,775,300

Cộng 16,775,300đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Mười sáu triệu, bảy trăm bảy năm nghìn, ba trăm 
đồng)

Người đề nghị

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HƠP ĐỔNG

- Căn cứ Luật Dân sự số 91I2015IQH ngày 24UU2015 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ báo chí sô' 087I2021IHĐIPHBC ngày 
30/09/2021 và Phụ lục hợp đồng số 106/2021/PLHĐ/PHBC ngày 31/12/2021 về 
việc đặt mua báo chí quý IV/202ỉ đã được ký kết giữa Học viện báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí 
Trung ương.
Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội chúng tôi gồm:
BÊN A : TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ -  CHI NHÁNH CÔNG 

TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản số

17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
024 38264389 
00483801 6789

Tại
Đại diện là 

BÊN B

: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Thăng Long 
: Ông Lê Ngọc Khánh Chức vụ: Giám đốc

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
Địa chỉ : 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024 37546963
Tài khoản số : 9523.1.1070986 Kho bạc Nhà nuớc Nam Từ Liêm Hà Nội 
Đại diện là : Bà Nguyễn Thị Truờng Giang Chức vụ : Phó Giám đốc
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/06/2021 và 
Phụ lục hợp đồng số 106/2021/PLHĐ/PHBC ngày 31/12/2021 theo các nội dung
sau:
Điểu l.Tình hình thực hiện hợp đồng

Bên A đã đặt và cung cấp đầy đủ báo ngày, báo tuần, tạp chí quý IV năm 
2021 cho Bên B và Bên B đã nhận đầy đủ số báo chí từ Bên A nhu trong hợp đồng 
đã đuợc ký kết giữa hai bên.
Điều 2. Thanh toán
-Dư nợ đến 30/09/2021 : 600 đồng
-Tổng giá trị Quý IV/2021 bên B phải thanh toán cho bên A : 47.148.200 đồng
- Bên B đã thanh toán cho bên A Qúy 4/2021 : 30.373.500 đồng
- Bên B còn phải thanh toán cho bên A Qúy 4/2021 : 16.774.700 đồng



- Tổng giá trị bên B còn phải thanh toán cho bên A là: 16.775.300 đồng 
(Bằng chữ: Mười sáu triệu, bảy trăm bảy lăm nghìn, ba trăm đồng).

Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền trên ngay khi biên bản 
thanh lý hợp đồng này được ký kết theo số tài khoản của Bên A:

Chủ tài khoản: Trung tâm Phát hành Báo chí -  Chi nhánh Công ty Phát hành 
Báo chí Trung ương.

Số tài khoản: 00483801 6789
Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long.
Sau khi bên B nhận được đủ số tiền trên thì hợp đồng số 

087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/09/2021 và Phụ lục số 106/2021/PLHĐ/PHBC ngày 
31/12/2021 hết hiệu lực.



*

, Mẩu số 08a
Mã hiệu:......................
S ố:...................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoán chi thường xuyên, chi sự nghiệp cỏ tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

2. Mã đơn v ị : .....................................Mã nguồn :....................................................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O D A :.............................................................................................................................

4. Căn cứ hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ký ngày 30 tháng 09 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Hợp đồng 
theo dự toán và phụ lục đã ký : 44.571.100 đồng

5. Căn cứ Phụ lục họp đồng số 106/2021/PLHĐ/PHBC ký ngày 31 tháng 12 năm 2021 giữa Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền với Trung tâm Phát hành Báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Giá trị Phụ 
lục Hợp đồng đã ký : 2.577.100 đồng

Đon vị: Đồng

TT Tên báo Đơn vị tính Số lưọng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nhân dân Tờ 851 4.200 3.574.200
2 Nhân dân (Chủ nhật) Tờ 148 4.200 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) Tờ 148 4.200 621.600
4 Hà Nội Mới Tờ 46 4.700 216.200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) Tờ 8 4.700 37.600
6 Hà Nội mới (Thứ 7) Tờ 8 4.700 37.600
7 Tuần tin tức Tờ 5 5.200 26.000
8 Quân đội Nhân Dân Tờ 27 4.200 113.400
9 Quân đội Nhân Dân c.tuần Tờ 4 5.000
10 Quân đội N.Dân (Chủ nhật) Tờ 4 4.200 16.800
11 Vietnam news Tờ 60 10.000 600.000
12 Vietnam news Tờ 2 20.000 40.000
13 Thanh niên Tờ 46 5.500 253.000
14 Thanh niên (Chủ nhật) Tờ 8 5.500 44.000
15 Thanh niên (Thứ 7) Tờ 8 5.500 44.000
16 Đầu tu Tờ 13 4.800 62.400
17 Truyền hình Tờ 1 16.800 16.800
18 Lao động xã hội Tờ 13 5.000 65.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v Tờ 5 6.500 32.500
20 Tiếng nói Việt Nam v o v Tờ 1 12.000 12.000
21 Gia đình & Xã hội Tờ 13 4.500 58.500
22 Thế giới &VN Tờ 5 4.800 24.000
23 Đại biểu Nhân dân Tờ 31 5.900 182.900
24 Tiền phong Tờ 62 5.500 341.000
25 An sinh Xã hội Tờ 9 5.400 48.600
26 Lao động Tờ 46 5.800 266.800
27 Lao động (Thứ 7) Tờ 8 5.800 46.400
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28 Giáo duc và Thời đại Tờ 42 5.800 243.600
29 GD&TĐC.Nhật (12.800) Tờ 6 12.800 76.800
30 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) Tờ 2 24.900 49.800
31 GD&TĐ tuần tăng trang (20.000) Tờ 8 20.000 160.000
32 GD&TĐ N.Quyết (39.900) Tờ 2 39.900 79.800
33 GD&TĐ (25.000) Tờ 4 25.000 100.000
34 Phụ nữ VN Tờ 14 6.500 91.000
35 Nhà báo & Công luận Tờ 4 6.800 27.200
36 Tuổi trẻ TPHCM Tờ 46 5.500 253.000
37 Tuổi trẻ TPHCM (Chủ nhật) Tờ 8 5.500 44.000
38 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) Tờ 8 5.500 44.000
39 Pháp luật VN Tờ 31 6.800 210.800
40 Văn hóa Tờ 14 3.500 49.000
41 Hoa học trò Tờ 1 20.000 20.000
42 Hoa học trò Tờ 1 30.000 30.000
43 Kinh tế Việt Nam Tờ 4 20.000 80.000
44 Cộng sản Tờ 50 10.000 500.000
45 Tuần san Hồ sơ sự kiện Tờ 4 10.000 40.000
46 Nghiên cứu Văn học Tờ 1 48.000 48.000
47 Tuyên giáo Tờ 3 14.000 42.000
48 Nghiên cứu Kinh tế Tờ 2 70.000 140.000
49 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 Tờ 1 30.000 30.000
50 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 Tờ 1 15.000 15.000
51 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 Tờ 1 11.000 11.000
52 Thanh niên Tờ 14 30.000 420.000
53 Xây dựng Đảng Tờ 3 11.800 35.400
54 Thông tin Khoa học xã hội Tờ 3 50.000 150.000
55 Lý luận chính trị Tờ 50 25.000 1.250.000
56 Tạp chí Giáo dục Tờ 4 35.000 140.000
57 Kinh tế và Dự báo Tờ 3 25.000 75.000
58 Quốc phòng Toàn dân Tờ 1 10.000 10.000
59 Dân tộc học Tờ 1 40.000 40.000
60 Triết học Tờ 8 25.000 200.000
61 Nhà nước và Pháp luật Tờ 1 30.000 30.000
62 Xã hội học Tờ 2 45.000 90.000
63 Lịch sử Đảng Tờ 2 30.000 60.000
64 Người làm báo Tờ 2 21.000 42.000
65 Những vấn đề kinh tế & chính t Tờ 4 65.000 260.000
66 Lao động & xã hội Tờ 3 17.000 51.000
67 Nghiên cứu Gia đình & Giới Tờ 1 45.000 45.000
68 Quản lý Nhà nước Tờ 1 30.000 30.000
69 NC Kinh tế và KD Châu á Tờ 11 50.000 550.000
70 Dân tộc & Thời đại Tờ 2 40.000 80.000
71 Xưa & nay Tờ 2 25.000 50.000
72 Ngôn ngữ & Đời sống Tờ 1 25.000 25.000
73 Luật học Tờ 1 20.000 20.000
74 Pháp lý Tờ 1 19.000 19.000
75 Nghiên cứu Trung Quốc Tờ 1 35.000 35.000
76 Nghiên cứu Đông Bắc á Tờ 2 50.000 100.000
77 Giáo dục lý luận Tờ 1 25.000 25.000



ỢÂ
.78 Nghiên cứu Châu Âu Tờ 5 30.000 150.000
79 Dân vận Tờ 1 13.500 13.500
80 Kiểm tra Tờ 1 16.000 16.000
81 Tâm lý học Tờ 1 35.000 35.000
82 Báo ảnh VN Tiếng Anh Tờ 1 33.000 33.000
83 Khoa học chính trị Tờ 6 15.000 90.000
84 Thông tin và Tư liệu Tờ 3 35.000 105.000
85 Bảo hiểm xã hội Tờ 1 13.900 13.900
86 Nghiên cứu Tôn giáo Tờ 4 30.000 120.000
87 Nghiên cứu con người Tờ 1 35.000 35.000
88 Lịch sử Quân sự Tờ 1 30.000 30.000
89 Thế giới Di sản Tờ 1 29.000 29.000
90 Tài liệu tham khảo Đặc biệt Tờ 210 10.000 2.100.000

Tổng cộng 16.410.700

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứ n g :..........................................................
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:(364.600) đồng
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 16.775.300 đồng
- Thanh toán tạm ứ n g :.................................................

- Thanh toán trực tiếp:

- Thanh toán trực tiếp: 16.775.300 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HÓA DỊCH VỤ "Ti

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày thảng năm 202j  
ĐẠI DIỆN.ĐG®LVỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCI

(Ký, ghỉ rõ họ tên và đóng dấu)
Ỳ é /

/ * 7  HỌCv i ể k NỈ*'
BÁO CHÍ

Ố,\VA TUYÊN truyền)
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^ Ỉ ^ ^ PHỎ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Trường Giang
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Xuất bởi phần mềm hóa đon điện tử cùa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738

H Ó A  Đ Ơ N  G IÁ  T R Ị  G I A  T Ă N G  Mẫu số <Form): 01GTKT0/001 

V A T  I N v õ ỉ  C E  Ký hiệu (Series>: E

V I E T N A M  P O S T  SỐ (No.): 0006609
Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):

Địa chỉ (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
số  tài khoản (Account code):

Điên thoai MST: | o | ĩ | o Ị o | 6 | 9 |  í |  '
(Te/):

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chi 

Số tài k 
Điên th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hảng (Customer’s name): 
n vị (Company): Học viện báo chi và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quặn cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoãn (Account code):

°ại m s t .-I I I I I I I I I I I I I I  I

ức thanh toán (Method o f TM/CK 
It):

Stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
1 Nhân dân cuốn 851 4.200 3.574.200 X 0 3.574.200
2 Nhân dân (Chũ nhặt) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
3 Nhân dân (Thứ 7) cuốn 148 4.200 621.600 X 0 621.600
4 Há Nội Mới cuốn 46 4.700 216.200 X 0 216.200
5 Hà Nội mới (Chủ nhật) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37600
6 Há Nội mói (Thứ 7) cuốn 8 4.700 37.600 X 0 37.600
7 Tuần tin tức cuốn 5 5.200 26.000 X 0 26.000
8 Quân đội Nhân Dân cuốn 27 4.200 113.400 X 0 113.400
9 Quân đội Nhân Dân c.tuần cuốn 4 5.000 2 0 . 0 0 0 X 0 20.000

10 Quân đội N.Dân (Chù nhật) cuốn 4 4.200 16.800 X 0 16.800
11 Vietnam news cuốn 60 10.000 600.000 X 0 600.000
12 Vietnam news cuốn 2 2 0 . 0 0 0 40.000 X 0 40.000
13 Thanh niên cuốn 46 5 500 253.000 X 0 253.000
14 Thanh niên (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000



r

Xuất b ỏj phần mềm hóa đon điện từ của Tồng Công ty Dịch vụ Viễn thông - MST:0106869738 

Tiep theo trang truoc - trang 2/7_____________________________________ _____________________________________________________________________

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mâu số (Form): 01GTKT0/0Ũ1
VAT I Nvõl CE Kýhiệu <Series):AB/21 E

V I E T N A M  P O S T  số (N o .) :  0006609
Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vi bán hàng (Sale Công ^  Phạt hạnh bậọ chi Trung ương.............................................................................................................
company):
Địa chi (Address): sổ 17 Đinh Lễ, Phuòng Tràng Tiền. Quện Hoàn Mềm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản (Account code): ............................. .......
Điện thoại MST: | 0 | í | 0 | 0 | 6 | 9 | í | 1 | 3 | 5 |
(Te!):................... ........... _ .................................................................................... ..........................................................................................................

Họ tên người mua hàng (Customer's name): _ _  ________  _  ... ...........................................................
Tên đơn vị (Company): Học viên báo chí vả tuyên truyền

Địa chi (Address): 36X uànThùy, guân c ầ u Giấy. TP Hà Nội.................................................................................................................................
Số tài khoản (Account code): _  ...  ... ...  ....... ...
Điện thoại MST: I I I  I I ! ị I Ị
(Te/;:
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK _  ___ _  _
payment):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND
Thuế suất GTGT 

(VAT)
Tiền thuế 

(VATAMOUNT)
Thành tiền sau thuế 

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
15 Thanh niên (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000
16 Đầu tư cuốn 13 4.800 62400 X 0 62.400
17 Truyền hình cuốn 1 16.800 16.800 X 0 16.800
18 Lao động xã hội cuốn 13 5 000 65.000 X 0 65.000
19 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 5 6.500 32.500 X 0 32.500
20 Tiếng nói Việt Nam v o v cuốn 1 12.000 12.000 X 0 12.000
21 Gia đình & Xã hội cuốn 13 4.500 58.500 X 0 58.500
22 Thế giới &VN cuốn 5 4.800 24.000 X 0 24.000
23 Đại biểu Nhân dân cuốn 31 5.900 182.900 X 0 182.900
24 Tiền phong cuốn 62 5.500 341.000 X 0 341.000
25 An sinh Xã hội cuốn 9 5.400 48.600 X 0 48.600
26 Lao động cuốn 46 5.800 266.800 X 0 266800
27 Lao động (Thứ 7) cuốn 8 5.800 46.400 X 0 46.400
28 Giáo dục và Thời đại cuốn 42 5.800 243.600 X 0 243.600



Tiep theo trang truoc - trang 3/7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Xuất b ỏi phần mềm hóa đon điện tử của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông -  MST:0106869738

Đơn vị bán hàng (Sale Cộng Ịy  Ị^ậLỊlẾQÌ! báo chị Trung ương___  _ _ _  _  __ __
company):
Địa chỉ (Address): sổ 17 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Account code): .......  ..............................................
Điện thoại MST: 0 Ị í | 0 Ị ỡ | ổ | 9 | í | 1 | 3 | 5
(Tel): _______________________________

Họ tên người mua hàng (Customer's name): _  _ _  _  _  ____ _  _  ____
Tên đơn vị (Company): Học viện báo chí vả tuyên truyền.................................................................................................................. .......
Địa chỉ (Address): 30 Xuân Thúy. qụãr. càụ Giãy. TP Mil NỊÔỊ............................................................................................................

Số tài khoản (Account code): _  __ ___ _____  ____ _  ....... ...... ........  .............................  _ ............................................... ...
Điện thoại _ ______ ___________  __  _  ___  ________________ _ MST: _  :
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method o f TM/CK ___  _  ..............  ........ ...... ....  ........... ............................. ..............
payment):

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tinh 
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8

29 GD&TĐC.Nhật (12.800) cuốn 6 12.800 76.800 X 0 76.800

30 GD&TĐ Chủ nhật (24.900) cuốn 2 24.900 49.800 X 0 49.800

31 GD&TĐ tuấn tăng trang 
(20.000)

cuốn 8 20.000 160.000 X 0 160.000

32 GD&TĐ N.Quyết (39.900) cuốn 2 39.900 79.800 X 0 79.800

33 GD&TĐ (25.000) cuốn 4 25.000 100.000 X 0 100.000

34 Phụ nữ VN cuốn 14 6.500 91.000 X 0 91.000

35 Nhà báo & Công luận cuốn 4 6.800 27.200 X 0 27.200

36 Tuổi trẻ TPHCM cuốn 46 5.500 253.000 X 0 253.000

37 Tuổi trẻ TPHCM (Chù nhật) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000

38 Tuổi trẻ TP HCM (Thứ 7) cuốn 8 5.500 44.000 X 0 44.000

39 Pháp luật VN cuốn 31 6.800 210.800 X 0 210.800

40 Văn hóa cuốn 14 3.500 49.000 X 0 49.000

41 Hoa học trò cuốn 1 20.000 20.000 X 0 20.000

42 Hoa học trò cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000

Mầu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

Số (No.): 0006609
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
VAT INVOICE

V I E T N A M  P O S T

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Series): AB/21E

số (No.): 0 0 0 6 6 0 9

Đơn vị 
compar 
Địa chỉ 
Số tài k 
Điên th 
(Tel):

cán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trunq Ươnq
yj:
(Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 
hoàn (Account code):

oai MST: 0 | 1 0 | 0 | 6 | 9 | ? | 1 | 3 | 5 |

Ho tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vi (Company): Hoc viên báo chí và tuyên truyền 
Đĩa chỉ (Address): 36 Xuân Thùy, guân cầu Giấy, TP Hà Nôi 
Số tải khoản (Account code):

Điên thoai MST: I í ; I I 
(Tel):
Hình thức thanh toán (Method of TM/CK 
payment):

s tt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
43 Kinh té Việt Nam cuốn 4 20.000 80.000 X 0 80.000
44 Cộng sản cuốn 50 10.000 500.000 X 0 500.000
45 Tuần san Hồ sơ sự kiện cuốn 4 10.000 40.000 X 0 40.000
46 Nghiên cứu Văn học cuốn 1 48.000 48.000 X 0 48.000
47 Tuyên giáo cuốn 3 14.000 42.000 X 0 42.000
48 Nghiên cứu Kinh tế cuốn 2 70.000 140.000 X 0 140.000
49 Văn hóa nghệ thuật kỳ 1 cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
50 Dân chủ & Pháp luật kỳ 1 cuốn 1 15.000 15.000 X 0 15.000
51 Dân chủ & Pháp luật kỳ 2 cuốn 1 11.000 11.000 X 0 11.000
52 Thanh niên cuốn 14 30.000 420.000 X 0 420.000
53 Xây dựng Đảng cuốn 3 11.800 35.400 X 0 35.400
54 Thông tin Khoa học xâ hội cuốn 3 50.000 150.000 X 0 150.000
55 Lý luận chính trị cuốn 50 25.000 1.250.000 X 0 1.250.000
56 Tạp chí Giáo dục cuốn 4 35.000 140.000 X 0 140.000
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H Ó A  Đ Ơ N  G IÁ  TRỊ G IA  T Ă N G  Mẫu số <Form>: Ũ1GTKT0/001 
VAT I Nvôỉ CE K</ hiệu (Series>: AB/21 E

V I E T N A M  P D S T  số (No.y. 0006609
Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị bán hàng (Sale Công ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):
Địa chi (Address): số 17 Đinh Lễ, Phường Tráng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam 
SỐ tài khoản (Account code):
Điên thoai MST: | o | 7 | ỡ | 0 | ổ | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 |  I I I
(Te/;:

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chi 

Số tài k 
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

người mua hảng (Customer’s name)'. 
n vị (Company)-. Học viện báo chí và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, guặn cầu Giấy, TP Hà Nội 
hoãn (Account code):

™ ..........................................................................................  m s t .-I I I I I  I I  I I I I I I I I

ức thanh toán (Method o f TM/CK 
It):

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

Số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
57 Kinh tế và Dự báo cuốn 3 25,000 75.000 X (P 75.000
58 Quốc phòng Toàn dân cuốn 1 10.000 10 000 X 0 10.000
59 Dân tộc học cuốn 1 40.000 40.000 X 01 40.000
60 Triết học cuốn 8 25.000 200.000 X 0 200.000
61 Nhà nước và Pháp luật cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
62 Xã hội học cuốn 2 45.000 90.000 X 0 90.000
63 Lịch sử Đảng cuốn 2 30.000 60.000 X 0 60.000
64 Người làm báo cuốn 2 21.000 42.000 X 0 42.000
65 Những vấn đề kinh tế & chính t cuốn 4 65.000 260.000 X 0 260.000
66 Lao động & xã hội cuốn 3 17.000 51.000 X 0 51.000
67 Nghiên cứu Gia đình & Giới cuốn 1 45.000 45.000 X 0 45.000
68 Quản lý Nhà nước cuốn 1 30.000 30.000 X 0 30.000
69 NC Kinh tế và KD Châu á cuốn 11 50.000 550.000 X 0 550.000
70 Dân tộc & Thời đại cuốn 2 40.000 80 000 X 0 80.000
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HÓA ĐƠN GỈÁ TRỊ GIA TĂNG số (Form): 01GTKT0/001 
VAT I Nvôỉ CE hiệu (Series): AB/21 E

V I E T N A M  P O S T  số (No.): 0006609
Nqày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vi bán hànq (Sale Cônq ty Phát hành báo chí Trung ương 
company):
Đia chì (Address): số 17 Đinh Lễ, Phườnq Trànq Tiền, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Số tải khoản (Account code):
Điên thoai MST: |0|7|0|ỡ|ổ|9|7|7|3|5| 
(Tel):

Họ tên 
Tên đơ 
Địa chỉ 
Số tài k
Điện th 
(Tel): 
Hình th 
paymer

nqười mua hànq (Customer's name): 
n vi (Company): Hoc viên báo chi và tuyên truyền 
(Address): 36 Xuân Thủy, quân cầu Giấy, TP Hà Nôi 
hoãn (Account code):

oại MST.-I I I I I I  I I I I I I I I I

ừc thanh toán (Method o f TM/CK
tty.

stt
(ITEM)

Tên hàng hóa, dich vu 
(DESCRIPTION)

Đơn vi tính 
(UNIT)

số lương 
(QUANTITY)

Đơn giá 
(UNIT PRICE)

Thành tiền 
(AMOUNT) 

VND

Thuế suất GTGT 
(VAT)

Tiền thuế 
(VAT AMOUNT)

Thành tiền sau thuế 
(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
71 Xưa & nay cuốn 2 25.000 50.000 X 0 50.000
72 Ngôn ngữ & Đời sống cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
73 Luật học cuốn 1 20.000 20.000 X 0 20.000
74 Pháp lý cuốn 1 19.000 19.000 X 0 19.000
75 Nghiên cứu Trung Quốc cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
76 Nghiên cứu Đống Bắc á cuốn 2 50.000 100.000 X 0 100.000
77 Giáo dục lý luận cuốn 1 25.000 25.000 X 0 25.000
78 Nghiên cứu Châu Âu cuốn 5 30.000 150.000 X 0 150.000
79 Dãn vận cuốn 1 13.500 13.500 X 0 13.500
80 Kiểm tra cuốn 1 16.000 16.000 X 0 16 000
81 Tâm lý học cuốn 1 35.000 35.000 X 0 35.000
82 Báo ảnh VN Tiếng Anh cuốn 1 33.000 33.000 X 0 33000
83 Khoa học chính trị cuốn 6 15.000 90.000 X 0 90.000
84 Thông tin và Tư liệu cuốn 3 35.000 105.000 X 0 105.000
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T ie p  th e o  tra n g  tru o c  -  tra n g  7 /7

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mâu số (Form): 01GTKT0/ÛO1

VAT INVOI CE Ký hiặu <Series)-AB/21 E
V IE TN A M  POST . ’  " số (No.): 0006609

N gày 31 th á n g  12 năm  2021

Đ ơ n  vj b án  h à n g  (Sale C òn g  ty  P h á t h à n h  b ầ o  ch í T ru n g  ư o n g
company):

Đ ịa  ch ì (Address): s ố  17  Đ in h  L ễ, Phuiừng  T rè n g  T iề n , Q u ệ n  H oàn K ề m . T h à n h  p h ố  Hà Nội, V iậ t N am

S ổ tá i kh oả n  (Account code):

Đ iệ n  th o ạ i M S T: | 0 | 1 | 0 | 0 | ổ | 9 | í | í | 3 | 5 |
(Tel):.................... ........................  ...._ ............................ ..................... _ ......................... .....

Họ tê n  ngư ò ’i m ua h àn g  (Customer's name):

T ê n  đ ơ n  vị (Company): H ọc v iện  b áo  c h i v à ju y ê n  truyèn

Đ ịa  c h ỉ (Address): 3 6 'X u â n  T h ủ y , g ụ ặ n  C ậụ  G iấy, T P  Hà Nội

S ố tà i kh o ả n  (Account code):

Đ iệ n  th 
(Tel): 
Hình í /

o ạ i M S T:

lức thanh toán (Method o f TM/CK
payment):

stt
(ITEM)

T ê n  h àn g  hóa , d ich  vu 
(DESCRIPTION)

Đ ơ n  vi tính  
(UNIT)

s ố  lương 
(QUANTITY)

Đ ơ n g iá  
(UNIT 

PRICE)

T h à n h  tiền  
(AMOUNT) 

VND

T h u ế  s u ấ t G T G T  
(VAT)

T iề n  th u ế  
(VAT AMOUNT)

T h à n h  tiền  sau 
th u ế

(GRAND TOTAL)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6*7 9=6+8
85 B à o  h iể m  xã hội cu ốn 1 1 3 .900 13.900 X 0 13 .900
86 N gh iên  cứ u T ô n  g iá o cu ốn 4 3 0 .0 00 1 20 .00 0 X 0 1 20 .00 0
87 N gh iên  cứ u  con  ngư ờ i cu ốn 1 3 5 .0 0 0 3 5 .0 00 X 0 3 5 .0 00
88 L ịch  sử  Q u â n  sự cu ốn 1 3 0 .0 00 3 0 .0 0 0 X 0 3 0 .0 0 0

89 T h ế  g iớ i D i sản cu ốn 1 2 9 .0 0 0 2 9 .0 0 0 X 0 2 9 .0 0 0
90 T à i liệu th a m  kh ảo  Đ ặ c  b iệ t cu ốn 2 10 1 0 .000 2 .1 0 0 .0 0 0 X 0 2 .1 0 0 .0 0 0

Cộng (Total): 1 6 .4 10 .7 0 0 0 1 6 .4 1 0 .7 0 0

s ố  tiề n  v iế t b ằn g  ch ữ  (In vuords): Mười sáu  tr iệ u , bốn  trăm  m ười n gh ìn , bảy  tră m  đồng

T ổ n g  tiề n  kh ôn g  ch ịu  th u ế : 1 6 .4 10 .7 0 0  

T ổ n g  tiề n  ch ịu  th u ế  0% : 0

T ổ n g  tiề n  ch ịu  th u ế  5% : 0 T ổ n g  tiền  th u ế  G T G T  5% : 0 

T ổ n g  tiề n  ch ịu  th u ế  10% : 0  T ổ n g  tiề n  th u ế  G T G T  10% : 0

Người mua hàng (Buyer) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature, full name)

Người bán hàng (Salei 
(Ký, gh i rõ họ, tên) 

(Signature, full nameẦ

Signature \&iỉd

A.. J ầ  CÔNG TYPHẢT HÀNH B to  CHÍ 
ip jN G U O N G  
Kỷngày: 31/12(2021

1

T ra  cử u hóa  đơ n  đ iệ n  tử  tạ i W e b s ite : h ttp s ://h o a d o n .v n p o s t.v n  -  Mã tra  cứ u hóa  đơn: 2 0 1 8 0 1 G T K T 0 0 0 1 A B 2 1 E 6 6 0 9 5 5 6 6 2 0

https://hoadon.vnpost.vn




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐÔNG. ■> • • ,  •
Điêu chỉnh tăng, giảm giá báo và kỳ xuât bản một sô loại báo chí Quí IV năm 2021

Số: 106/2021/PLHĐ - PHBC
(kèm theo Hợp đồng sổ 087/2021/HĐ/PHBC)

Căn cứ Hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/09/2021 giữa Trung tâm Phát 
hành báo chí - Chi nhánh Công ty Phát hành báo chí Trung ưcmg và Học viện Báo chí 
tuyên truyền ;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai Bên,
Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021., tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH v ụ  (BÊN A): TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BÁO CHÍ- 
CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG Ư0NG

Địa chỉ : Số 17 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại : 024.38264389 -Fax : 024.38243461
Đại diện : Ông Lê Ngọc Khánh - Chức vụ : Giám đốc
Tài khoản số : 00483801 6789
Tại : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long
Mã số thuế :000691135-003

BÊN SỬ DỤNG DỊCH v ụ  (BÊN B): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Điạ chỉ : số 36 Xuân Thủy, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Chức vụ: Phó Giám đốc
Số tài khoản : 9523.1.1070986
Tại : Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm Hà Nội
Mã số thuế : Không

Hai Bên thống nhất ký Phụ lục họp đồng điều chỉnh tăng, giảm kỳ xuất bản 
một số loại báo, chí tại Hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/09/2021 giữa 
Trung tâm Phát hành báo chí - Chỉ nhánh Công ty Phát hành báo chí trung ưong và 
Học viện Báo chí tuyên truyền kể từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021, cụ thể
như sau:





Điều 1. Bên A điều chỉnh tăng, giảm số lượng, kỳ xuất bản một số loại báo chí cung 
cấp từ 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 (có bảng kê đính kèm).

Số tiền báo tăng của quí IV năm 2021 là: 2.577.100 đồng
(Sổ tiền bằng chữ: Hai triệu, năm trăm bảy mươi baỷ nghìn, một trăm đồng chằn) 
Điều 2. Trách nhiệm của mỗi Bên được thực hiện đúng theo các điều khoản đã ghi 

tại Hợp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/09/2021.
Điều 4. Phụ lục hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản là một phần không thể 

tách ròi của Họp đồng số 087/2021/HĐ/PHBC ngày 30/09/2021, có nội dung và giá 
trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản và có hiệu lực kể từ ngày ký./.



«



CÔNG TY-PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TW 
■ Trung tâm PHBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảồ>

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC
Qúy 4 năm 2021 (Bổ sung) 

Tên Đơn vị: Học viện báo chí và Tuyên truyền
Địa Chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
M ãK H : 145

Đăt mua các loai báo chí:

STT Mã báo
f f / m

Tên báo
2 [CHI t ó

G m.5n< \
Từ ngày

t CÔNG TVỊg
Đến ngày

Số
Lượng Giá Lẻ/ 

tờ, cuốn
Thành tiền 
theo HĐ

Thành tiền 
PH19

Chênh lệch 
theo HĐ Ghi chú

1 A02CN Nhân dân (Chủ nhật) 01/10/2021 31/12/2021 468 4200 1.965.600 1.969.800 4.200 Tăng kỳ
2 A12.2 Quân đội Nhân Dân c.tuần 0 1

 
1 31/12/2021 13 5000 65.000 60.000 -5.000 Giảm kỳ

3 A16 Vietnam news 01710/2021 31/12/2021 180 10000 1.800.000 1.820.000 20.000 Tăng kỳ
4 B103 Đầu tu 01/10/2021 31/12/2021 1 200000 200.000 0 -200.000 Giảm kỳ
5 BI 14 Tiếng nói Việt Nam v o v 01/10/2021 31/12/2021 1 12000 12.000 12.000 Tăng kỳ
6 B125 Thế giới &VN 01/10/2021 31/12/2021 13 4800 62.400 86.400 24.000 Tăng kỳ
7 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 114 5800 359.600 672.800 313.200 Tăng kỳ
8 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 20000 40.000 -480.000 -520.000 Giảm kỳ
9 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 24900 49.800 -49.800 -99.600 Giảm kỳ
10 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 12800 25.600 -230.400 -256.000 Giảm kỳ
11 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 25000 50.000 -250.000 -300.000 Giảm kỳ
12 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 49900 99.800 0 -99.800 Giảm kỳ
13 B25 Giáo dục và Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 39900 79.800 -159.600 -239.400 Giảm kỳ
14 B25.1 GD&TĐC.Nhật (12.800) 01/10/2021 31/12/2021 26 12800 332800 256.000 -76.800 Giảm kỳ
15 B25.1TT GD&TĐ Chủ nhật (24.900) 01/10/2021 31/12/2021 26 24900 0 99.600 99.600 Tăng kỳ
16 B43 Nhà báo & Công luận 01/10/2021 31/12/2021 13 6800 88.400 81.600 -6.800 Giảm kỳ
17 B89 Hoa học trò 01/10/2021 31/12/2021 6 20000 120.000 180.000 60.000 Tăng kỳ
18 C060 Cộng sản 01/10/2021 31/12/2021 5 10000 50.000 40.000 -10.000 Giảm kỳ
19 C108 Nghiên cứu Kinh tế 01/10/2021 31/12/2021 6 70000 420.000 700.000 280.000 Tăng kỳ
20 C164 Thanh niên 01/10/2021 31/12/2021 2 30000 60.000 120.000 60.000 Tăng kỳ
21 C182 Tạp chí Thanh tra 01/10/2021 31/12/2021 3 30000 90.000 60.000 -30.000 Giảm kỳ
22 C186 Lý luận chính trị 01/10/2021 31/12/2021 72 25000 1.800.000 2.350.000 550.000 Tăng kỳ
23 C200 Kinh tế và Dự báo 01/10/2021 31/12/2021 9 25000 225.000 250.000 25.000 Tăng kỳ 

Tăng kỳ24 C214 Triết học 01/10/2021 31/12/2021 6 25000 150.000 300.000 150.000
25 C218 Nhà nước và Pháp luật 01/10/2021 31/12/2021 6 30000 180.000 270.000 90.000 Tăng kỳ
26 C230 Xã hội học 01/10/2021 31/12/2021 2 45000 90.000 180.000 90.000 Tăng kỳ
27 C230 Xã hội học 01/10/2021 31/12/2021 2 30000 60.000 60.000 Tăng kỳ
28 C260 Những vấn đề kinh tế &  chín 01/10/2021 31/12/2021 6 65000 390.000 780.000 390.000 Tăng kỳ
29 C268 Lao động & xã hội 01/10/2021 31/12/2021 6 17000 102.000 170.000 68.000 Tăng kỳ
30 C348 NC Kinh tế và KD Châu á 01/10/2021 31/12/2021 6 50000 300.000 1.750.000 1.450.000 Tăng kỳ
31 C366 Nghiên cứu quốc tế 01/10/2021 31/12/2021 1 30000 30.000 0 -30.000 Giảm kỳ
32 C368 Dân tộc &  Thời đại 01/10/2021 31/12/2021 2 40000 80.000 120.000 40.000 Tăng kỳ
33 C398 Sinh hoạt lý luận 01/10/2021 31/12/2021 1 12000 12.000 24.000 12.000 Tăng kỳ
34 C404 Văn hóa các dân tộc 01/10/2021 31/12/2021 2 15000 30.000 15.000 -15.000 Giảm kỳ
35 C416 Luật học 01/10/2021 31/12/2021 3 20000 60.000 40.000 -20.000 Giảm kỳ
36 C492 Nghiên cứu Trung Quốc 01/10/2021 31/12/2021 3 35000 105.000 175.000 70.000 Tăng kỳ
37 C496 Nghiên cứu Đông Bắc á 01/10/2021 31/12/2021 3 50000 150.000 250.000 100.000 Tăng kỳ
38 C498 Giáo dục lý luận 01/10/2021 31/12/2021 3 25000 75.000 125.000 50.000 Tăng kỳ
39 C500 Nghiên cứu Châu Âu 01/10/2021 31/12/2021 3 30000 90.000 150.000 60.000 Tăng kỳ



•s.
ị

40 C552 Tâm lý học 01/10/2021 31/12/2021 3 35000 105.000 210.000 105.000 Tăng kỳ
41 C568 Tổ chức Nhà nước 01/10/2021 31/12/2021 3 9500 28.500 19.000 -9.500 Giảm kỳ
42 C586 Khoa học chính trị 01/10/2021 31/12/2021 3 15000 45.000 120.000 75.000 Tăng kỳ
43 C600 Thông tin và Tư liệu 01/10/2021 31/12/2021 2 35000 70.000 140.000 70.000 Tăng kỳ
44 C634 Nghiên cứu Tôn giáo 01/10/2021 31/12/2021 3 30000 90.000 240.000 150.000 Tăng kỳ
45 C715 Nghiên cứu con người 01/10/2021 31/12/2021 2 35000 70.000 140.000 70.000 Tăng kỳ
46 C731 Lịch sử Quân sự 01/10/2021 31/12/2021 2 30000 60.000 90.000 30.000 Tăng kỳ
47 C731 Lịch sử Quân sự 01/10/2021 31/12/2021 1 42000 42.000 0 -42.000 Giảm kỳ
48 C879 Thế giới Di sản 01/10/2021 31/12/2021 3 29000 87.000 116.000 29.000 Tăng kỳ
49 N324 Tài liệu tham khảo Đặc biệt 01/10/2021 31/12/2021 85 10000 850.000 780.000 -70.000 Giảm kỳ

Cộng: 2.577.100 /  0

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Người lập biểu Khách hàng

Vũ Thi Tố Linh


